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1 PHẦN MỞ ĐẦU

1.1 Lý do và sự cần thiết Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến 2035 


Hoài Nhơn là Huyện duyên hải thuộc khu vực trung tâm vùng phía Bắc tỉnh Bình Định, có tổng diện tích tự nhiên là 420,84 km2, dân số 212.063 người, gồm 17 đơn vị hành chính (15 xã và 02 thị trấn), trong đó thị trấn Bồng Sơn mở rộng đã được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.


 Hoài Nhơn có vị trí thuận lợi về giao thông như: có tuyến đường sắt Bắc – Nam với 02 nhà ga là Tam Quan và Bồng Sơn. Có quốc lộ 1A chạy dài từ Bắc đến Nam, là điểm đầu của các tỉnh lộ ĐT639, ĐT638, DDT629, ĐT630 nối liền hầu hết các huyện trong tỉnh, có 24 km đường bờ biển với 02 cửa biển. Nằm ở vị trí trung tâm giữa 02 thành phố lớn của tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi là thành phố Quy Nhơn (cách 85 km) và thành phố Quảng Ngãi (cách 90 km). Như vậy, Hoài Nhơn là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của tỉnh Bình Định nói riêng và vùng Trung Trung Bộ nói chung. 


Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 và quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Bình Định, Hoài Nhơn được xác định là thị xã (đô thị loại IV) thuộc tỉnh là đô thị hạt nhân phía Bắc tỉnh Bình Định, phát triển theo hướng đô thị bền vững, kết nối hệ thống đô thị phía Bắc thành chuỗi đô thị phát triển mạnh, đảm bảo sự phát triển cân đối, đồng bộ hệ thống đô thị trong phạm vi toàn tỉnh. Phát triển theo hướng đô thị bền vững, cơ sở hạ tầng đáp ứng đầy đủ theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.
           Việc định hướng xây dựng và phát triển đô thị Hoài Nhơn trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Bình Định cũng là tâm huyết của Đảng Bộ huyện và là sự mong muốn của nhân dân Hoài Nhơn trong nhiều năm qua, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực của địa phương, tạo cơ hội và động lực cho Hoài Nhơn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, qua đó có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng cho tỉnh Bình Định. 


Chính vì vậy, việc lập quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của huyện Hoài Nhơn hiện nay là sự cần thiết và cấp bách theo xu thế khách quan, đáp ứng tình hình phát triển các ngành kinh tế phi nông nghiệp và quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh trên địa bàn; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung về phát triển đô thị, kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Định và các quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt. 

1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ của QHC

1.2.1 Mục tiêu


-  Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hoài Nhơn và tỉnh Bình Định đến 2035 đã được phê duyệt.

- QHC đô thị Hoài Nhơn theo các giai đoạn phát triển đến 2035 trên cơ sở nhu cầu phát triển để tiến tới đô thị loại IV trong tương lai.

- Xây dựng, phát triển đô thị Hoài Nhơn hiện đại, mang bản sắc văn hóa vùng Trung trung bộ.


- Đảm bảo thống nhất không gian nội thị và ngoại thị, tổ chức không gian hợp lí, thuận tiện cho sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng dân cư 
 
- Đảm bảo phát triển đô thị bền vững giữa kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng, đồng thời bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản kiến trúc cảnh quan đô thị.


- Làm cơ sở chỉ đạo trong việc lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và các công tác đầu tư xây dựng, đề xuất các chương trình ưu tiên đầu tư, các quy định kiểm soát phát triển đô thị và các điểm dân cư nông thôn thuộc thị xã.


- Tạo lập cơ sở để nâng cấp phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2020 đạt các tiêu chí của đô thị loại IV và được công nhận thị xã.

1.2.2 Nhiệm vụ

Xác định phương hướng, nhiệm vụ cải tạo và xây dựng đô thị Hoài Nhơn về phát triển không gian, cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp có xét đến sự cân đối hài hoà giữa sự mở rộng đô thị với phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa...gắn với việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. 


Các nhiệm vụ chính: 


- Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên hiện trạng phát triển đô thị


- Xác định tiềm năng động lực hình thành phát triển đô thị


- Định hướng phát triển không gian, hạ tầng xã hội


- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật.


- Dự kiến hạng mục ưu tiên đầu tư phát triển tới 2020, 2025, 2035.


- Thiết kế đô thị.


- Đánh giá môi trường chiến lược. 

1.3 Phạm vi và thời hạn lập điều chỉnh QHC

1.3.1 Phạm vi


Phạm vi dự kiến nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 bao gồm: Toàn bộ phần ranh giới hành chính huyện Hoài Nhơn hiện nay gồm 2 thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan và 15 xã: Hoài Đức, Hoài Tân, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hương, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Xuân, Hoài Mỹ, Hoài Hải. Diện tích đất tự nhiên là 42.084,37 ha.
1.3.2 Thời hạn


-  Giai đoạn ngắn hạn: từ 2018 đến 2025

- Giai đoạn dài hạn: từ năm 2025 - 2035 tầm nhìn đến năm 2050 

1.4 Các cơ sở lập điều chỉnh QHC

1.4.1 Cơ sở pháp lý

- Luật Quy hoạch đô thị được Quốc hội thông qua ngày 17/9/2009, khóa 12 kỳ họp thứ 5;


-  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính Phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án xây dựng, quy hoạch đô thị;


- Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 5/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;


- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị


- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 về quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng chức năng đặc thù. 

- Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt QHC đô thị Bồng Sơn theo hướng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.


- Quyết định số 1174/QĐ - BXD ngày 30/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng, huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.


- Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 1/9/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh QHCXD thị trấn Tam Quan huyện Hoài Nhơn đến năm 2025.


- Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 7/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015- 2020, và tầm nhìn đến  năm 2030.

- Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thong vận tải  tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến  năm 2030.

- Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020, và tầm nhìn đến  năm 2030.

- Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
- Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến  năm 2030.

- Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016- 2025, có xét đến năm 2035.

- Công văn số 08/ BXD-QHKT ngày 14/2/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập QHCXD đô thị Hoài Nhơn và đề án công nhận đô thị loại IV toàn huyện Hoài Nhơn.


- Công văn số 785/UBND - KT ngày 01/3/217 của UBND tỉnh Bình Định về việc lập QHCXD đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. 


- Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035.

- Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch Vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035;  

- Công văn số 49/BXD-QHKT ngày 8/5/2019 của Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận đồ án QHCXD đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035


- Các văn bản pháp lý khác có liên quan;


- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

1.4.2 Các tài liệu, cơ sở khác 


- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định giai đoạn 2007-2020;


- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định đến năm 2035;

- Quy hoạch Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; 


- Các số liệu tài liệu của sở, ngành của tỉnh Bình Định cấp;

- Các số liệu tài liệu do các ban ngành của UBND huyện Hoài Nhơn cấp;


- Các dự án đầu tư xây dựng có liên quan;


- Các tài liệu liên quan khác

2 CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

2.1    Các điều kiện tự nhiên








2.1.1 Vị trí địa lý

	      Hoài Nhơn là đô thị nằm ở ven biển phía Bắc của tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 85 km và có vị trí tiếp giáp như sau:

     Phía Đông giáp biển Đông;

     Phía Tây giáp huyện Hoài Ân và huyện An Lão;

     Phía Nam giáp huyện Phù Mỹ;

     Phía Bắc giáp huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.


	[image: image1.jpg]





2.1.2 Địa hình

Địa hình huyện Hoài Nhơn có xu hướng thấp dần về hướng Đông Bắc và chia làm 2 dạng địa hình chính:

- Địa hình đồng bằng được bao bọc bởi các dãy núi như một thung lũng 3 mặt (Bắc, Tây, Nam) với độ cao trung bình 8-10 m, nơi cao nhất giáp các dãy núi là 25m, nơi thấp nhất là giáp biển 1m;

- Địa hình đồi núi thấp núi nối liền nhau, chi phối đến sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện.

Diện tích của huyện Hoài Nhơn trải dài dọc vùng ven biển thuộc đồng bằng phía Bắc của tỉnh. Địa hình nghiêng dần từ Tây sang Đông, ở phía Bắc và phía Nam của huyện có các nhánh từ dãy Trường Sơn kéo dài đến biển, tạo sự chia cắt lớn. Vùng đồng bằng hình thành do sự bồi đắp của sông Lại Giang và các sông, suối nhỏ nhưng diện tích không lớn và xen kẽ có những gò, đồi. Có thể chia diện tích Hoài Nhơn thành 3 vùng chính sau:

- Vùng núi phía Bắc, Tây và Nam huyện, núi nối liền nhau thành một dãy hình cung, chiếm khoảng 70% tổng diện tích tự nhiên. Độ cao trung bình 150 - 650m. Mức độ chia cắt sâu trung bình 180 - 250m, chia cắt ngang 0,35-0,55 km/km2, độ dốc >1500. Loại đất chủ yếu là đất đỏ vàng tầng mỏng 30-50 cm tầng nhiều đá. Thảm thực vật phát triển từ trung bình đến khá, trữ lượng và chất lượng gỗ thấp, độ che phủ thấp 0,3-0,4. Với đặc điểm đất đai, khí hậu và thảm thực vật trên, hướng sử dụng đối với vùng này là bảo vệ và khoanh nuôi rừng tự nhiên là chính, còn khai thác chỉ nên khai thác theo phương pháp tuyển chọn khi có nhu cầu thật cần thiết.

- Vùng đồi gò phân bố chủ yếu ở khu vực phía Tây huyện, đây là địa hình chuyển tiếp giữa vùng núi với vùng đồng bằng. Diện tích chiếm 10% tổng diện tích tự nhiên. Độ cao trung bình 70-150m. Địa hình đồi lượn sóng dạng bậc thềm, độ dốc 8-1500. Loại đất chủ yếu là đất xám, đất đỏ vàng tầng dày 50-70 cm. Phần lớn diện tích này đã được khai thác vào sản xuất nông nghiệp. Hướng sử dụng của vùng này là khoanh nuôi bảo vệ những nơi còn rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm.

- Vùng đồng bằng và ven biển phân bố thành dải tập trung ven biển. Diện tích chiếm 20% tổng diện tích tự nhiên. Thực vật chính là lúa, hoa màu và cây công nghiệp hàng năm. Đây là vùng có địa hình bằng phẳng, đất đai có độ phì cao, có khả năng tưới tiêu chủ động, nên hiện tại và lâu dài là vùng sản xuất cây lương thực và cây công nghiệp hàng năm tập trung qui mô lớn của huyện và của tỉnh. Vùng sát ven biển có nhiều đầm và cửa biển có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản.

Với đặc điểm trên, kinh tế huyện phát triển thành hai vùng khá rõ nét vùng kinh tế ven biển dọc quốc lộ 1A và vùng trung du miền núi.

2.1.3 Khí hậu

Hoài Nhơn có khí hậu gần giống như khí hậu chung của tỉnh Bình Định do hoàn lưu gió mùa kết hợp với vị trí địa lý và điều kiện địa hình. Tuy nhiên, do nằm ở phía Bắc của tỉnh nên cũng có một số đặc trưng khác so với toàn tỉnh và so với vùng phía Nam của tỉnh, khí hậu, thời tiết được chia thành 2 mùa rõ rệt.

- Mùa khô: từ tháng 01 đến tháng 8, bình quân số giờ nắng 8,5 giờ/ngày, nhiệt độ 26,90C, lượng mưa 120 mm/tháng, độ ẩm 79%. Đặc biệt mùa này có gió Tây khô nóng kéo dài khoảng 35-40 ngày.

- Mùa mưa: từ tháng 9 đến tháng 12, bình quân số giờ nắng 4,5 giờ/ngày, nhiệt độ 25,60C, lượng mưa 517 mm/tháng, độ ẩm cao 86%. Đặc biệt mùa này có gió mùa Đông Bắc và bão có tốc độ gió mạnh, xoáy, kéo theo mưa lớn, gây nên lũ lụt.

- Nhiệt độ: nền nhiệt độ cao, ánh sáng dồi dào, chênh lệch ngày đêm không lớn. Nhiệt độ trung bình cả năm: 26,270C, thấp hơn trung bình toàn tỉnh khoảng 0,30C. Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 01 (23,30C); tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 6,7 (30,50C). Biên độ nhiệt ngày đêm trung bình 5-80C.
Bảng 1 : Bảng  phân phối các đặc trưng nhiệt độ không khí

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tcp(0C)
	22,2
	23,1
	24,9
	27,0
	28,3
	29,1
	29,0
	28,7
	27,1
	25,9
	24,6
	22,8
	26,1

	Tmax(0C)
	33,3
	35,5
	38,3
	38,8
	41,6
	39,2
	39,2
	38,9
	37,3
	34,9
	32,2
	31,0
	41,6

	Tmin(0C)
	23,2
	14,4
	14,2
	19,6
	21,3
	22,1
	22,3
	22,6
	21,8
	17,6
	16,2
	14,9
	13,2


- Lượng mưa, bốc hơi, số giờ nắng:

+ Lượng mưa trung bình năm: 2.100 mm, cao hơn mức trung bình toàn tỉnh (1.900 mm). Mùa mưa tập trung trong 4 tháng, chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm, trùng với mùa bão nên thường gây lũ lụt. Chế độ mưa phân bố không đều, tập trung theo mùa, chủ yếu vào 4 tháng mùa mưa (tháng 8, 9, 10 và 11), chiếm 75% tổng lượng mưa.

+ Lượng bốc hơi tiềm năng trong năm đạt 1.400 mm

+ Số giờ nắng trong năm khoảng 2.360 giờ, tháng 12 có số giờ nắng ít nhất (khoảng 109 giờ), tháng 4 và tháng 5 có số giờ nắng nhiều nhất trong năm (245-250 giờ).
Bảng 2: Bảng  phân bố số giờ nắng trong năm

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Số giờ
	148,6
	181,9
	224,5
	243,6
	248,1
	236,1
	241
	221,1
	181,8
	163,7
	130
	105,4
	2326


- Độ ẩm không khí: trung bình: 80%; độ ẩm không khí thấp nhất: 75% (tháng 7), cao nhất 86% (tháng 10).
Bảng 3: Các đặc trưng độ ẩm tương đối
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Ucp(%)
	84
	85
	83
	82
	81
	77
	75
	77
	85
	87
	85
	85
	82

	Tcpmin(%)
	49
	54
	48
	42
	37
	43
	40
	44
	53
	52
	47
	47
	37


Như vậy, Hoài Nhơn có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chế độ nhiệt và bức xạ dồi dào và tương đối ổn định trong năm. Lượng mưa khá phong phú có xu hướng giảm dần từ Bắc vào Nam. Chế độ mưa, ẩm, nhiệt và bức xạ nhìn chung rất thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển của các cây trồng nhiệt đới. Tuy nhiên, hạn chế lớn ở đây là mưa nhiều và tập trung vào 4 tháng mùa mưa gây úng ngập thiệt hại cho sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản và đời sống. Mùa khô kéo dài 8 tháng mưa ít và thiếu ẩm gây ra tình trạng khô hạn cục bộ, thiệt hại cho sản xuất, thời gian thiếu ẩm 3-4 tháng, số ngày khô nóng có thể từ 35 - 50 ngày.

2.1.4 Địa chất thủy văn

- Mạng lưới sông, suối chảy trong khu vực huyện Hoài Nhơn có chiều dài tổng cộng 353,8 km và đạt mật độ 857 m/km2 (gần bằng mật độ sông suối trung bình toàn tỉnh). Sông Lại Giang là một trong bốn con sông lớn của tỉnh được hợp lại thành bởi sông Kim Sơn (huyện Hoài Ân) và sông An Lão (huyện An Lão), chảy qua địa bàn huyện Hoài Nhơn rồi đổ ra cửa biển An Dũ (xã Hoài Hương). Đây là con sông lớn nằm ở phía Nam huyện, có lưu lượng bình quân 58,6 m3/s. Ngược lại, mùa khô nước sông cạn kiệt, chênh lệch giữa lưu lượng lũ và lưu lượng kiệt đến trên 1.000 lần. Ngoài ra, còn có một số sông, suối nhỏ chủ yếu nằm ở phía Bắc huyện và một số hồ chứa như: Cẩn Hậu, Đồng Tranh (Hoài Sơn); Hố Giang (Hoài Châu); Mỹ Bình (Hoài Phú); Ông Trĩ (Hoài Thanh Tây); Giao Hội (Hoài Tân); Cây Khế (Hoài Mỹ)….Với nguồn nước mặt phong phú bảo đảm cung cấp nước phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho toàn huyện.
- Hải văn: chế độ thuỷ triều ở đây là bán nhật triều không đều thời gian trong tháng, khoảng 20 ngày nhật triều. Biên độ của nhật triều từ (1,2(2,2m) nước ròng là (0,5(1m). Mùa mưa do lượng nước mưa trùng với biên độ của triều cường có thể gây ra sự chênh lệch từ (0,4(0,6m).

- Thủy lợi: sông Lại Giang chảy qua phía Nam huyện dài 85 km là hệ thống sông lớn thứ 2 của tỉnh, diện tích lưu vực là 1.460 km2. vùng phía Bắc huyện có hệ thống các sông nhỏ đổ ra biển qua cửa biển Tam Quan. ngoài ra vùng quy hoạch  còn có các hệ thống kênh tiêu, mương máng nhỏ chằng chịt khắp vùng. Đặc biệt là các khu nuôi trồng thủy sản ở các xã ven biển khá phong phú. Hệ thống đê biển, đê sông: hệ thống đê ven biển với tổng chiều dài đê ven biển và đê cửa sông khoảng 1.000 m. 

2.1.5 Địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chấn


- Địa chất công trình: Trong vùng nghiên cứu quy hoạch chưa có khoan thăm dò địa chất công trình. Vì vậy khi xây dựng công trình mới cần phải khoan thăm dò địa chất cục bộ để xử lý nền móng. 

 
- Địa chất thủy văn: Nước ngầm Tam Quan không có tiềm năng cần phải khai thác từ khu vực khai thác dẫn về, xã Tam Quan Bắc phần lớn phủ bằng trầm tích tuổi Holoxen được xếp loại là bồi tích ven biển mới tạo thành gồm các vật liệu mịn (hạt nhỏ). Do tính chất mịn (hạt nhỏ) của vật liệu trong tầng chứa nước và sự gần kề biển nên nước dưới đất thường được khai thác dưới dạng mạch nông. 

- Địa chấn: Theo tài liệu bản đồ địa chấn Việt Nam tỉnh Bình Định nằm trong vùng có khả năng động đất trực thuộc 6.
2.2 Thực trạng phát triển đô thị

2.2.1  Dân số và lao động

2.2.1.1 - Dân số - dân số nội thị



a) Dân số

* Qui mô dân số:


Dân số hiện trạng của đô thị Hoài Nhơn năm 2018 là 212.063 người, trong đó:

- Dân số khu vực đã được công nhận là đô thị loại V, IV tại Hoài Nhơn là 70.624 người, chiếm 33% so với dân số toàn đô thị Hoài Nhơn.
- Dân số khu vực nông thôn là 141.439  người, chiếm 67 % so với dân số đô thị Hoài Nhơn.


Bảng 4: Hiện trạng dân số đô thị Hoài Nhơn phân theo đơn vị hành chính
	TT
	Tên đơn vị
	Diện tích (km2)
	Dân số (người)

	A
	Khu vực đã dược công nhận đô thị loại V, IV
	 
	 

	1
	Bồng Sơn
	17,39
	18.390


	2
	Hoài Đức
	63,72
	13.800

	3
	Hoài Xuân
	10,08
	8.348

	4
	Hoài Tân
	27,59
	18.096

	5
	Tam Quan
	7,22
	11.990

	 
	Tổng (A)
	126,00
	70.624

	B
	Khu vực nông thôn 
	
	

	1
	Tam Quan Bắc
	7,56
	18.837

	2
	Tam Quan Nam
	9,22
	12.360

	3
	Hoài Hảo
	37,63
	12.850

	4
	Hoài Thanh
	16,56
	12.480

	5
	Hoài Thanh Tây
	14,54
	11.055

	6
	Hoài Hương
	10,74
	16.775

	7
	Hoài Sơn
	59,37
	9.654

	8
	Hoài Châu
	22,60
	8.890

	9
	Hoài Châu Bắc
	22,49
	9.456

	10
	Hoài Phú
	40,51
	8.952

	11
	Hoài Mỹ
	48,92
	12.940

	12
	Hoài Hải
	4,70
	7.190

	 
	Tổng (B)
	294,84
	141.439

	 
	Tổng cộng (A+B)
	420,84
	212.063


Nguồn:  Số liệu niên giám thống kê huyện Hoài Nhơn năm 2018

Biểu đồ dân số đô thị Hoài Nhơn phân theo dơn vị hành chính năm 2018
 (đơn vị: người)
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Nguồn: niên giám thống kê huyện Hoài Nhơn năm 2018

* Phân bố dân số:


Tổng dân số toàn đô thị Hoài Nhơn được phân bố trên 17  đơn vị hành chính thị trấn và xã. Tuy nhiên có sự phân bố không đều giữa các thị trấn và xã, 


Khu vực đô thị dân số của các thị trấn dao động từ 11.990 – 18.400 người 


Khu vực nông thôn dân số của các xã  dao động  từ 7.100 - 18.900 người 

* Mật độ dân số: mật độ dân số không đều giữa các thị trấn, xã

- Mật độ dân số ở khu vực đô thị từ 1.000 - 1.600 người / km2 

- Mật độ dân số ở khu vực nông thôn dao động mạnh từ 160 -2500 người / km2 

  - Mật độ dân cư trên toàn đô thị Hoài Nhơn phân bố như sau:

+ Tập trung cao ở 6 xã, thị trấn: xã Tam Quan Bắc (2.492 người/km2), thị trấn Tam Quan (1.661 người/km2), xã Hoài Hương (1.562 người/km2), xã Hoài Hải (1.530 người/km2), xã Tam Quan Nam (1.341 người/km2), thị trấn Bồng Sơn (1.058người/km2).

+ Có 04 xã mật độ dân số từ 650 - 828 người/km2: Hoài Xuân, Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Hoài Tân.

+ Có 07 xã mật độ dân số dưới 500 người/km2: Hoài Hảo, Hoài Đức, Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Mỹ trong đó xã Hoài Sơn có mật độ dân số thấp nhất (163 người người/km2).

Biểu đồ mật độ dân số đô thị Hoài Nhơn theo đơn vị hành chính (đv:ng/km2)
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Nguồn: niên giám thống kê huyện Hoài Nhơn năm 2018

- Tôn giáo:

 + Dân cư không theo đạo chiếm 93,5% dân số, 
 + Có khoảng 6,5% dân số còn lại theo 4 đạo chính là Phật giáo (4,2%), Cao đài (1,5%), Công giáo (0,7%) và Tin lành (0,06%).


- Giới tính: 
+ Phân theo giới tính: Nữ  108.341 người, chiếm 51,39 % so với tổng số; nam 102.462 chiếm 48,61% so với tổng số.

 + Như vậy tỷ lệ chênh lệch nữ hơn nam là 2,79%.
- Cơ cấu dân số theo độ tuổi đã có sự chuyến biến đáng kế theo hướng hợp lý hơn. Tỷ lệ sinh giảm mạnh, mức giảm sinh bình quân hàng năm là 0,21%o/năm. Dân số toàn huyện có xu hướng dân số trẻ. Tính đến tháng 11 năm 2018, có khoảng 19,8% dân số ở độ tuồi dưới 15 và chỉ có 10,04% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên. 
* Tăng trưởng dân số:
- Tỷ lệ tăng dân số trung bình của đô thị Hoài Nhơn  năm 2018  là 1,12%. 

Bảng 6: Tăng trưởng dân số giai đoạn 2016 - 2018.

	TT
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	1
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	0,62
	0,49
	0,52

	2
	Tỷ lệ tăng dân số cơ học
	0,50
	0,58
	0,60

	3
	Tỷ lệ tăng dân số
	1,12
	1,07
	1,12


 (Nguồn: Chi cục thống kê huyện Hoài Nhơn)

Nhìn chung, dân số đô thị Hoài Nhơn trong những năm gần đây biến động không đáng kể, đô thị Hoài Nhơn đã và đang đầu tư các cụm công nghiệp, phát huy các tiềm năng, lợi thế của mình để thu hút dân cư của các huyện bạn đến làm ăn và sinh sống.

Bảng 5: Dân số, đất đai đô thị Hoài Nhơn qua các năm

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Tổng dân số
	người
	210.267
	210.803
	211.340
	212.063

	2
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	0,8
	0,8
	0,49
	0,52

	3
	Diện tích tự nhiên
	km2
	420,84
	420,84
	420,84
	420,84

	4
	Mật độ dân số
	ng/km2
	500
	501
	502
	504


Nguồn: niên giám thống kê huyện Hoài Nhơn năm 2018

b) Dân số nội thị và tỷ lệ dân số nội thị trên tổng dân số:


Đô thị Hoài Nhơn giữ vai trò là đô thị trung tâm tiểu vùng phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến công nghệ cao tại phía Bắc tỉnh Bình Định bao gồm các huyện: Phù Mỹ, Hoài Nhơn,  An Lão, Hoài Ân. Nằm trong tuyến cụm du lịch biển ở phía Bắc tỉnh Bình Định, liên kết với các trung tâm du lịch: Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và khu vực phụ cận tạo điều kiện cho dịch vụ thương mại du lịch phát triển.
Dân số đô thị hiện tại là 70.624 người, chiếm 33% so với dân số toàn đô thị Hoài Nhơn. Tuy nhiên để đáp ứng các yêu cầu trở thành đô thị loại IV và trở thành thị xã trong tương lai thì khu vực nội thị của đô thị Hoài Nhơn sẽ bao gồm các đơn vị hành chính: 2 thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan và 9 xã Hoài Đức Hoài Tân, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hương, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, Hoài Xuân.

Khu vực ngoại thị dự kiến gồm 6 xã: Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Mỹ, Hoài Hải.
Bảng 6: Dân số nội thị và ngoại thị đô thị Hoài Nhơn
	TT
	Tên đơn vị
	Diện tích (km2)
	Dân số (người)
	Mật độ 

dân số (người/km2)

	A
	Khu vực đô thị dự kiến
	 
	 
	 

	1
	Tam Quan
	7,22
	11.990
	1.661

	2
	Bồng Sơn
	17,39
	18.390
	1.058

	3
	Tam Quan Bắc
	7,56
	18.837
	2.492

	4
	Tam Quan Nam
	9,22
	12.360
	1.341

	5
	Hoài Hảo
	37,63
	12.850
	341

	6
	Hoài Thanh Tây
	14,54
	11.055
	760

	7
	Hoài Thanh
	16,56
	12.480
	754

	8
	Hoài Hương
	10,74
	16.775
	1.562

	9
	Hoài Tân
	27,59
	18.096
	656

	10
	Hoài Đức
	63,72
	13.800
	217

	11
	Hoài Xuân
	10,08
	8.348
	828

	 
	Tổng (A)
	222,25
	154.981
	697

	B
	Khu vực ngoại thị dự kiến
	 
	 
	 

	1
	Hoài Sơn
	59,37
	9.654
	163

	2
	Hoài Châu Bắc
	22,49
	9.456
	420

	3
	Hoài Châu
	22,6
	8.890
	393

	4
	Hoài Phú
	40,51
	8.952
	221

	5
	Hoài Hải
	4,7
	7.190
	1.530

	6
	Hoài Mỹ
	48,92
	12.940
	265

	 
	Tổng (B)
	198,59
	57.082
	287

	 
	Tổng cộng (A+B)
	420,84
	212.063
	504


Nguồn: niên giám thống kê huyện Hoài Nhơn năm 2018

Biểu đồ tỷ lệ đô thị hoá đô thị Hoài Nhơn
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2.2.1.2 - Lao động 

Tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế của đô thị Hoài Nhơn là 110.865 người. 

Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế đã có sự dịch chuyến tích cực:

- Lao động ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản: 26.386 người chiếm 24% tổng số lao động có việc làm.

- Lao động ngành công nghiệp - xây dựng: 66.076 người chiếm 59 % tổng số lao động có việc làm.

- Lao động ngành thương mại - dịch vụ: 18.404 người chiếm 17 % tổng số lao động có việc làm.

Bảng 7: Hiện trạng lao động đô thị Hoài Nhơn năm 2018 (người)

	TT
	Hạng mục
	Hiện trạng (2018)

	1
	Tổng dân số
	212.063

	2
	Tổng LĐ làm việc trong các ngành kinh tế 
	110.865

	a
	Nông - lâm - ngư nghiệp
	29.601

	 
	 - Tỷ lệ % so LĐ làm việc
	26,7

	b
	Công nghiệp - xây dựng
	38.248

	 
	 - Tỷ lệ % so LĐ làm việc
	34,5

	c
	Thương mại - dịch vụ
	43.016

	 
	 - Tỷ lệ % so LĐ làm việc
	38,8


Biểu đồ cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế 
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Lao động phi nông nghiệp tại Hoài Nhơn là 84.876 người chiếm 76,6% lao động toàn đô thị. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị dự kiến là 64.943 người chiếm 80,2 % lao động khu vực nội thị. 

Chất lượng lao động còn thấp, tỷ lệ công nhân lành nghề, cán bộ kỹ thuật chưa tương xứng với yêu cầu phát triến kinh tế. Chất lượng nguồn lao động không đồng đều giữa các vùng và giữa các ngành kinh tế. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm của Hoài Nhơn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đến nay số lao động đang làm việc đã qua đào tạo chiếm gần 70% tổng số lao động.

2.2.2 Tình hình sử dụng đất đai

2.2.2.1.  Hiện trạng sử dụng đất theo phát triển xây dựng


- Tổng diện tích tự nhiên hiện hữu của đô thị Hoài Nhơn là: 42.084,3 ha, được phân bố như sau:

+ Khu vực nội thị dự kiến: 22.224,72  ha, chiếm 52,81 % tổng diện tích đất tự nhiên.

+ Khu vực ngoại thị dự kiến  19.859,66  ha, chiếm  47,19 % tổng diện tích đất tự nhiên.


- Diện tích đất đô thị hiện trạng  là 12.605 ha. Bao gồm:


+ Thị trấn Bồng Sơn mở rộng ( thị trấn Bồng Sơn, xã Hoài Đức, Hoài Tân, Hoài Xuân, đã được công nhân là đô thị loại IV): diện tích 11.883 ha


+ Thị trấn Tam Quan: diện tích 7,22 ha 

Bảng7 : Hiện trạng sử dụng đất huyện Hoài Nhơn

	Stt
	Danh mục đất
	Hiện trạng (nội thị gồm 2 thị trấn)
	Hiện trạng (nội thị gồm 2 thị trấn và 9 xã)

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ(%)
	Bình quân (m2/ng)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ(%)
	Bình quân (m2/ng)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	42.084,38
	 
	 
	42.084,38
	 
	 

	A
	Đất nội thị
	2.460,71
	 
	 
	22.224,72
	 
	 

	I
	Đất xây dựng đô thị
	504,33
	100,00
	170,37
	1.835,82
	100,00
	120,03

	1
	Đất dân dụng
	418,93
	83,07
	141,52
	1.491,96
	81,27
	97,55

	1.1
	Đất đơn vị ở
	320,85
	63,62
	108,39
	1.132,39
	61,68
	74,04

	1.2
	Đất công trình công cộng
	29,77
	5,90
	10,06
	97,43
	5,31
	6,37

	1.3
	Đất cây xanh, TDTT
	5,57
	1,10
	1,88
	17,43
	0,95
	1,14

	1.4
	Đất giao thông đô thị
	62,74
	12,44
	21,19
	244,71
	13,33
	16,00

	2
	Đất ngoài dân dụng
	85,40
	16,93
	28,85
	343,86
	18,73
	 

	2.1
	Đất trụ sở các cơ quan
	5,69
	 
	 
	14,50
	 
	 

	2.2
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	42,79
	 
	 
	181,00
	 
	 

	 
	Trong đó: Đất công nghiệp, TTCN
	28,19
	 
	 
	99,48
	 
	 

	2.3
	Đất du lịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất hỗn hợp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất công trình hạ tầng đầu mối
	16,92
	 
	 
	20,00
	 
	 

	2.6
	Đất giao thông đối ngoại
	20,00
	 
	 
	128,36
	 
	 

	II
	Đất khác 
	1.956,38
	 
	 
	20.388,90
	 
	 

	1
	Đất an ninh, quốc phòng
	1,58
	 
	 
	67,19
	 
	 

	2
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	5,12
	 
	 
	28,11
	 
	 

	5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	64,28
	 
	 
	430,42
	 
	 

	8
	Đất khác (nông, lâm, sông suối, mặt nước…)
	1.885,40
	 
	 
	19.863,18
	 
	 

	B
	Đất ngoại thị
	39.623,67
	 
	 
	19.859,66
	 
	 

	1
	Đất phục vụ đô thị
	280,95
	 
	 
	83,11
	 
	 

	 
	Đất du lịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công nghiệp, TTCN
	146,91
	 
	 
	57,43
	 
	 

	 
	Đất giao thông đối ngoại
	134,04
	 
	 
	25,68
	 
	 

	2
	Đất các điểm dân cư nông thôn:
	1.545,57
	100,00
	85,30
	549,05
	100,00
	94,89

	 
	Đất làng xóm
	1.231,26
	79,66
	67,95
	419,72
	76,45
	72,54

	 
	Đất cây xanh- TDTT 
	23,95
	1,55
	1,32
	12,09
	2,20
	2,09

	 
	Đất công trình công cộng
	109,16
	7,06
	6,02
	53,59
	9,76
	9,26

	 
	Đất giao thông
	181,20
	11,72
	10,00
	63,65
	11,59
	11,00

	3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	42,05
	 
	 
	19,06
	 
	 

	4
	Đất an ninh, quốc phòng
	65,61
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	628,37
	 
	 
	262,23
	 
	 

	6
	Đất công trình hạ tầng đầu mối
	5,17
	 
	 
	2,09
	 
	 

	7
	Đất khác (nông, lâm, sông suối, mặt nước…)
	37.055,95
	 
	 
	18.944,12
	 
	 


2.2.2.2 Thống kê hịên trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng

Tổng diện tích tự nhiên hiện hữu của đô thị Hoài Nhơn là: 42.084,37 ha Phân loại đất cụ thể như sau:



+ Diện tích đất nông nghiệp 35.230,4  ha chiếm 83,71 % diện tích tự nhiên trong đó:



- Đất trồng lúa nước là: 6.066,01 ha chiếm 14,41 % diện tích tự nhiên.



- Đất trồng cây hàng năm  còn lại là: 3.386,41ha chiếm 8,05 % diện tích tự nhiên



- Đất trồng cây lâu năm  là: 5.405,57 ha chiếm 12,84 % diện tích tự nhiên



- Đất rừng phòng hộ là: 8.023,3 ha chiếm 19,06 % diện tích tự nhiên 



- Đất rừng sản xuất là: 12.015,93 ha chiếm 28,55 % diện tích tự nhiên 



- Đất nuôi trồng thủy sản là: 282,49 ha chiếm 0,67 % diện tích tự nhiên 



+ Diện tích đất phi nông nghiệp là : 6.469,47 ha chiếm 15,37 % diện tích tự nhiên trong đó:



- Đất ở là: 1.552,11 ha chiếm 3,69 % diện tích tự nhiên. 

. Đất ở nông thôn: 1231,25 ha

. Đất ở đô thị: 320,86 ha



- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: 59,38 ha chiếm 3,69 % diện tích tự nhiên.



- Đất quốc phòng: 66,27ha chiếm 0,16 % diện tích tự nhiên. 



- Đất an ninh: 0,91 ha



- Đất cụm công nghiệp: 102,92 ha chiếm 0,24 % diện tích tự nhiên.



- Đất thương mại dịch vụ: 2,24 ha chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên.



- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 70,81 ha chiếm 0,17 % diện tích tự nhiên.



- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 2553,07 ha chiếm 6,07%



. Đất giao thông: 1476,61 ha chiếm 3,51 % diện tích tự nhiên.



. Đất thủy lợi: 926,35 ha chiếm 2,2 % diện tích tự nhiên.



. Đất công trình năng lượng: 1,62 ha



. Đất công trình bưu chính viễn thông: 1,24 ha



. Đất cơ sở văn hóa: 8,49 ha chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên.



. Đất cơ sở y tế: 9,28 ha chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên.



. Đất cơ sở giáo dục, đào tạo: 92,35 ha chiếm 0,22 % diện tích tự nhiên.



. Đất cơ sở thể dục, thể thao : 29,51 ha chiếm 0,07 % diện tích tự nhiên.



. Đất chợ: 7,62 ha chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên.



- Đất có di tích, lịch sử, văn hóa: 21,54ha chiếm 0,05% diện tích tự nhiên.



- Đất danh lam thắng cảnh.



- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 19,24 ha chiếm 0,05 % diện tích tự nhiên.


- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 692,64 ha chiếm 1,655 % diện tích tự nhiên.


- Đất cơ sở tôn giáo: 13,41 ha chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên.



- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, đồ làm gốm: 41,73 ha chiếm 0,1 % diện tích tự nhiên.



- Đất sinh hoạt cộng đồng: 21,15 ha chiếm 0,05 % diện tích tự nhiên.



- Đất cơ sở tín ngưỡng: 12,27 ha chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên. 



- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 1110,67 ha chiếm 2,64% diện tích tự nhiên.



- Đất có mặt nước chuyên dùng: 137,09 ha chiếm 0,33 % diện tích tự nhiên.



+ Diện tích đất chưa sử dụng là : 484,5 ha chiếm 0.91 % diện tích tự nhiên.

Bảng 8: Hiện trạng sử dụng đất của  đô thị Hoài Nhơn theo mục đích sử dụng

	Thứ tự
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	42084,37
	100,00

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	35230,40
	83,71

	1.1
	Đất trồng lúa nước
	DLN
	6066,01
	14,41

	-
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	 
	5616,12
	13,34

	-
	Đất trồng lúa nước còn lại
	 
	449,89
	1,07

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	3386,41
	8,05

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	5405,57
	12,84

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	8023,30
	19,06

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	12015,93
	28,55

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	282,49
	0,67

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	50,70
	0,12

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	6469,47
	15,37

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	66,27
	0,16

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	0,91
	0,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	102,92
	0,24

	2.6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	2,24
	0,01

	2.7
	Đất cơ sở SXKD phi nông nghiệp
	SKC
	70,81
	0,17

	2.8
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	32,38
	0,08

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
	DHT
	2553,07
	6,07

	-
	Đất cơ sở văn hóa
	 
	8,49
	0,02

	-
	Đất cơ sở y tế
	 
	9,28
	0,02

	-
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	 
	92,35
	0,22

	-
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	 
	29,51
	0,07

	-
	Đất cơ sở khoa học và công nghệ
	 
	 
	 

	-
	Đất cơ sở dịch vụ xã hội
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	 
	1476,61
	3,51

	-
	Đất thuỷ lợi
	 
	926,35
	2,20

	-
	Đất công trình năng lượng.
	 
	1,62
	0,00

	-
	Đất bưu chính viễn thông
	 
	1,24
	0,00

	-
	Đất chợ
	 
	7,62
	0,02

	2.10
	Đất có di tích, lịch sử - văn hóa
	DDT
	21,54
	0,05

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	19,24
	0,05

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1231,25
	2,93

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	320,86
	0,76

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	17,42
	0,04

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở các cơ quan sự nghiệp
	DTS
	1,62
	0,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao 
	DNG
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo 
	TON
	13,41
	0,03

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	692,64
	1,65

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	41,73
	0,10

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	21,15
	0,05

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	12,27
	0,03

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1110,67
	2,64

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	137,09
	0,33

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 

	3
	ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
	CSD
	384,50
	0,91


 (Nguồn: Kết quả thống kê đất năm 2018 của UBND huyện Hoài Nhơn)

2.2.2.3  Đánh giá đất xây dựng: 


- Đánh giá đất xây dựng dựa trên các yếu tố như:

+ Dưạ vào bản đồ giải thửa và các khu dân cư, khu công cộng

+ Dưạ vào lưu vực sông Lại Giang và các hệ thống suối trên địa bàn huyện.
Cụ thể đánh giá đất xây dựng như sau:

+ Đất loại Ia là đất đã xây dựng, diện tích F=3739,81ha, chiếm 8,88% tổng diện tích đất nghiên cứu.

+ Đất loại I là đất thuận lợi xây dựng, có tiềm năng phát triển, độ dốc i=0,5-8%, diện tích F=9887,62 ha, chiếm 23,49% tổng diện tích nghiên cứu.

+ Đất loại II ít thuận lợi do ngập, chiều cao ngập h=0.5-1m, diện tích F=1345,93 ha, chiếm 3,19%.

+ Đất loại II ít thuận lợi do độ dốc, i=8-15%, diện tích F=4580,06 ha, chiếm 10,88% tổng diện tích nghiên cứu.

+ Đất loại III không thuận lợi do độ dốc, i>15%, diện tích F=20864,74 ha, chiếm 49,57% tổng diện tích nghiên cứu.

+ Đất nghĩa trang diện tích F=692,64 ha, chiếm 1,64% diện tích tổng diện tích nghiên cứu.

+ Đất mặt nước, F=973,57 ha, chiếm 2,31% tổng diện tích nghiên cứu.

Bảng 9 : Đánh giá phân loại đất xây dựng

	Phân loại đất
	Đặc điểm
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ

(%)

	Mặt nước
	Sông, suối, ao hồ
	973,57
	2,31

	Nghĩa trang
	Nghĩa  trang, nghĩa địa
	692,64
	1,64

	Loại I a
	Đất đã xây dựng
	3.739,81
	8,88

	Loại I          (thuận lợi)
	Đất thuận lợi xây dựng, có tiềm năng phát triển, độ dốc i=0,5-8%,
	9.887,62
	23,49

	Loại II
	ít thuận lợi do ngập, chiều cao ngập h=0.5-1m
	1.345,93
	3,19

	
	ít thuận lợi do độ dốc, i=8-15%,
	4.580,06
	10,88

	Loại III
	không thuận lợi do độ dốc, i>15%,
	20.864,74
	49,57

	Tổng 
	 
	42.084,37
	100


2.2.3 Cơ sở kinh tế- hạ tầng xã hội

2.2.3.1 Cơ sở kinh tế:

· Phát triển kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất (GO): năm 2016 đạt khoảng 13.985 tỷ đồng, trong đó: nông - lâm - thủy sản khoảng 4.390 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng khoảng 7.425 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ khoảng 2.170 tỷ đồng. Năm 2018 tổng giá trị sản xuất đạt 19.315 tỷ đồng, trong đó: nông - lâm - thủy sản 4.957 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng 10.968 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ 3.390 tỷ đồng; 
- Năm 2018, GDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người, gấp 1,25 lần so với năm 2016, GDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 40 triệu đồng/người. 
Biểu đồ GO đô thị Hoài Nhơn giai đoạn 2014-2018 (tỷ đồng)
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Bảng10: GO đô thị Hoài Nhơn giai đoạn 2014-2018 (giá so sánh 2010).
	TT
	Hạng mục
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	I
	Tổng (tỷ đồng)
	10.491,8
	12.100,1
	13.985,4
	16.294,4
	19.314,9

	1
	Ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản  
	4.048,5
	4.242,5
	4.390,4
	4.693,4
	4.957,4

	2
	Ngành công nghiệp -  xây dựng
	5.057,0
	6.124,0
	7.425,3
	8.983,9
	10.967,8

	3
	Ngành thương mại - dịch vụ
	1.386,3
	1.733,6
	2.169,6
	2.630,5
	3.389,7


Nguồn: phòng tài chính – kế hoạch huyện Hoài Nhơn

Biểu đồ GO đô thị Hoài Nhơn năm 2018 phân theo ngành.
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+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2014-2018 đạt 16,48%/năm. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 15,58%, trong đó: Nông -lâm - ngư nghiệp tăng 3,49%; Công nghiệp - xây dựng tăng 21,25%; Thương mại - dịch vụ tăng 25,15%. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 18,58%, trong đó: Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 5,2%; Công nghiệp - xây dựng tăng 20,97%; Thương mại - dịch vụ tăng 26,06%;

Bảng 11: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Hoài Nhơn qua các năm.
	Danh mục
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Giai đoạn 2014-2018


	Tốc độ tăng trưởng chung
	16,20
	15,33
	15,58
	16,51
	18,58
	16,48

	Tốc độ tăng trường ngành nông - lâm - thủy sản
	8,25
	4,79
	3,49
	6,9
	5,2
	5,19

	Tốc độ tăng trường ngành công nghiệp - xây dựng
	20,98
	21,10
	21,25
	20,99
	20,97
	21,35

	Tốc độ tăng trường ngành thương mại - dịch vụ
	25,00
	25,05
	25,15
	21,24
	25,06
	25,05


Nguồn: phòng tài chính – kế hoạch huyện Hoài Nhơn

Biểu đồ tốc độ tăng trưởng huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2014-2018.
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+ Cơ cấu kinh tế theo ngành: 



Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, cụ thể :




- Nông - lâm - thủy sản năm 2011 là 49,22% đến năm 2015 còn 35,06% và 2018 còn 23,76%.




- Công nghiệp - xây dựng năm 2011 là 38,93% đến năm 2015 tăng lên 50,61% và 2018 tăng lên 59,61%.




- Dịch vụ - thương mại năm 2011 là 11,86% đến năm 2015 tăng lên 14,33% và 2018 tăng lên 16,63%.

Bảng 12: Cơ cấu kinh tế huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2014 - 2018.
	Nội dung
	Năm

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Cơ cấu kinh tế trên địa bàn
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Nông - lâm - thủy sản
	38,59
	35,06
	31,39
	25,95
	23,76

	Công nghiệp - xây dựng
	48,20
	50,61
	53,09
	57,48
	59,61

	Thương mại - dịch vụ
	13,21
	14,33
	15,51
	16,57
	16,63


Nguồn: phòng tài chính – kế hoạch huyện Hoài Nhơn
Biểu đồ cơ cấu kinh tế huyện Hoài Nhơn năm 2018.

[image: image9.png]® Néng - 1am - thay san
m Cong nghidp - xay dung

m Theong mai - dich vu





          + Hiện trạng phát triển các ngành

. Ngành nông, lâm, thủy sản
a) Về nông nghiệp

Năm 2018 sản lượng cây lương thực có hạt đạt 93.504 tấn. Trong đó: lúa đạt 83.793 tấn,ngô đạt 9.711 tấn.

Diện tích trồng rau các loại có xu hướng tăng, thị trường tiêu thụ khá rộng, các loại rau chủ yếu như: dưa leo, khổ qua, ớt, kiệu, hành, rau ăn lá...

Đã đẩy mạnh chuyển giao các quy trình canh tác tiến bộ, phù hợp với từng loại cây ăn quả, xây dựng 03 mô hình/2 ha sản xuất và chuyển giao kỹ thuật trồng cây bưởi da xanh (Hoài Đức, Hoài Tân, Hoài Hảo).

Chăn nuôi được quan tâm chỉ đạo theo hướng nâng cao chất lượng; phát triển đa dạng loại hình chăn nuôi, trong đó chú trọng phát triển chăn nuôi công nghiệp, trang trại; quan tâm cải tạo đàn gia súc, đi đôi với việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng, tăng cường kiểm tra kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Về gia súc cũng có 2.408 trâu, 27.890 bò, 140.128 lợn và 939.600 con gia cầm.

Ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất đưa năng suất tăng cao. Mở thường xuyên các lớp tập huấn mô hình sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp... cho nông dân tham gia. Một số mô hình tiêu biểu như mô hình 50 triệu/ha/năm (Hoài Sơn), mô hình lúa (Hoài Nhơn, Hoài Châu).. đã góp phần nâng cao năng suất, giá trị, hiệu quả.

b) Về lâm nghiệp
Huyện đã tập trung chỉ đạo các thị trấn, xã thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng; tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư trồng rừng sản xuất theo hướng thâm canh, hình thành các vùng trồng rừng sản xuất theo quy hoạch, gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân sống gần rừng.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,5%.

c) Ngành thủy sản

Năm 2018, diện tích nuôi trồng thủy sản là 284,4 ha, trong đó chủ yếu là nuôi tôm 249 ha. Diện tích nuôi chủ yếu là nuôi nước lợ dùng để nuôi tôm (tôm thẻ chân trắng và tôm sú).

Sản lượng khai thác hải sản ước đạt 46.800 tấn; trong đó, cá ngừ đại dương 9.550 tấn.

Nhìn chung, ngành nông lâm ngư nghiệp có nhiều đổi mới, song việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán. Việc nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống chưa thực sự hiệu quả. Do đó huyện cần có sự quan tâm và đầu tư hơn nữa.

· Công nghiệp - xây dựng

Năm 2018 ngành công nghiệp – xây dựng tăng trưởng khá (21%). Giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt gần 11.000 tỷ đồng

Theo thống kê, số cơ sở sản xuất công nghiệp – xây dựng trên địa bàn huyện có 3.426 cơ sở với qui mô nhỏ cả về diện tích mặt bằng sản xuất cũng như qui mô công nhân, qui mô sản xuất...

Các làng nghề TTCN, làng nghề truyền thống được phục hồi và phát triển. Huyện có 4 làng nghề truyền thống, công tác khuyến khích phát triển TTCN được quan tâm nhiều, hỗ trợ tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Phát triển với nhiều mô hình và ngành nghề phù hợp địa phương, sản phẩm chủ lực như chiếu cói Hoài Châu Bắc và Tam Quan Bắc, thảm xơ dừa và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ xơ dừa, bún số 8 Tam Quan Nam, chế biến thủy sản Tam Quan Bắc…

Huyện đã quy hoạch và đầu tư hạ tầng 13 CCN và 1 khu chế biến thủy sản tập trung. Trong đó 6 CCN và 1 chế biến thủy sản Tam Quan Bắc đang hoạt động. Các CCN hoạt động ổn định, thu hút dược 34 doanh nghiệp, với vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng, giải quyết việc làm trên 6.000 lao động
Đã tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì nhãn hiệu, mẫu mã, tăng khả năng cạnh tranh và ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kỹ thuật công nghệ mới, duy trì các ngành công nghiệp chủ lực và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ.

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng của ngành công  nghiệp – xây dựng cao nhưng vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương, sản phẩm chủ yếu là sản phẩm thô, hàm lượng chế biến thấp, quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ. Do đó, huyện cần quan tâm đầu tư hơn nữa để khai thác triệt để tiềm năng vốn có của mình, thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh hơn nữa.

· Thương mại - dịch vụ

 Hoạt động kinh doanh của hệ thống mạng lưới các cơ sở thương mại, dịch vụ đã đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân. Toàn huyện hiện có hơn 10.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Năm 2018, theo giá hiện hành, tổng doanh thu thương mại và dịch vụ là 14.423 tỷ đồng. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa 11.065 tỷ đồng, doanh thu ngành dịch vụ là 3.358 tỷ đồng   
Về hệ thống chợ: huyện có hệ thống chợ, các khu phố hoạt động thương mại sôi động khắp nơi, tuy nhiên qui mô chợ còn nhỏ, có tính chất chợ tạm. Toàn huyện hiện có 18 chợ phục vụ cho nhu cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn huyện.

Về mạng lưới xăng dầu : toàn huyện hiện có 42 cửa hàng xăng dầu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn huyện. 

Về cơ sở chiết nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG): toàn huyện hiện tại có 01 trạm chiết nạp LPG

Xuất nhập khẩu huyện Hoài Nhơn tăng trưởng khá trong thời gian vừa qua. Tổng kim ngạch XNK 71,16 triệu USD (tăng 1,8 lần so năm 2012), chiếm 9,6% tổng kim ngạch XNK toàn tỉnh. Các mặt hàng xuất khẩu  chủ yếu của Hoài Nhơn cũng là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như dăm gỗ, bàn ghế gỗ, hàng may mặc và hải sản đông lạnh
2.2.3.1 Cơ sở hạ tầng xã hội :



a. Các công trình hành chính:


* Công trình hành chính cấp huyện:



Gồm 4 khối nhà làm việc của Huyện ủy, HĐND và Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thể chính trị và khối nhà các phòng ban chuyên môn huyện. Cụ thể như sau:



- Huyện ủy Hoài Nhơn: Nằm ở thị trấn Bồng Sơn, diện tích 12.683 m2. Nhà 2 tầng, mới được xây dựng.



- HĐND và Ủy ban nhân dân huyện: Nằm ở thị trấn Bồng Sơn, diện tích 15.090 m2. Các phòng ban làm việc tại UBND huyện gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án ĐTXD, Phòng Tài chính – Kế hoạch.


- Khối nhà các cơ quan: Phòng Nội Vụ, Phòng Tài Nguyên Môi trường, phòng Kinh tế, Trung tâm phát triển quỹ đất...



- Các phòng ban làm việc ngoài trụ sở UBND huyện gồm: Phòng Giáo dục đào tạo, Phòng Văn hóa thông tin, phòng Y tế....

Bảng 13: Diện tích các phòng ban, cơ quan huyện, tỉnh, TW trên địa bàn huyện
	TT
	Tên cơ quan
	Diện tích (m2)

	1
	Công an huyện
	5.942

	2
	Viện kiểm sát ND
	788

	3
	Khu TT bệnh viện Bồng Sơn
	2.118

	4
	Trạm khí tượng
	7.590

	5
	Đồn biên phòng
	6.824

	6
	Ngân hàng NN & PTNT H. Hoài Nhơn
	3.090

	7
	Bưu điện
	1.117

	8
	Chi nhánh điện Hoài Nhơn
	4.000

	9
	Huyện ủy
	12.683

	10
	HĐND và UBND huyện
	15.090

	11
	Đài truyền thanh
	5.250

	12
	BQL rừng PH Hoài Nhơn
	7.043

	13
	Phòng giáo dục
	656

	14
	Hội chữ thập đỏ
	374

	15
	Phòng NN và PTNT
	216

	16
	Phòng TN và MT
	98

	17
	Ban quản lý rừng phòng hộ
	7.044

	18
	UBDS GĐ và trẻ em
	304

	
	Tổng cộng
	80.227




* Công trình hành chính cấp xã, thị trấn (phường):



- Trụ sở UBND các thị trấn và xã đã được cải tạo, xây dựng . Diện tích của các công trình ở các thị trấn và xã như sau:

Bảng 14 : Diện tích các công trình công cộng tại các thị trấn và xã

	
	
	
	
	(Đơn vị: m2)

	TT
	Địa chỉ
	Trụ sở
	Cơ quan

	
	
	UBND
	Đảng ủy xã
	HTX NN
	Công an 

	1
	TT Bồng Sơn
	4.530
	 
	3.680
	

	2
	TT Tam Quan
	3.371
	 
	2.223
	143

	3
	Hoài Châu
	6.824
	 
	 
	 

	4
	Hoài Châu Bắc
	4.382,3
	1.133
	 
	 

	5
	Hoài Đức
	3.849
	 
	 
	 

	6
	Hoài Hải
	3.705.2
	 
	 
	 

	7
	Hoài Hảo
	2.526
	 
	3.986
	 

	8
	Hoài Hương
	4.168
	 
	 
	 

	9
	Hoài Mỹ
	2.189
	 
	1.014
	 

	10
	Hoài Phú
	2.189
	 
	1.014
	 

	11
	Hoài Sơn
	8.368
	 
	396
	 

	12
	Hoài Tân
	3.200
	 
	7.170
	 

	13
	Hoài Thanh Tây
	5.136
	 
	 
	 

	14
	Hoài Thanh
	9.424
	 
	 
	 

	15
	Hoài Xuân
	6.179
	 
	1.300
	 

	16
	Tam Quan Bắc
	3.280
	 
	 
	 

	17
	Tam Quan Nam
	5.440
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng
	75.055,3
	1.133
	20.783
	143
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	HĐND – UBND  Hoài Nhơn
	Huyện ủy Hoài Nhơn
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	Mặt trận – dân vận Hoài Nhơn
	Khối nhà các phòng ban huyện


Ảnh : Hiện trạng các công trình hành chính


b. Các công trình giáo dục:  


* Giáo dục mầm non và phổ thông:

- Mạng lưới trường học phát triển rộng khắp, với tổng số 62 trường, 100% các xã, thị trấn đã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các em nhỏ địa phương.

Năm học 2017 - 2018 huyện Hoài Nhơn có:

+ Mầm non 19 trường, 231 lớp với 7.900 cháu, trung bình gần 34 cháu/lớp.

+ Tiểu học 25 trường, 587 lớp với 17.563 học sinh, bình quân 30 HS/lớp.

+ Trung học cơ sở: 18 trường, 349 lớp, 13.050 học sinh, bình quân 37 HS/lớp.

+ Trung học phổ thông: 7 trường, 168 lớp, 6.651 học sinh, bình quân 40 HS/lớp.

Chất lượng giáo dục toàn diện chuyển biến khá, quy mô, mạng lưới trường, lớp các bậc học từng bước phát triển phù hợp với từng vùng dân cư. Cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa.
Đất cơ sở giáo dục, đào tạo: khoảng 90 ha, đáp ứng đủ yêu cầu về quy mô, diện tích cho ngành giáo dục, tuy nhiên có 3-4 trường diện tích chưa đủ theo tiêu chuẩn ngành giáo dục.

* Giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề:
Hiện tại, trên địa bàn Hoài Nhơn có 01 trung tâm giáo dục thường xuyên, diện tích 11486 m2 và 01 trường trung cấp nghề.

c. Các công trình văn hóa, TDTT: 


* Công trình di tích lịch sử:

Hoài Nhơn có lịch sử - văn hóa lâu đời, với nhiều di sản có giá trị, tạo nên những nét bản sắc độc đáo riêng; hơn nữa các di tích lịch sử - văn hóa của Hoài Nhơn đều nằm ở vị trí thuận lợi để trở thành điểm thu hút du khách nếu được chú ý khai thác. Vì vậy việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa là biện pháp thiết thực vừa bảo tồn nét đặc sắc của di tích, vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hiện nay Hoài Nhơn có 16 di tích lịch sử - văn hóa được công nhận; trong đó có 3 di tích cấp Quốc gia và 13 di tích cấp tỉnh. Các giá trị của di tích lịch sử - văn hóa ở Hoài Nhơn được khôi phục và phát huy nét đẹp truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, góp phần tuyên truyền và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Số lượng các đơn vị được công nhận chuẩn nông thôn mới và danh hiệu văn hóa:

-  Toàn huyện có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 100% tổng số xã, 50% thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

- 119/155 thôn , khối phố được công nhận thôn, khối phố văn hóa chiếm 72,6 %

- Các cơ quan đơn vị trường học được công nhận cơ quan  đạt 89,2%

- Các hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa đạt 91,6%

Các công trình văn hóa, TDTT hầu hết đã được đầu tư xây dựng tại các xã, thị trấn



* Công trình thể dục thể thao:



Hiện tại trên địa bàn Hoài Nhơn có 03 trung tâm TDTT có quy mô lớn phục vụ cho các hoạt động TDTT trên địa bàn toàn huyện gồm :


- Trung tâm Thể dục thể thao của khu vực Bồng Sơn tại xã Hoài Đức diện tích 2,5 ha phục vụ cho các hoạt động TDTT của thị trấn Bồng Sơn và các xã : Hoài Đức, Hoài Tân, Hoài Xuân

- Trung tâm Thể dục thể thao của khu vực Tam Quan diện tích hiện tại là :2,5  ha, phục vụ cho các hoạt động TDTT của thị trấn Tam Quan, xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam

- Trung tâm Thể dục thể thao Hoài Hương diện tích hiện tại là : 2,8  ha, phục vụ cho các hoạt động TDTT của xã Hoài Hương và các xã lân cận


Ngoài ra, tại các xã, thị trấn đều có các sân thể thao, 17 sân của các xã thị trấn cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.


*Công trình văn hóa:


Trong những năm qua các công trình văn hóa đã được xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân đô thị và vùng lân cận.

Tính đến năm 2018 Hoài Nhơn  có các công trình văn hóa cấp đô thị trên địa bàn gồm: Thư viện, Cung văn hóa thiếu nhi Bồng Sơn và 17 trung tâm văn hóa của các xã, thị trấn để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân.



d. Các công trình y tế: 



- Công tác y tế đã có chuyển biến rất tích cực trong những năm qua, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm quy định hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm



- Củng cố tốt mạng lưới y tế cơ sở từ huyện đến trạm y tế xã, thị trấn. 


- Công trình y tế tại Hoài Nhơn bao gồm:

+ Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

+ Trung tâm y tế huyện tại thị trấn Tam Quan 
+ Phòng khám đa khoa Khu vực Hoài Hương

+ Trạm y tế xã, thị trấn: 17 trạm



- Tổng số giường bệnh khu vực Hoài Nhơn là 642 giường, bình quân 4,2 giường /10.000 dân. 

- Đất cơ sở y tế: 9,28 ha, đáp ứng đủ nhu cầu diện tích tích cho ngành y. Tuy nhiên, địa phương cần nâng cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng tốt  nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.



e. Các công trình thương mại – dịch vụ: 

Mạng lưới thương mại dịch vụ của đô thị trong những năm qua phát triển trên khắp mọi lĩnh vực, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại phát triển đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm giải trí của nhân dân, các chợ được nâng cấp, dịch vụ vận tải, du lịch đa dạng. Cơ sở vật chất ngành thương mại dịch vụ cũng đã và đang được đầu tư phát triển phù hợp với sự phát triển của xã hội, ngoài ra còn hệ thống siêu thị nhỏ lẻ trên các trục đường chính đô thị phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của nhân dân.
Các công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị tại Hoài Nhơn gồm:


- Chợ Bồng Sơn nằm ở thị trấn Bồng Sơn

- Trung tâm thương mại Bồng Sơn: đang được xây dựng tại TT Bồng Sơn.

- Khu phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng kết hợp dịch vụ giải trí, thể thao tại xã Tam Quan Bắc.
- Siêu thị đồ gỗ Mười Vàng tại Tam Quan Bắc.


Ngoài ra, tại các xã có các chợ để phục vụ cho nhu cầu mua bán, giao thương hàng hóa.

f. Nhà ở: 

Trong thời gian vừa qua, nhà ở trên địa bàn đô thị Hoài Nhơn đặc biệt ở khu vực nội thị được xây dựng mới khang trang, kiên cố, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân. Các chỉ tiêu về diện tích nhà ở và công trình công cộng như sau:

- Diện tích đất xây dựng nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên địa bàn Hoài Nhơn: 2.234.500 m2. 

- Tổng diện tích sàn nhà trên địa bàn Hoài Nhơn là 5.484.397 m2 trong đó :

+ Diện tích sàn nhà ở trong khu vực nội thị là 4.137.223 m2.   

+ Diện tích sàn nhà ở trong khu vực ngoại thị là 1.347.174 m2.    

+ Diện tích sàn nhà ở bình quân là 26,7 m2/người.

- Tổng số nhà ở trên địa bàn Hoài Nhơn là 58.626 nhà trong đó 

+ Nhà kiên cố, bán kiên cố là 57.020 nhà chiếm 97,3% tổng số nhà 

+ Nhà tạm, nhà trọ là 639 nhà chiếm 2,7 % tổng số nhà 

2.2.4 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

2.2.4.1 Giao thông:
Huyện Hoài Nhơn thuộc tỉnh Bình Định nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung là một trong những vùng kinh tế quan trọng của cả nước, có vị trí địa chính trị và địa kinh tế đặc biệt thuận lợi. Mạng lưới giao thông được phân bố tương đối hợp lý trên địa bàn và kết nối liên thông với 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt và đường biển rất thuận tiện cho việc lưu thông hàng hoá và hành khách trong và ngoài huyện, đặc biệt hàng hóa hải sản và nông nghiệp.
a. Hiện trạng mạng lưới giao thông đường bộ.
* Mạng lưới đường:
Mạng lưới đường bộ bao gồm quốc lộ QL1A, đường tỉnh, đường đô thị và đường giao thông nông thôn. Tổng chiều dài đường hiện có khoảng 719,28 Km.
- Hiện trạng đường quốc lộ (Quốc lộ 1A): Đoạn qua địa phận huyện Hoài Nhơn dài 29,0 Km, từ đèo Bình Đê ranh giới giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định đến hết địa phận huyện tiếp giáp với huyện Phú Mỹ. Tuyến chạy theo hướng Bắc Nam qua các xã, thị trấn: Hoài Châu Bắc; thị trấn Tam Quan; Hoài Hảo; Hoài Thanh Tây; Hoài Tân; thị trấn Bồng Sơn và Hoài Đức. Hiện nay, tình trạng kỹ thuật của tuyến vừa mới được xây dựng và cải tạo nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường thảm bê tông nhựa chất lượng tốt.
- Hiện trạng đường tỉnh: Trên địa bàn huyện có 04 tuyến đường tỉnh chạy qua: ĐT639, ĐT638, ĐT629 và ĐT630 với tổng chiều dài hơn 60 km
+ Đường tỉnh ĐT639: Là tuyến ven biển đặc biệt quan trọng của huyện Hoài Nhơn nói riêng và các huyện ven biển phía Bắc của tỉnh Bình Định nói chung. Đoạn tuyến nằm trên địa bàn Hòai Nhơn dài 25,59 Km, bắt đầu từ QL1 đi Tam Quan Bắc chạy qua tất cả các xã ven biển và nối với huyện Phù Mỹ. Đoạn tuyến qua huyện đạt tiêu chuẩn cấp V, nền đường rộng 7,5m, mặt rộng 5,5m, rải nhựa, BT nhựa và BTXM, chất trung bình. 
+ Đường tỉnh 638: Dài 31,29 km, chạy song song QL1A phục vụ phát triển kinh tế xã hội các xã phía Tây huyện, Hiện tại, tuyến đạt tiêu chuẩn cấp V, nền đường rộng 7,5m, mặt đường nhựa và BTXM rộng 5,5 m, chất lượng trung bình.
+ Đường tỉnh ĐT629: Nối từ QL1A thị trấn Bồng Sơn đi huyện Hoài Ân đến huyện An Lão, đoạn qua địa bàn huyện Hoài Nhơn dài 1,40 km. Hiện tại, tuyến đạt tiêu chuẩn cấp V, nền đường rộng 7,5m, mặt đường nhựa, BTXM rộng 5,5m, chất lượng tốt.
+ Đường tỉnh ĐT630: Nối từ QL1A xã Hoài Đức đi huyện Hoài Ân đến huyện Vĩnh Thạnh, đoạn qua địa bàn huyện Hoài Nhơn dài 5,10 km. Hiện tại, tuyến đạt tiêu chuẩn cấp V, nền đường rộng 7,5m, mặt đường nhựa, BTXM rộng 5,5m, chất lượng tốt.
· Đường đô thị: Tập trung ở thị trấn Bồng Sơn và Tam Quan:
+ Thị trấn Bồng Sơn: Hệ thống đường đô thị tập trung tại khu vực trung tâm thị trấn. Tổng chiều dài mạng lưới đường đô thị khoảng 31,12 km. Các tuyến đường chính kết nối liên thông các khu chức năng đô thị đã được xây dựng hoàn chỉnh mặt và hè hai bên, quy mô bề rộng đường từ 12,5m – 20,0m.
+ Thị trấn Tam Quan: Hệ thống đường đô thị tập trung tại khu vực thị trấn, gồm 25 tuyến với tổng chiều dài 21,16 km. Các tuyến đường đô thị ngắn và hẹp trung bình bề rộng mặt đường 5-12 m.
- Đường giao thông nông thôn: Hệ thống đường giao thông nông thôn trong toàn huyện đã đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đi lại của các vùng nông thôn. trong đó:
+ Đường huyện 76,7 km, mặt đường nhựa và bê tông xi măng, chất lượng tốt
+ Đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện với tổng chiều dài là 241,824 km  km, 100% là đường nhựa và bê tông hóa.
+ Đường trục thôn và đường liên thôn: 446,083 km trong đó 100% đã được bê tông hóa
+ Đường ngõ xóm: 370,682 km trong đó trên 75% được bê tông xi măng
+ Đường trục chính nội đồng: 193,667 km trong đó mới cứng hóa trên 50%.
+ Mật độ đường GTNT phân bố không đều các xã miền núi mật độ đường nông thôn còn thấp hơn nhiều so với các xã ven biển.
* Công trình giao thông
Các công trình giao thông trên địa bàn Hoài Nhơn hiện có là cầu và bến, bãi đỗ xe. Cụ thể như sau:
- Cầu: Tổng số cầu trên địa bàn huyện Hoài Nhơn là 30 cầu trong đó:
+ Số lượng cầu trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hoài Nhơn là 11 cầu với tổng chiều dài 1.097,2m. Trong những năm qua, cùng với việc nâng cấp quốc lộ 1, tất cả các cầu đã được xây dựng mới bề rộng 8-11m, đạt tải trọng H30-XB80.
+ Số lượng cầu trên đường tỉnh (ĐT) đường huyện (ĐH) trên địa bàn có trên 16 cầu BTCT với tổng chiều dài 725,2m, bề rộng cầu 6- 9m, chất lượng tốt, như cầu Lại Giang trên đường ĐT639 dài trên 500m BTCT rộng trên 6m, đường ĐT629 có cầu Voi dài 6,0m, rộng 6,0m, cầu Bồng Sơn trên đường Quang Trung bắc qua sông Lại Giang, cầu dài 498,0m, bề rộng cầu 9,8m liên kết thị trấn Bồng Sơn với xã Hoài Đức và nối với QL1 tại ngã ba cầu Đợi, cầu Liêm Bình trên đường Trần Hưng Đạo dài 24m rộng 9,8m
- Bến bãi đỗ xe: Bến xe Bồng Sơn năm trên đường Quang Trung, quy mô diện tích bến 5.019 m2; các tuyến chính ngoại tỉnh và  tuyến nội tỉnh; lưu lượng hành khách qua bến trung bình 1.000 – 1.200 lượt khách/ngày đêm.
 * Tỷ lệ các loại đường: Tổng chiều dài hệ thống đường bộ 719.28 Km gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện và đường xã trong đó: 
- Đường quốc lộ: dài 29.0 km chiếm 4,03%: 

- Đường tỉnh (4 tuyến): dài 63,74 km  chiếm 8.86%.

- Đường đô thị: dài 52.28 km chiếm 7,27%.

- Đường giao thông nông thôn: dài 574,26 chiếm 79,84%

* Về mật độ mạng lưới đường


- Mật độ đường Km/Km2: 1,74 Km/Km2 

-Chỉ tiêu đường Km/1000dân: 3,15 Km/1000dân

* Về loại mặt đường 


- Mặt đường BT nhựa, BTXM: 421.94 Km chiếm 58.6%


- Mặt đường đá cấp phối, đất: 297.34 Km chiếm 41.4%

* Về chất lượng mặt đường:
- Loại tốt và trung bình: 536.42 Km, chiếm 74.6%;

- Loại xấu và rất xấu:      182.86 Km, chiếm 25.4%

Bảng 15: Hiện trạng đường bộ huyện Hoài Nhơn

	TT
	Cấp quản lý
	Tổng chiều dài
	Loại mặt đường
	Chất lượng

	
	Loại đường
	Km
	%
	BTNhựa, BTXM
	Cấp phối đất
	Đá nhựa, đá dăm
	Tốt, trung bình

	
	 
	
	
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%

	I
	Bộ, tỉnh 
	92.74
	6.31
	92.74
	 
	 
	 
	 
	 
	92.74
	 

	1
	Quốc lộ
	29
	 
	29
	100
	 
	 
	 
	 
	29
	100

	2
	Đường tỉnh
	63.74
	 
	63.74
	100
	 
	 
	 
	 
	63.74
	100

	II
	Huyện
	1377.6
	93.69
	829.0
	60.18
	529.2
	38.41
	19.4
	1.41
	443.68
	70.8

	3
	Đường đô thị
	52.28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TT.Bồng Sơn
	31.12
	 
	24.19
	77.7
	6.93
	22.3
	 
	 
	27.65
	88.8

	 
	TT.Tam Quan
	21.16
	 
	18.01
	85.1
	3.15
	14.9
	 
	 
	19.04
	90

	4
	Đường huyện
	73.06
	 
	73.06
	100
	 
	 
	 
	 
	44.7
	61.2

	5
	Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện
	241.824
	 
	237.62
	98.26
	 
	 
	4.2
	1.74
	352.29
	70.3

	6
	Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp
	446.083
	 
	311.16
	69.75
	132.93
	29.80
	2.0
	0.45
	 
	 

	7
	Đường ngõ, xóm
	370.682
	 
	117.23
	31.63
	247.51
	66.77
	5.94
	1.60
	 
	 

	8
	Đường trục chính nội đồng
	193.667
	 
	47.73
	24.65
	138.68
	71.61
	7.26
	3.75
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	1470.3
	100
	921.7
	62.69
	529.2
	35.992
	19.4
	1.32
	536.42
	74.6


Tổng hợp từ nguồn của phòng quản lý đô thị huyện Hoài Nhơn
b. Hiện trạng mạng lưới giao thông đường thủy
Với chiều dài đường bờ biển khoảng trên 24 km, kết hợp với  mạng lưới sông ngòi phong phú là một ưu thế của giao thông vận tải thuỷ và phát triển kinh tế biển đánh bắt nuôi trồng hải sản. Hiện tại, trên địa bàn Hoài Nhơn có tuyến vận tải ven biển, tuyến vận tải thủy trên sông Lại Giang và sông Thiện Chánh. Cảng cá Tam Quan và khu neo đậu tàu thuyền đã và đang được xây dựng phục vụ cho tàu đánh bắt hải sản xa bờ biển quan trọng của khu vực phía Đông - Bắc tỉnh Bình Định tại khu vực xã Tam Quan Bắc. 

c. Hiện trạng giao thông đường sắt.

Hoài Nhơn có tuyến đường sắt chạy qua dọc theo quốc lộ 1A từ phía Bắc vào Nam  với chiều dài 28,94 km. Có hai ga phục vụ vận chuyển hành khách và chuyên chở hàng hoá: ga Tam Quan và ga Bồng Sơn là những ga nhỏ trên tuyến đường sắt Bắc Nam với 3 đường đưa đón tàu chiều dài từ 800m đến 1200m. Các nhà ga đã được xây dựng có hệ thống nhà chờ, bán vé phục vụ hành khách và vận chuyển hàng hóa
d.  Đánh giá hiện trạng:

Huyện Hoài Nhơn là cửa ngõ phía Bắc của Bình Định quan hệ vận tải hàng hóa và hành khách với các huyện trong tỉnh và với các tỉnh trong cả nước bằng hai phương thức vận tải là đường bộ và đường sắt, còn đường thủy vận tải ven biển thuận lợi nhưng mới chỉ phục vụ đánh bắt hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, chưa phát triển vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường thủy.

- Liên kết vận tải quốc gia bằng đường bộ chỉ có độc tuyến QL1A mới đạt tiêu chuẩn đường cấp 2, 3, có 2-4 làn xe; vận tải trên QL1A qua đô thị, đã được giải quyết tương đối tốt do các tuyến đường tránh đô thị mới được xây dựng.

- Đường thủy: khả năng khai thác các luồng tuyến vận tải ven biển bị hạn do chưa đầu tư các loại phương tiện và hạ tầng cảng bến phục vụ vận tải.

- Hệ thống cảng, bến chuyên dùng phục vụ nghề cá phân bố khá hợp lý dọc theo các xã ven biển nhưng tập trung chủ yếu tại xã Tam Quan Bắc. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng, thiết bị bốc xếp, kho bãi lạc hậu, diện tích mặt đất và mặt nước hẹp chưa đáp ứng đủ cho số lượng tàu tuyền hơn 2000 chiếc;

- Thị phần vận tải giữa các phương thức còn bất hợp lý: Vận tải hành khách: đường bộ chiếm 95%, đường sắt khoảng 4-5%, đường thủy chiếm %; Vận tải hàng hóa: Đường bộ chiếm trên 80%, đường sắt 10-15%.


- Đường hàng không khá thuận lợi, Hoài Nhơn cách sân bay Phù Cát khoảng 60 km, được kết nối bằng tuyến QL1A mới được cải tạo nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp 2,3 chí phí thời gian đi đến sân bay khoảng một giờ;


- Tuyến đường sắt quốc gia chạy cắt qua huyện từ Bắc vào Nam chia huyện thành hai phần phía Tây và phía Đông gây cản trở giao thông Đông – Tây, các tuyến đường ngang qua đường sắt nhiều, nhưng chưa được kiểm soát hết về an toàn giao thông.


- Giao thông đô thị: Huyện Hoài Nhơn hiện có hai thị trấn Bồng Sơn và Tam Quan xây dựng tập trung chủ yếu dọc quốc lộ 1A, các tuyến đường đô thị ngắn và hẹp.


- Tuyến tránh QL1A qua hai thị trấn đã được xây dựng, lưu lượng xe quá cảnh qua trung tâm thị trấn giảm mạnh, đảm bảo an toàn cho giao thông hai đô thị.


- Hệ thống đường hiện hữu trong các đô thị đã được đầu tư xây dựng, một số tuyến khá hoàn chỉnh mặt đường, vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật.Tuy nhiên phần lớn các tuyếnchưa được xây dựng đồng bộ, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng các tuyến đường đô thị không rõ ràng.

e. Đánh giá quá trình triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.
Trong nhiều năm triển khai thực hiện quản lý và đầu tư xây dựng theo các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt: (1) Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020, đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 16/12/2008; (2) Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại định số 3507/QĐ-UBND ngày 08/10/2015; (3) Quy hoạch chung các thị trấn Tam Quan, Bồng Sơn và (4) Quy hoạch các xã nông thôn mới. Chính quyền Tỉnh, Huyện và các địa phương thị trấn, xã đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án phát triển giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho các đô thị và vùng nông thôn. Những dự án cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng tầm quốc gia, vùng và của tỉnh vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu chuẩn bị đầu tư:
e.1 Đường bộ:. 

- Đường cao tốc Quảng Ngãi – Quy Nhơn đang được nghiên cứu, hướng tuyến của cao tốc đã được đề xuất chạy song song QL1 về phía tây.

- Tỉnh lộ ĐT639: là tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Bình Định dài 130,87 km, đang triển khai xây dựng theo quy hoạch quốc gia tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, các đoạn hiện hữu là đường cấp V, chưa được cải tạo nâng cấp thành đường cấp III đồng bằng.

- Tỉnh lộ ĐT638: Toàn tuyến vẫn chưa được xây dựng cải tạo nâng cấp lên đường cấp IV. 

- Các tuyến Tỉnh lộ ĐT629; ĐT630: Toàn tuyến vẫn chưa được cải tạo nâng cấp lên cấp IV.

- Hệ thống các đường trục chính đô thị, đã và đang được đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

e.2 Đường hàng không: 
Theo Quy hoạch đã được phê duyệt tại quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 08/10/215 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, cảng hàng không, sân bay Phù Cát sẽ được nâng cấp mở rộng đạt tiêu chuẩn sân bay quốc tế cấp 2. 

e.3  Đường sắt:  

- Tuyến đường sắt thống nhất Bắc - Nam vẫn chưa được triển khai, cải tạo nâng cấp, hiện đại hóa tăng tốc độ vận tải theo quy hoạch phát triển của ngành đường sắt.

e.4  Đường thủy: 

- Khai thác vận tải thủy còn rất hạn chế, mới chỉ phục vụ tàu thuyền đánh cá và dịch vụ hậu cần nghề cá.

e.5. Giao thông đô thị:

- Quy hoạch chung thị trấn Bồng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhưng quá trình triển khai quản lý đầu tư thực hiện theo quy hoạch bị chậm do đang trong quá trình thực hiện chủ trương quy hoạch phát triển và nâng cấp huyện Hoài Nhơn thành thị xã. Mạng lưới đường đô thị hiện có cần tiếp tục cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh theo quy hoạch; xây dựng mới các tuyến đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và đảm bảo an toàn giao thông.


- Thị trấn Tam Quan tập trung chủ yếu dọc quốc lộ 1, các tuyến đường đô thị ngắn và hẹp, cần được cải tạo nâng cấp nâng cao chất lượng đô thị theo quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

g. Những vấn đề cần nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung
Huyện Hoài Nhơn đang phát triển nhanh và mạnh, toàn huyện trở thành thị xã là đô thị loại IV. Đặc biệt phát triển thương mại dịch vụ vận tải phục vụ nghề cá, xây dựng các cụm công nghiệp và dịch vụ du lịch biển chất lượng cao, nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng. Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã trong tương lai, cần nghiên cứu giải quyết những nội dung cơ bản sau:

- Nghiên cứu tổ chức kết nối giao thông toàn tỉnh, liên vùng và quốc gia đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đô thị, đảm bảo giao thông là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng và các hoạt động của đô thị.


- Nghiên cứu đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và các đầu mối tiếp nhận hàng hóa và hành khách lớn như cảng đường thủy, đường bộ và đường sắt; xây dựng các trung tâm tiếp vận đa phương thức và các công trình phục vụ giao thông cầu cống bến bãi.


- Quy hoạch xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối liên thông các khu chức năng thống nhất với định hướng phát triển không gian và sử dụng đất đô thị. 

- Tập trung nguồn lực từng bước đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối liên thông các khu chức năng phù hợp với các giai đoạn phát triển và sử dụng đất trong đô thị, đặc biệt đầu tư xây dựng đợt đầu đảm bảo đạt các chỉ tiêu đô thị loại IV.

2.2.5.2 Chuẩn bị kỹ thuật:

a. Hiện trạng nền xây dựng:


Hoài Nhơn nằm trong vùng đồng bằng ven biển phía Bắc của tỉnh Bình Định, có địa hình thoải dần từ Tây sang Đông. Phía Bắc và phía Tây, Tây Nam huyện có các dãy núi kéo dài xuống đến ven biển và địa hình được chia ra làm các dạng sau.

-  Khu vực địa hình vùng núi cao độ biến thiên từ +(100 - 725)m.

-  Khu vực đồng bằng cao độ biến thiên từ +(8 - 10)m

-  Thị trấn Tam Quan cao độ nền hiện trạng từ +(1.20 - 5.90)m.

- Thị trấn Bồng Sơn cao độ hiện trạng từ + (4.50 - 28.0)m.

-  Khu vực vùng ven biển xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam cao độ từ +(2.50 – 7.50)m.

 b. Hiện trạng thoát nước mưa:

- Toàn huyện hiện có L=22,15 km hệ thống thoát nước kích thước D800 mm đến D1.200 mm tuy nhiên chỉ tập trung chủ yếu ở 02 thị trấn và một số các xã Hoài Hảo, Hoài Châu Bắc, Hoài Sơn, Hoài Hương và Tam Quan Bắc.


-  Hướng thoát chính toàn huyện hiện nay là ra sông Lại Giang, sông Tam Quan, sông Xưởng, sông Kho Dầu và hệ thống suối nội đồng trong huyện.

· Tình hình ngập úng:


- Thị trấn Bồng Sơn hiện có 02 điểm thường xảy ra ngập úng cục bộ là ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao đường Trần Phú và tuyến đường Quang Trung đoạn gần bến xe.
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Ảnh : Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa

c. Đánh giá hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:

· Thuận lợi:

- Có vị trí thuận lợi, là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa phía Bắc của tỉnh Bình Định (trung tâm vùng của các huyện Hoài Ân, An Lão và  Phù Mỹ).

- Có quỹ đất xây dựng lớn để phát triển đô thị du lịch, khu vực có biển và vùng núi tạo thuận lợi cho nhiều mô hình phát triển du lịch cũng như các mô hình khác.

- Có giao thông thuận tiện, đường Quốc lộ và tuyến đường sắt bắc nam đi qua khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tạo thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa.

· Hạn chế:

- Hệ thống hạ tầng phát triển không đồng bộ, hệ thống giao thông nông thôn còn thiếu, các tuyến đường có mặt cắt ngang nhỏ hẹp. 

- Dọc sông Lại Giang và ven sông Tam Quan có cao độ nền thấp trũng còn gây ra tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lũ do nước sông dâng cao, khi phát triển đô thị cần kè sông và nâng cốt nền xây dựng.
2.2.5.3. Hiện trạng về thủy lợi

· Hệ thống sông:


- Sông Lại Giang bắt nguồn từ các dãy núi Đông Trường Sơn có đỉnh cao từ 900–1.000m đổ ra Biển ở cửa An Dũ. Diện tích lưu vực là 1.466km2, dài 73km. Sông gồm 02 nhánh sông lớn chính là sông An Lão và sông Kim Sơn. Ngoài ra trên địa bàn huyện có một số sông suối nhỏ chủ yếu tập trung về phía bắc huyện.

· Hiện trạng công trình thủy lợi:


Trên dịa bàn huyện hiện có 17 hồ chứa nước với diện tích tưới thiết kế là 3.941ha. Các hồ chủ yếu làm chức năng cung cấp nước tưới cho nông nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.

· Hiện trạng Đê, Kè.


Hệ thống đê, kè sông tập trung chủ yếu dọc sông Lại Giang và một số địa phương ven biển. Hệ thống đê, kè được thiết kế với khả năng phòng chống lũ với tần suất P=10% cho lũ sớm, lũ muộn và lũ tiểu mãn.


Dự án Đê kè biển kết hợp với đường giao thông ven biển dọc các xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Hương đã và đang được đầu tư.
2.2.5.4 Cấp nước


Hiện tại đô thị Hoài Nhơn đang được cấp nước bởi hệ thống cấp nước tập trung. Toàn đô thị có 03 hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân:

- Nhà máy nước Bồng Sơn: 

+ Cung cấp nước cho thị trấn Bồng Sơn và 1 phần thị trấn Tam Quan.

+ Nguồn nước: là nguồn nước ngầm, khai thác từ 04 giếng .

+ Công suất xử lý là Q=7.700 m3/ ngđ. 

- Nhà máy nước sạch khu Đông Nam huyện:

+ Cung cấp nước sạch cho 4 xã Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Xuân và Hoài Hương
+ Nguồn nước: là nguồn nước ngầm, khai thác từ 05 giếng .

+ Công suất xử lý là Q= 11.200 m3/ ngđ. 

- Công trình cấp nước sinh họat của xã Tam Quan Bắc:

+ Cung cấp nước cho xã  Tam Quan Bắc.

+ Nguồn nước: là nguồn nước mặt hồ Mỹ Bình .
+ Vị trí: đặt tại đồi cạnh hồ Mỹ Bình thuộc xã Hoài Phú

+ Công suất xử lý Q= 1.200 m3/ngđ. 
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¶nh :Hiện trạng cấp nước

2.2.5.4 Cấp điện:


* Nguồn điện 

 
Huyện Hoài Nhơn hiện đang  được cấp điện từ nguồn điện Quốc Gia thông qua TBA 110KV Hoài Nhơn 110/35/22 KV( E18) – 2x25MVA và TBA 110KV Tam Quan ( ETQ)-25MVA



* Lưới điện 



+ Lưới  110KV:



- Tuyến 110KV Vĩnh Sơn - Hoài Nhơn dây dẫn ACSR -185.



- Tuyến 110KV Hoài Nhơn – Tam Quan dây dẫn ACKP-185 chiều dài 17km.



+ Lưới 35KV: Các tuyến 35KV hiện có trên địa bàn với tổng chiều dài khoảng 13.4 km, dây dẫn  AC 50, AC95, XLPE70.



+ Lưới 22KV: Các tuyến 22KV hiện có trên địa bàn với tổng chiều dài khoảng 266 km, dây dẫn  AC 50, AC 70, AvC95.



+ L​ưới 0,4 KV và chiếu sáng: Lưới điện hạ thế 0,4KV và chiếu sáng trong huyện khu vực trung tâm và thì trấn đi nổi trên cột bê tông ly tâm cáp  vặn xoắn ABC, các khu vực khác dùng cáp nhôm bọc PVC.



* Trạm biến áp phân phối: 



+ Trạm 22/0,4 kV trong huyện dùng trạm đặt ngoài trời treo trên cột. Các máy biến áp dùng loại 3 pha có 324 trạm với tổng công suất 99520KVA.



+ Trạm 35/0,4 kV trong huyện dùng trạm đặt ngoài trời treo trên cột. Các máy biến áp dùng loại 3 pha có 04 trạm với tổng công suất 525KVA.



+ Trạm 110/35/22 kV hiện tại trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đang có 2 TBA 110kV là Hoài Nhơn và Tam Quan.
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¶nh :Hiện trạng cấp điện

* Nhận xét và đánh giá hiện trạng:

- Hiện tại lưới điện Hoài Nhơn chủ yếu là 22kV được cấp bởi 2 trạm 110/35/22kV Hoài Nhơn và 110/22kV Tam Quan. Cả huyện chỉ còn lại rất ít lưới 35kV.



- Nhu cầu sử dụng điện trong Huyện đạt 100%.



- Tỉ lệ đường giao thông và ngõ xóm được chiếu sáng còn thấp.
2.2.5.5 Thông tin liên lạc.

- Hệ thống thông tin liên lạc của huyện  đã tương đối hoàn chỉnh, mật độ phủ sóng của dịch vụ viễn thôgn trên toàn huyện đạt 100%.

- Dịch vụ truyền hình được cung cấp miễn phí từ đài truyền hình Việt Nam.

- Mạng truyền dẫn cáp quang liên kết các địa điểm trên địa bàn huyện Hoài Nhơn gồm có 3 tuyến là Bình Dương – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Phù Mỹ, Tân Dân – Hoài Nhơn có độ dài khoảng 93km. Mạng truyền dẫn Viba gồm 8 tuyến xuất phát từ Bồng Sơn, Hoài Hương (2 tuyến) Tam Quan và Chợ Đề. Ngoài ra còn có 3 tuyến khác Hoài Châu Bắc - Tam Quan, Hoài Hương – Hoài Mỹ, Hoài Mỹ - Hoài Hải.  

- Hệ thống mạng lưới di động được đâu tư với các nhà mạng lớn như: Mobiphone,Vinaphone, Viettel, ... kết hợp vơi mạng thuê bao cố định đảm bảo thông tin liên lạc 24/24.

- Mạng lưới internet được phát triển tới các hộ dân, các cơ quan hành chính, trường học, khách sạn...
- Trung tâm bưu điện huyện được xây dựng tại khu vực trung tâm trấn Bồng Sơn, ngoài ra các công trình bưu điện cấp xã, thị trấn đã được đầu tư xây dựng phân bổ hợp lý tại trung tâm các xã, thị trấn đáp ứng nhu cầu liên lạc của nhân dân.

2.2.5.6 Thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang:

a. Thoát nước thải


- Đô thị Hoài Nhơn chưa có hệ thống nước thải riêng. Toàn bộ nước thải đều được thu gom cùng với nước mưa thoát theo hệ thống cống chung rồi xả ra khu vực đất trũng và các sông, hồ.

- Hiện tại đô thị Hoài Nhơn chưa có công trình xử lý nước thải sinh hoạt, chỉ có các bể tự hoại trong các khu dân cư các công trình công cộng được xử lý sơ bộ, nhưng không được quản lý, kiểm tra nên các bể tự hoại đều xử lý không tốt, chất lượng nước thải sau xử lý tự hoại đều không đạt TCVS.


- Nước thải bệnh viện: Trên địa bàn Hoài Nhơn có Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn đặt tại thị trấn Bồng Sơn; Trung tâm y tế huyện đặt tại Tam Quan và phòng khám đa khoa khu vực tại Hoài Hương. Nước thải của bệnh viện đã được xử lý tại trạm xử lý nước thải của bệnh viện

b. Quản lý chất thải rắn:


Chất thải rắn trên địa bàn Hoài Nhơn hiên đang được 03 đơn vị thu gom và vận chuyển đến cấc bãi chôn lấp CTR. Cụ thể như sau:


- Đội quản lý trật tự đô thị: thu gom chất thải rắn tại thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan, xã Hoài Đức và xã Tam Quan Bắc. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển đến bãi chôn lấp CTR huyện Hoài Nhơn đặt tại Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn. Lượng CTR hàng ngày được đội thu gom là 25 tấn/ngđ.


- Doanh nghiệp tư nhân An Trường Thành: thu gom chất thải rắn tại xã Hoài Tân và xã Hoài Xuân. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển đến bãi chôn lấp CTR huyện Hoài Nhơn đặt tại Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn.


- Công ty TNHH chế biến rác thải Duy Anh: thu gom chất thải rắn tại xã Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Hương, Hoài Hải. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển đến nhà máy xử lý CTR đặt tại xã Hoài Thanh. Phần CTR còn lại không xử lý được sẽ được đưa về chôn lấp tại Bãi chôn lấp CTR huyện tại Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn


- Các xã còn lại tự thu gom và vận chuyển đến bãi chôn lấp CTR tạm đặt ở các xã.


Lượng CTR hàng ngày được thu gom và đưa về bãi chôn lấp là 25 tấn/ngđ. Diện tích bãi chôn lấp là 8,6 ha.

c. Nghĩa trang.


Tại các thị trấn và các xã trên địa bàn Hoài Nhơn đều có nghĩa trang riêng và quy chế hoạt động cụ thể. Tổng diện tích nghĩa trang trên địa bàn đô thị Hoài Nhơn là 688,3 ha


d. Nhận xét, đánh giá:


- Thoát nước thải: đô thị Hoài Nhơn chưa có hệ thống thoát nước thải riêng, nước thải  hầu như chưa qua xử lý xả ra gây ô nhiễm môi trường. 

- Chất thải rắn (CTR): CTR chưa được phân loại tại nguồn và xử lý đạt TCVS theo TCVN quy định.


- Nghĩa trang: chưa có nhà tang lễ, cần xây dựng nhà tang lễ trong thời gian tới.

2.3 Hiện trạng môi trường

2.3.1.1 Hiện trạng môi trường đất:

Hoài Nhơn có 07 nhóm đất, 14 loại đất chính với diện tích như sau:

+ Nhóm đất cát và đất cát biển: diện tích 2.197 ha, chiếm 5,32% diện tích tự nhiên, được hình thành ở ven biển do sự bồi lắng chủ yếu từ sản phẩm thô (granits) của dải Trường Sơn, với sự hoạt động của các hệ thống sông và biển. 

+ Nhóm đất mặn: Diện tích 502 ha, chiếm 1,22% diện tích tự nhiên, thích hợp với sản xuất nông nghiệp nhất là lúa và nuôi trồng thủy sản. Điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thuận lợi.

+ Nhóm đất phù sa: Diện tích 9.455 ha, chiếm 22,9% diện tích tự nhiên. Nhóm này có 4 đơn vị phân loại đất. Đất phù sa được tạo thành chủ yếu do quá trình lắng đọng phù sa của hệ thống sông Lại Giang ... Đất có thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình. Đất phù sa phân bố trên địa hình khá bằng phẳng, hầu hết cơ giới đất từ thịt nhẹ đến trung bình, dễ thoát nước, độ phì tương đối khá, gần nguồn nước. Căn cứ đặc điểm hóa lý và điều kiện địa hình trên đất này, có thể khai thác trồng các cây lương thực ngắn ngày như lúa, ngô, các loại đậu đỗ, cây công nghiệp như mía hoặc các cây ăn trái... Đây là nhóm đất quý đối với sản xuất nông nghiệp ở Bình Định, vì vậy phải ưu tiên cho trồng trọt, sử dụng đất phải tiết kiệm. Đầu tư thâm canh trên đất phù sa thuận lợi, hiệu quả kinh tế cao nhât.

+ Nhóm đất xám và bạc màu: Diện tích 3.269 ha, chiếm 7,92% diện tích tự nhiên. Đất có tầng đất mịn dầy, không có tầng kết von, mặc dù có những hạn chế về độ phì nhiêu, song lại có những ưu điểm về phân bố địa hình về cơ lý và cấu trúc đất như có thành phần cơ giới nhẹ và không có độc tố. Do đó, có thể sử dụng để trồng nhiều loại cây trồng cạn khác nhau như: Cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và các cây hàng năm như: Ngô, đậu đỗ...

+ Nhóm đất đỏ vàng: Diện tích lớn nhất 22.391 ha, chiếm 54,22% diện tích tự nhiên. Phân bố rải rác ở tất cả các xã, nhưng tập trung nhiều ở các xã phía Tây của huyện. Đất này, thường ở địa hình cao, dốc nên khả năng sử dụng rất hạn chế. Ở những vùng đất có độ dày <70 cm không nên sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, mà nên khoanh nuôi tái sinh rừng hoặc trồng rừng mới. Những đất đang là rừng các cấp, cần được duy trì và tu bổ. Đất phân bố ở những địa hình thấp và ít dốc hơn (có độ dốc < 1500) có thể sử dụng vào sản xuất nông nghiệp như trồng điều hay cây ăn quả các loại.

+ Đất thung lũng: Diện tích 447 ha chiếm 1,08% diện tích tự nhiên. Đất dốc tụ hình thành và phát triển trên sản phẩm rửa trôi và bồi tụ của các loại đất ở các chân, sườn đồi thoải và hoặc các khe dốc. Vật liệu được dòng nước mang từ các vùng đồi núi kế cận về nơi địa hình thấp, cùng với các vật liệu này còn có các chất hữu cơ. Do ở địa hình thấp, nước mặt đọng nên đất thường bị lầy.

+ Đất xói mòn trơ sỏi đá: Diện tích 1.403 ha chiếm 3,40% diện tích tự nhiên. Đất được hình thành do quá trình phong hóa và rửa trôi mạnh, tầng đất mịn hầu như không còn. Ít có khả năng sử dụng cho nông nghiệp, chủ yếu sử dụng để khai thác vật liệu xây dựng và khoanh nuôi tái sinh rừng.

- Đất đã đưa vào sử dụng cho các mục đích khác nhau chiếm 99,02% diện tích tự nhiên của huyện, trong đó chủ yếu cho mục đích nông, lâm nghiệp. Đất chưa sử dụng cho mục đích kinh tế hoặc môi trường, chủ yếu là đất đồi núi ở Hoài Sơn, Hoài Phú, Hoài Đức... Trong những năm tới, yếu tố gây sức ép về sử dụng đất để giải quyết nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện ngày càng lớn, nhất là nhu cầu về diện tích đất chuyên dùng. Như vậy, việc giải quyết các cân đối về sử dụng đất cần đi trước một bước để tránh chồng chéo, cạnh tranh do yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế và các lĩnh vực xã hội.

2.3.2 Hiện trạng môi trường nước

Nguồn nước mặt: Sông Lại Giang cùng các sông suối lớn, nhỏ rải rác khắp huyện tạo điều kiện phát triển hệ thống thủy lợi, tạo nguồn để cấp nước cho sản xuất và dân sinh. Thời gian qua, trên địa bàn huyện đã xây dựng 26 công trình thủy lợi gồm 15 hồ chứa, 11 đập dâng và 10 trạm bơm chủ yếu phục vụ phát triển nông nghiệp như: Văn Khánh Đức, Hóc Cau (Hoài Đức), Thiết Đính- Lòng Bong, Đập Lại Giang, Bàu Súng, Bàu Dài, Bàu Rong, Bàu Bé (Bồng Sơn), hồ Hóc Thờ, Hồ Giao Hội (Hoài Tân), Hồ Cây Khế (Hoài Mỹ).

Nhìn chung, huyện Hoài Nhơn có tài nguyên nước mặt dồi dào nhưng phân bố không đồng đều về thời gian. Mùa mưa phải khắc phục tình trạng úng ngập. Mùa khô lại phải chống hạn. Do vậy, việc phát triển thủy lợi để khắc phục tình trạng trên nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống là rất cần thiết.

Nguồn nước ngầm: Tổng trữ lượng không lớn, chất lượng được đánh giá là đạt tiêu chuẩn để cấp nước sinh hoạt. Người dân thường sử dụng tầng nước ngầm thông qua các giếng đào hoặc giếng khoan. Tầng nước này ổn định khi lượng nước mặt dồi dào. Trên địa bàn việc khai thác, sử dụng nước ngầm hiện nay còn ở quy mô nhỏ và tự phát, chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt; chưa có quy hoạch, kế hoạch khai thác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản hay công nghiệp.

2.4 Đánh giá tổng hợp quá trình phát triển xây dựng đô thị  
2.4.1 Thị Trấn Bồng Sơn


Từ sau Quy hoạch chung đô thị Bồng Sơn theo hướng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV được phê duyệt năm 2009 đến nay, việc phát triển đô thị tại thị trấn Bồng Sơn chưa nhiều. Quy hoạch chi tiết các khu vực trong đô thị còn ít. Tuy nhiên hệ thống giao thông đô thị được phát triển và thực hiện theo đúng quy hoạch. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật từng bước được đầu tư đáp ứng được nhu cầu phát triển của đô thị.
2.4.2 Thị Trấn Tam Quan


Từ năm 2011 cho đến nay, sau khi quy hoạch chung thị trấn Tam Quan được phê duyệt, việc phát triển đô thị tại thị trấn Tam Quan được thực hiện theo quy hoạch nhưng chưa thực hiện được nhiều.  Các tuyến đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng. 
2.4.3 Các xã


Tại các xã trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đã được lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã đã được cứng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã được đầu tư xây dựng mới đã đáp ứng tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.
2.4.4 Đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới

- Đã lập, phê duyệt Đồ án và Đề án xây dựng nông thôn mới, có 15/15 xã đạt tiêu chí về quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch NTM ra ngoài thực địa. UBND huyện đã lập quy hoạch Kinh tế - Xã hội huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035, được UBND tỉnh thông qua. 

- Đến nay, toàn huyện có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Giao thông nông thôn đáp ứng yêu cầu cấp thiết của người dân, nhiều địa phương đã huy động các nguồn lực với tổng nguồn vốn đầu tư trên 350 tỷ đồng; đường trục xã, liên xã được bê tông xi măng, nhựa hóa 187,58km, đạt 100%; đường trục thôn bê tông xi măng 319,51km, đạt 96%, tăng 301,2/% so năm 2008; đường xóm bê tông cứng hóa 274,41km, đạt 98%; đường trục chính nội đồng được mở rộng, cứng hóa 158,84km, đạt 85%. 

- Hệ thống các công trình thủy lợi đê, kè, hồ, đập, kênh mương, trạm bơm kiên cố như kè sông Lại Giang, sông Xưởng, sông Kho dầu, Thạnh Xuân, Phú An,... kè biển, trạm bơm Gò cốc, trạm bơm Hoài Xuân, trạm bơm nước mặn Hoài Hải, trạm bơm tiêu úng Ba Bàu ở Hoài Hương,... từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết lũ, hạn chế thiệt hại vùng hạ lưu, đảm bảo phục vụ tưới, tiêu nước; thực hiện kiên cố hóa trên 220km kênh mương, tăng 216,2 km so năm 2008, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động trên 14.000 ha, đạt 93%. 

- Hệ thống điện nông thôn thường xuyên được kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các hệ thống trụ điện, dây điện từ lưới điện đến nơi sử dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, thực hiện thắp sáng điện đường nông thôn, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông. 

- Trường học từng bước xây dựng theo hướng chuẩn hóa, tổng kinh phí đầu tư cơ sở trường học trên 120 tỷ đồng; chất lượng giáo dục và đào tạo luôn được giữ vững. Toàn huyện có 50 Trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó 13/19 trường Mầm non, mẫu giáo, đạt 68%, 20/25 trường Tiểu học, đạt 80%, 14/15 trường Trung học cơ sở, đạt 93% và 3/7 trường THPT, đạt 42,85%.

- Chợ nông thôn: Đến nay, đã đầu tư xây dựng mới 02 chợ (Hoài Hương, Hoài Thanh), nâng cấp sửa chữa 11 chợ (Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Tân, Tam Quan Bắc, Hoài Thanh Tây, Tam Quan Nam, Hoài Sơn, Hoài Hảo), dự kiến năm 2018 xây dựng 02 chợ mới (Hoài Xuân, Hoài Phú) và nâng cấp các chợ Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Đức. Cơ bản các chợ đáp ứng nhu cầu của tiểu thương và Nhân dân trong xã trao đổi mua bán. 

- Nhà văn hóa thôn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, không lãng phí. Có 7/135 thôn/15 xã xây dựng mới nhà văn hóa do cơ sở xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân (quy mô từ 300 – 700 triệu đồng). Các nhà văn hóa thôn còn lại được chỉnh trang, nâng cấp đảm bảo điều kiện sinh hoạt của Nhân dân và đạt chuẩn.

- Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn: Xây dựng công trình nhà máy nước sạch Đông Nam huyện, công trình nhà máy nước sạch sinh hoạt Tam Quan Bắc, công trình nhà máy nước sạch Bồng Sơn. Đến nay, toàn huyện có 210.922 người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt trên 99%.


- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 1.480 lao động, trong đó lao động phi nông nghiệp 600 người, kinh phí đào tạo trên 1,2 tỷ đồng, tập trung các nhóm nghề: may, nấu ăn, sửa chữa thiết bị lạnh; đào tạo nghề nông nghiệp cho trên 880 lao động, kinh phí đào tạo trên 1,3 tỷ đồng, tập trung các nhóm nghề: trồng hồ tiêu, trồng rau an toàn, trồng và nhân giống nấm, nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò…gắn với các chương trình khuyến công, khuyến nông, khoa học công nghệ để tạo việc làm cho lao động sau đào tạo, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người lao động góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Bố trí tái định cư cho nhân dân vùng thiên tai ổn định, người dân yên tâm sản xuất tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

2.4.5 So sánh các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt

2.4.5.1 So sánh các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt năm 2009 của đô thị Bồng Sơn 
và hiện trạng năm 2018

                           Bảng 16: Chỉ tiêu KTKT của QHC đô thị Bồng Sơn
theo hướng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Đồ án năm 2011
	Hiện trạng 2018
	Chênh lệch (+,-)

	1
	Diện tích tự nhiên
	ha
	18.049,00
	1.738,97
	-16.310,03

	2
	Dân số
	người
	110.000
	18.060
	-91.940

	3
	Diện tích xây dựng đô thị
	ha
	1.050,00
	407,49
	-642,51

	4
	Đất dân dụng
	ha
	546,00
	280,08
	-265,92

	5
	Đất ngoài dân dụng
	ha
	504,00
	127,41
	-376,59


2.4.5.2. So sánh các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt năm 2009 của thị trấn Tam Quan  và hiện trạng năm 2018

Bảng 17: Chỉ tiêu KTKT của Tam Quan

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Đồ án năm 2011
	Hiện trạng 2018
	Chênh lệch (+,-)

	1
	Diện tích tự nhiên
	ha
	1.462,02
	721,74
	-740,28

	2
	Dân số
	người
	31.035
	11.541
	-19.494

	3
	Diện tích xây dựng đô thị
	ha
	408,42
	167,81
	-240,61

	4
	Đất dân dụng
	ha
	223,86
	107,07
	-116,79

	5
	Đất ngoài dân dụng
	ha
	60,06
	51,46
	-8,60

	6
	Đất công trình công cộng đô thị
	ha
	53,80
	9,28
	-44,52


2.4.6 Các dự án, chương trình đang triển khai 
2.4.6.1  Về hạ tầng:

- Khu hành chính - dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, thị trấn Bồng Sơn (đầu tư kỳ 2 giai đoan 1 và giai đoạn 2).

- Khu dân cư Tây Bắc chợ Bồng Sơn.

- Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong, thị trấn Bồng Sơn.

- Mở rộng sân vận động Bồng Sơn.

- Xây dựng mới sân vận động Tam Quan. 

- Trạm dừng chân Bồng Sơn.

- Tuyến đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại KM 1145+540, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn.
- Đường từ Quốc lộ 1 đến khu di tích danh nhân văn hóa Đào Duy Từ. 

- Tuyến đường từ Quốc Lộ 1 cũ đến Gò Dài và khu dân cư dọc tuyến, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn. 

- Khu di tích Cây số 7 Tài Lương. 

- Quảng trường huyện Hoài Nhơn.


- Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang.


- Kè bảo vệ khu dân cư dọc bờ sông Hoài Hải đoạn từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc (giai đoạn 1) 

2.4.6.2  Về đồ án qui hoạch:

- Quy hoạch chung đô thị Bồng Sơn theo hướng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV theo Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh Bình Định và Quyết định số 1174/QĐ-BXD ngày 30/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Bồng Sơn mở rộng, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

- Điều chỉnh QHCXD thị trấn Tam Quan huyện Hoài Nhơn đến năm 2025 theo Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 1/9/2011 của UBND tỉnh Bình Định.

- QHCXD nông thôn mới các xã: Hoài Đức, Hoài Tân, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hương, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Xuân, Hoài Mỹ, Hoài Hải.

- Các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan và các xã, thị trấn.

- Quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Nhơn giai đoạn đến năm 2020.

2.5 Đánh giá tổng hợp theo SWOT 

2.5.1 Thuận lợi 


- Có truyền thống yêu nước, cần cù lao động, hiếu học.

- Là trung tâm tăng trưởng phía Bắc tình Bình Định, là cửa ngõ liên kết Bình Định với tỉnh Quảng Ngãi, nằm trong tuyến cụm du lịch biển ở phía Bắc tỉnh Bình Định, liên kết với các trung tâm du lịch: Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và khu vực phụ cận tạo điều kiện cho dịch vụ thương mại du lịch phát triển.


- Tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

- Có tiềm năng lớn về kinh tế biển, phát triển ngành khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, ngành dịch vụ hậu cần nghề cá.


- Có lịch sử - văn hóa lâu đời, với nhiều di sản có giá trị, tạo nên những nét bản sắc độc đáo riêng, là điểm thu hút khách du lịch. Đây là cơ hội để ngành du lịch của Hoài Nhơn phát triển.


- Có thế mạnh phát triển các ngành nghề truyền thống và đặc sản của địa phương.

2.5.2 Khó khăn


- Vị trí cách xa trung tâm tỉnh là thành phố Qui Nhơn, và sân bay cảng hàng không Phù Cát.

- Địa hình đồi núi bị chia cắt, ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp, khó khăn trong việc kết nối hạ tầng giao thông và liên kết vùng.

- Là cửa thoát lũ của sông Lại Giang, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Cửa biển Tam Quan thường xuyên bị bồi lấp gây cản trở cho việc ra vào khai thác hải sản, neo đậu và tránh trú bảo cho tàu thuyền.

- Hạ tầng kỹ thuât phân bố không đồng đều, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị.

- Chưa khai thác được những tiềm năng du lịch của đô thị.

- Chưa khai thác được lợi thế về hai ga đường sắt và cảng cá.
2.5.3 Cơ hội


- Quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đã định hướng dô thị Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại IV năm 2020, đạt đô thị loại III năm 2035. Đây là cơ hội để Hoài Nhơn thu hút đầu tư để xây dựng, phát triển đô thị.


- Hoài Nhơn là đô thị nằm trong cụm du lịch biển và liên kết với các trung tâm du lịch trong tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi. Là cơ hội để Hoài Nhơn phát huy hết tiềm năng du lịch của địa phương.


- Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong phát triển kinh tế của Hoài Nhơn tạo cơ hội tăng trưởng giá trị kinh tế đô thị.


- Sự thống nhất, quyết tâm xây dựng Hoài Nhơn trở thành thị xã là nguyện vọng của Đảng Bộ và nhân dân toàn huyện Hoài Nhơn.

2.5.4 Thách thức


- Thiên tai và biến đổi khí hậu thường xuyên ảnh hưởng đến việc xây dựng hạ tầng đô thị đặt biển là khu vực ven biển.

- Việc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư ở Hoài Nhơn và các địa phương lân cận ngày càng quyết liệt.

- Ngành du lịch ở Hoài Nhơn chịu sức ép cạnh tranh mạnh mẽ của các huyện trong tỉnh Bình Định và các tỉnh bạn.

- Tốc độ phát triển đô thị ngày càng nhanh, gây sức ép đến hạ tầng đô thị, 

- Chưa có cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư cũng như thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương..

3 DỰ BÁO PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

3.1 Động lực phát triển đô thị

- Đô thị Hoài Nhơn là cửa ngõ giao lưu kinh tế quan trọng ở phía Bắc tỉnh Bình Định. Là đầu mối giao thông quan trọng đến các huyện khác trong tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận. 

- Đô thị Hoài Nhơn có tuyến đường sắt Bắc Nam và QL1A chạy qua, có các tuyến đường tỉnh lộ ĐT638, ĐT639, ĐT629, ĐT630 nối liền các huyện trong tỉnh... Hoài Nhơn có thể phát triển thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của các huyện phía Tây tỉnh Bình Định.

- Đô thị Hoài Nhơn nằm trong tuyến cụm du lịch biển ở phía Bắc tỉnh Bình Định, liên kết với các trung tâm du lịch: Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và khu vực phụ cận tạo điều kiện cho dịch vụ thương mại du lịch phát triển.

- Trên địa bàn đô thị Hoài Nhơn hiện nay đã có các doanh nghiệp dệt may (Tổng công ty CP May Nhà Bè, Tập đoàn Dệt May Việt Nam ...) phát triển mạnh mẽ với quy mô công suất chiếm trên 50% so với toàn tỉnh Bình Định, đóng góp đáng kể vào ngân sách, kim ngạch xuất khấu và giải quyết lao động. Do đó Hoài Nhơn có điều kiện thuận lợi để phát triền ngành công nghiệp dệt may.

- Hoài Nhơn là nơi có lịch sử - văn hóa lâu đời, với nhiều di sản có giá trị, tạo nên những nét bản sắc độc đáo riêng, là điểm thu hút khách du lịch. Đây là cơ hội để ngành du lịch của Hoài Nhơn phát triển.

- Có tiềm năng lớn về kinh tế biển với bờ biển dài 24 km trong đó có các loài cá có giá trị kinh tế cao đặt biệt là cá ngừ đại dương, nhiều nhiều hải sản quý hiếm, sản lượng khai thác thủy sản chiếm 21,9 % tổng sản lượng của toàn tỉnh. Hoài Nhơn có cơ hội phát triển, mở rộng quy mô sản xuất khai thác, chế biến thủy sản, đóng mới sửa chữa và neo đạu tàu thuyền.
3.2 Tầm nhìn


- Quy hoạch xây dựng phát triển huyện Hoài Nhơn trở thành đô thị loại IV, thị xã, phát triển theo hướng đô thị biển, xanh, bền vững; 

- Có vai trò, vị thế quan trọng, đô thị hạt nhân trung tâm tiểu vùng phía Bắc (bao gồm các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân) trong hệ thống đô thị của tỉnh Bình Định; 

- Có nền kinh tế công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển kinh tế biển, chế biến nông lâm sản, dich vụ du lịch chất lượng, có thương hiệu; 

- Là trung tâm giáo dục, đào tạo tiểu vùng phía Bắc tỉnh Bình Định; 

- Có vi trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng. 
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3.3 Tính chất và chức năng của đô thị

3.3.1 Tính chất 

- Là đô thị trung tâm tiểu vùng phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến công nghệ cao tại phía Bắc tỉnh Bình Định bao gồm các huyện: Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân.


- Là trung tâm thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế biển; dịch vụ du lịch cho khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định.


- Là trung tâm giáo dục, đào tạo, cung cấp nguồn lao động qua đào tạo và nhân lực chất lượng cao.

- Là trung tâm y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cho khu vực phía Bắc tỉnh.

- Là đô thị hạt nhân phía Bắc tỉnh Bình Định trong hệ thống đô thị toàn tỉnh, đạt đô thị loại IV trong thời gian tới và phát triển theo hướng đô thị xanh, bền vững.


- Có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng.
3.3.2 Chức năng


- Trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp vùng phía Bắc tỉnh Bình Định


- Trung tâm hỗ trợ các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp nhẹ, nghề biển, du lịch, đào tạo nghề, hỗ trợ, liên kết vừa phát triển kinh tế nội tại và thúc đẩy kinh tế các huyện phía Tây tỉnh Bình Định cùng phát triển.


- Trung tâm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp .

3.4 Dự báo phát triển đô thị

3.4.1 Dự báo qui mô dân số, lao động xã hội

3.4.1.1 Dự báo dân số

* Nguyên tắc dự báo


- Căn cứ hiện trạng phát triển dân số đô thị Hoài Nhơn, trong đó có phát triển tự nhiên và cơ học.


- Căn cứ qui hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định và huyện Hoài Nhơn


- Căn cứ xu thế phát triển dân số chung của tỉnh và khu vực, các chương trình xã hội dân số kế hoạch hóa gia đình.
- Căn cứ vào xu thế tăng trưởng kinh tế theo tốc độ đầu tư.
- Căn cứ vào hiện trạng sử dụng quĩ đất, khả năng dung nạp và nhu cầu sử dụng đất.
* Phương pháp dự báo

- Dân số được dự báo theo phương pháp toán học, mô hình tổng quát dự báo như sau:

Pt = Po  x (1+r)t + Pu

Trong đó:

Pt: Dân số năm dự báo

Po: Dân số hiện trạng

r: Tỷ lệ tăng dân số trung bình bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học

Pu: Dân số được đô thị hoá ở các xã ven nội và tái định cư

t: Số năm dự báo

Dân số đô thị Hoài Nhơn năm 2016 là 210.803 người, năm 2017 là 211.340 người, năm 2018 là 212.063 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của đô thị Hoài Nhơn năm 2018 là 0,52%. Nhìn chung, dân số đô thị Hoài Nhơn trong những năm gần đây biến động không đáng kể. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, với việc tập trung khai thác phát triển các thế mạnh của địa phương như phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp… nền kinh tế có những phát triển nhất định sẽ thu hút được một lượng lao động đến phục vụ. Do đó dân số của đô thị Hoài Nhơn dự kiến trong giai đoạn tới sẽ có sự biến đổi gia tăng. 

Dự kiến dân số đô thị Hoài Nhơn:

- Năm 2018: Dân số toàn đô thị là 212.063 người trong đó :

+ Nội thị: 70.624 người

+ Ngoại thị: 141.439 người


- Năm 2020: Dân số toàn đô thị là 217.000 người trong đó :

+ Nội thị: 154.500 người

+ Ngoại thị: 62.500 người


- Năm 2025: Dân số toàn đô thị là 225.000 người trong đó :

+ Nội thị: 156.400 người

+ Ngoại thị: 68.600 người


- Năm 2035: Dân số toàn đô thị là 240.000 người trong đó :

+ Nội thị: 168.800 người

+ Ngoại thị: 71.200 người
Bảng18:  Dự báo dân số 

	TT
	Danh mục
	Năm

	
	
	2018
	2020
	2025
	2030
	2035

	1
	Dân số (người)
	212.063
	217.000
	225.000
	232.000
	240.000

	2
	Tỷ lệ tăng dân số (%)
	 0,52
	0,73
	0,7
	0,65
	0,63

	3
	Dân thành thị  (người)
	70.624
	154.500
	156400
	161.500
	168.800

	4
	Dân nông thôn (người)
	141.439
	62.500
	68.600
	70.500
	71.200


3.4.1.2 Dự báo lao động 

Trên cơ sở định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ – thương mại, công nghiệp – xây dựng, thực hiện bố trí, phân công lao động xã hội trong các ngành kinh tế nhằm nâng cao năng suất lao động xã hội, phát triển các ngành nghề dịch vụ ở nông thôn, từng bước giảm lao động nông nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn. 

+ Lao động thương mại – dịch vụ: Cùng với định hướng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực dịch vụ – du lịch khiến lao động tham gia vào lĩnh vực dịch vụ, thương mại tăng nhanh cùng với việc chuyển đổi đáng kể lực lượng lao động ở khu vực nông thôn tham gia hoạt động trong các ngành thương mại, dịch vụ, vận tải... Dự kiến tỷ lệ lao động trong khu vực thương mại – dịch vụ tăng từ 38,8% năm 2018 lên 42% năm 2025 và 45% năm 2035.

+ Lao động công nghiệp – xây dựng: Tăng lực lượng lao động công nghiệp trên cơ sở tập trung đầu tư đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, khuyến khích phát triển TTCN, làng nghề.... Dự kiến tỷ lệ lao động công nghiệp xây dựng tăng từ 34,5% năm 2018 lên 38% năm 2025 và 40% năm 2035.

+ Lao động khu vực nông – lâm – ngư nghiệp: Với sự chuyển đổi cơ cấu lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn sang làm dịch vụ, thương mại và CN - TTCN dẫn đến tỷ trọng lao động trong nông nghiệp giảm mạnh. Dự kiến tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp giảm xuống từ  26,71% năm 2018, còn 20% năm 2025 và 15% năm 2035.

Bảng 19: Dự báo lao động đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035

	TT
	Hạng mục
	Hiện trạng (2018)
	Dự báo

	
	
	
	2025
	2035

	1
	Tổng dân số
	212.063
	225.000
	240.000

	2
	Tổng LĐ làm việc trong các ngành kinh tế (1.000 người)
	110.865
	168.750
	180.000

	a
	Nông - lâm - ngư nghiệp
	29.601
	33.750
	27.000

	
	 - Tỷ lệ % so LĐ làm việc
	26,7
	20
	15

	b
	Công nghiệp - xây dựng
	38.248
	64.125
	72.000

	
	 - Tỷ lệ % so LĐ làm việc
	34,5
	38
	40

	c
	Thương mại - dịch vụ
	43.016
	70.875
	81.000

	
	 - Tỷ lệ % so LĐ làm việc
	38,8
	42
	45


3.4.2 Quy mô đất đai xây dựng đô thị

Tổng diện tự nhiên: 42.084.38 ha



3.4.2.1 Chiến lược và đề xuất:

- Xác định tiêu chuẩn đất xây dựng đô thị: 


Căn cứ vào khả năng quĩ đất của khu vực quy hoạch và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành theo quyết định số 04/2008/QĐ-BXD, ngày 03 tháng 4 năm 2008, qui mô đất xây dựng đô thị.



3.4.2.
2  Quy mô đất xây dựng đô thị:


- Đất xây dựng đô thị: 150-250 m2/người.


+ Đất dân dụng: 120-170 m2/ người.


+ Đất ngoài dân dụng: 35 – 70 m2/người (theo nhu cầu thực tế). 


- Đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn:


+ Hiện trạng đất ở nông thôn bình quân 72,54 m2/người tùy theo quỹ đất tại các xã. 


- Dự báo quy hoạch, chỉ tiêu đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn 65,0 - 100,0 m2/ người, trong đó:


+ Đất xây dựng nhà ở và lô đất gia đình: 45,0 - 75 m2/ người.


+ Đất xây dựng công trình công cộng: 8,0 - 10,0 m2/ người.


+ Đất làm đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 9,0 - 11,0 m2/ người.


+ Cây xanh công cộng 3,0 - 4,0 m2/ người.

3.5 Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế:

Căn cứ vào Quy chuẩn và Tiêu chuẩn, Quy phạm của Nhà nước ban hành đối với đô thị loại III, các chỉ tiêu sử dụng trong đồ án được dự kiến như sau:

Bảng 20: Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch đến 2025
	Chỉ tiêu quy hoạch đến 2035

	I
	Dân số
	
	
	

	1.1
	Dân số toàn đô thị dự kiến 
	người
	225.000
	240.000

	
	- Trong đó khu vực nội thị dự kiến 
	người
	156.400
	168.800

	1.2
	Tỷ lệ tăng dân số trung bình
	%
	0,70
	0,63

	II
	Đất đai
	
	
	

	2.1
	Tổng diện tích tự nhiên
	ha
	42.084,38
	42.084,38

	2.2
	Đất xây dựng đô thị
	ha
	2.800-3.000
	3.200-3.600

	
	Bình quân đầu người
	m2/người
	180-200
	190 - 220

	a
	Đất dân dụng
	ha
	400-450
	750-800

	
	Bình quân đầu người
	m2/người
	80-85
	80

	a.1
	Đất đơn vị ở trung bình
	m2/người
	50-60
	40-50

	a.2
	Đất công trình dịch vụ đô thị 
	m2/người
	≥4
	≥4

	a.3
	Đất cây xanh 
	m2/người
	≥5
	≥5

	a.4
	Đất giao thông
	m2/người
	≥19
	≥19

	b
	Đất ngoài dân dụng
	
	
	

	
	Bình quân đầu người
	m2/người
	50-60
	70-80

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	

	3.1
	Tỷ lệ đất giao thông chính tối thiểu
	% đất XDĐT
	15
	15

	3.2
	Mật độ đường giao thông chính tối thiểu
	km/km2
	5
	5

	3.3
	Chỉ tiêu cấp nước tối thiểu:
	
	
	

	
	- Nước sinh hoạt (Qsh)
	l/người/ng.đ
	120
	130

	
	- Nước công nghiệp
	m3/ha-ng.đ
	22
	22

	
	- Nước cho công trình  CC 
	%Qsh
	10
	10

	3.4
	Chỉ tiêu cấp điện tối thiểu
	
	
	

	
	 - Điện sinh hoạt
	W/người
	500
	800

	
	 - Điện công nghiệp
	KW/ha
	200
	200

	3.5
	Chỉ tiêu thoát nước thải 
	
	
	

	
	 - Nước thải sinh hoạt
	l/người/ng.đ
	80
	100

	
	 - Nước thải công nghiệp
	m3/ha-ng.đ
	22
	22

	
	- Nước cho công trình  công cộng 
	%Qsh
	20
	20

	3.6
	Chỉ tiêu thải rác tối thiểu
	
	
	

	
	 - Rác thải sinh hoạt
	kg/ng/ng.đ
	1
	1,2

	
	 - Rác thải công nghiệp
	tấn/ha/ng.đ
	0,3
	0,3

	IV
	Hạ tầng xã hội
	
	
	

	4.1
	Giáo dục
	
	
	

	
	- Nhà trẻ, mẫu giáo
	chỗ/1000dân
	45
	45

	
	
	m2/cháu
	15
	15

	
	- Trư​ờng tiểu học
	hs/1000dân
	65
	65

	
	
	m2/cháu
	15
	15

	
	- Trư​​ờng trung học cơ sở
	hs/1000dân
	55
	55

	
	
	m2/cháu
	15
	15

	
	- Tr​​ường PT trung học
	hs/1000dân
	40
	40

	
	
	m2/cháu
	15
	15

	4.2
	Trạm y tế
	m2/trạm
	500
	500

	4.3
	Công trình văn hoá
	m2/công trình
	300
	300


4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ

4.1 Ý tưởng phát triển

Dựa vào đặc điểm điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế và mối quan hệ vùng, đô thị Hoài Nhơn được quy hoạch phát triển lấy cảm hứng từ giá trị Phong Thủy: “Lưng tựa núi/phía Tây, Mặt hướng biển/phía Đông” với hệ thống sông suối và thảm sinh thái nông, lâm nghiệp phong phú, đa dạng vốn có. Trên cơ sở gắn kết không gian hai thị trấn sẵn có là Bồng Sơn (Thị trấn huyện lị) và Tam Quan (Thị trấn thuộc huyện) bằng hệ thống hạ tầng kĩ thuật khung (giao thông đường bộ, đường sắt) và hai khu đô thị dự kiến quy hoạch phát triển mới tại xã Hoài Thanh Tây và xã Hoài Hương để trở thành Đô thị biển, đô thị động lực, trung tâm tiểu vùng phía Bắc của tỉnh Bình Định, phát triển theo hướng đô thị xanh và bền vững.
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4.2 Mô hình phát triển

Đô thị Hoài Nhơn được phát triển theo Mô hình: Một trục – Hai cánh – Bốn trung tâm
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Mô hình: Một trục – Hai cánh – Bốn trung tâm

(1) Trục động lực chủ đạo: Trục Bắc – Nam bao gồm: Trục QL1A cũ (dự kiến là trục chính đô thị Hoài Nhơn) + Tuyến đường sắt Quốc gia + Các tuyến đường tránh đường dự kiến xây mới.
(2) Hai cánh phát triển, gồm: 


-  Cánh phía Tây: Khu vực đồi núi, phát triển lâm nghiệp, dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vùng hồ + gò đồi… 


- Cánh phía Đông: Khu vực nông nghiệp và vùng ven biển, phát triển nông nghiệp đô thị công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp, cảng cá,…dịch vụ du lịch biển…

(3) Bốn trung tâm, gồm:


-  Trung tâm Bồng Sơn (gồm thị trấn Bồng Sơn và các xã Hoài Xuân, Hoài Tân, Hoài Đức) là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, thương mại dịch vụ của đô thị Hoài Nhơn. Đây cũng chính là trung tâm của thị xã Hoài Nhơn trong thời gian tới.

- Trung tâm Tam Quan (Thị trấn Tam Quan và các xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo) là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch…

- Trung tâm mới ở khu vực xã Hoài Thanh Tây là trung tâm văn hóa lịch sử kết hợp khu ở mới. 


- Trung tâm mới ở khu vực xã Hoài Hương là trung trung tâm du lịch, thương mại dịch và khu ở mới.

4.3 Phân vùng phát triển

Dựa vào đặc điểm điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế… Đô thị Hoài Nhơn được phân thành các vùng phát triển sau:

(1) Vùng phía Tây
 Phát huy địa thế vùng đồi núi, phát triển lâm nghiệp, cây dược liệu gắn với du lịch sinh thái vùng hồ, đồi núi bao gồm các xã Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Hảo, Hoài Đức.

(2) Vùng đồng bằng nằm giữa huyện
 Phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại dịch vụ, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, công nghiệp công nghệ cao, quy hoạch phát triển du lịch di tích lịch sử, văn hóa bao gồm các xã : Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Hoài Tân, Hoài Phú.

(3) Vùng phía Đông
Phát triển kinh tế đô thị gắn với phát triển kinh tế biển. Lấy địa bàn chủ lực là 6 xã, thị trấn ven biển gồm Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Hương, Hoài Hải.
4.4 Định hướng tổ chức không gian

4.4.1  Nguyên tắc


- Bảo toàn đặc điểm địa hình tự nhiên, hệ thống sông, hồ, vùng mặt nước ven biển, thảm thực vật lâm, nông nghiệp…để góp phần xây dựng cấu trúc đô thị xanh, phát triển bền vững.

- Không gian đô thị được gắn kết hài hoà giữa khu đô thị cũ cải tạo với khu đô thị mới phát triển.


- Kế thừa hợp lý hiện trạng và quy hoạch chung của thị trấn Bồng Sơn và Tam Quan được lập năm 2009 và 2011.


- Tận dụng điều kiện tự nhiên, tạo không gian cây xanh gắn với mặt nước thành hệ thống không gian mở liên hoàn vừa đảm bảo thoát nước vừa tạo môi trường cảnh quan và là khu vực vui chơi giải trí cho nhân dân đô thị.


- Khu vực dân cư hiện trạng được cải tạo và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật để tạo môi trường ở theo hướng văn minh. Khu vực xây dựng mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kiến trúc hiện đại, có môi trường cảnh quan đẹp.


- Tạo lập hình ảnh mới cho đô thị với các khu vực không gian kiến trúc- cảnh quan sầm uất, hiện đại, hoàn chỉnh, kết hợp chỉnh trang khu ở cũ,... để phát triển các dịch vụ cao cấp về thương mại, tài chính, du lịch, nhà ở... tăng sức hút của đô thị.
4.4.2 Định hướng tổ chức không gian


Để quy hoạch phát triển đô thị Hoài Nhơn trở thành đô thị biển, đô thị loại 4, theo hướng xanh, bền vững, đồ án đề xuất hai phương án tổ chức không gian. Cụ thể:
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a. Phương án 1: Diện tích đô thị Hoài Nhơn là 42.084,4 ha (Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Hoài Nhơn).

Sơ đồ cấu trúc đô thị Hoài Nhơn – PA1

- Phần nội thị, gồm thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan và 9 xã: Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Hoài Hảo. Hoài Tân, Hoài Hương, Hoài Xuân, Hoài Đức có diện tích là 22.225 ha.
- Phần ngoại thị, gồm 6 xã bao gồm: Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Mỹ, Hoài Hải có diện tích là 19.859 ha.


- Trung tâm đô thị/thị xã Hoài Nhơn: Trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, dịch vụ thương mại đặt tại thị trấn Bồng Sơn hiện hữu. 
b.  Phương án 2: Diện tích đô thị Hoài Nhơn là 42.084,4 ha (Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Hoài Nhơn).

- Phần nội thị, gồm thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan và 8 xã: Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Hoài Hảo. Hoài Tân, Hoài Hương, Hoài Đức có diện tích là 21.218 ha.

- Phần ngoại thị, gồm 7 xã: Hoài Sơn, Hoài Xuân, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Mỹ, Hoài Hải có diện tích là  20.867 ha.


- Trung tâm đô thị/thị xã Hoài Nhơn: Trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, dịch vụ thương mại đặt tại khu trung tâm dự kiến xây mới ở khu vực xã Hoài Thanh Tây. 
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Sơ đồ cấu trúc đô thị Hoài Nhơn – PA2

c. Phương án chọn: Dựa vào vị trí, điều kiện đất đai và tính kế thừa trong quá trình phát triển, phương án lựa chọn là phương án 1.

4.4.3 Định hướng phân khu chức năng

Không gian đô thị Hoài Nhơn được phát triển theo phương án 1, cụ thể:
4.4.3.1  Không gian nội thị: 


Gồm bốn khu vực phát triển đô thị trọng tâm là thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan và hai khu vực phát triển đô thị mới tại xã Hoài Thanh Tây và xã Hoài Hương. Bốn khu vực này được kết nối với nhau bằng hệ thống QL1A cũ, tuyến đường tỉnh lộ 639 và các tuyến đường hướng biển trong đó QL1A giữ vai trò là trục đường chính đô thị Hoài Nhơn. Trong các khu vực đô thị này vẫn có khoảng cách tự nhiên/nông nghiệp giữ vai trò như một “nêm xanh” trong cấu trúc đô thị.

Để đảm bảo cấu trúc đô thị đã được hoạch định, cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong diện tích “nêm xanh” theo hướng/mô hình nông nghiệp công nghệ cao với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đặc trưng của Hoài Nhơn. Chúng vừa giữ vai trò là không gian xanh vừa là hình ảnh minh họa cho sự phát triển của cảnh quan nông nghiệp đô thị hiện đại có bản sắc.

4.4.3.2  Các khu ở:  


Được tổ chức tại bốn khu vực là khu vực Bồng Sơn, khu vực Tam Quan, khu vực Hoài Thanh Tây và khu vực Hoài Hương.

- Khu vực Bồng Sơn (gồm thị trấn Bồng Sơn và các xã Hoài Xuân, Hoài Tân, Hoài Đức, có diện tích 118,78 km2, dân số 65.000 người, đất xây dựng 1.400 ha): cơ bản giữ quy hoạch thị trấn Bồng Sơn mở rộng đã được phê duyệt nhưng có điều chỉnh cục bộ cho phù hợp với việc phát triển tuyến đường trung tâm và khu trung tâm thị xã trong tương lai. 
- Khu vực Tam Quan (gồm thị trấn Tam Quan và các xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo, có diện tích 61,63 km2, dân số 60.000 người, đất xây dựng 1.300 ha): cơ bản giữ quy hoạch thị trấn Tam Quan mở rộng đã được phê duyệt nhưng có điều chỉnh cục bộ cho phù hợp với việc phát triển dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền và dịch vụ du lịch biển.

- Khu vực Hoài Thanh Tây (gồm các xã Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, có diện tích 31,1 km2, dân số 26.000 người, đất xây dựng 550 ha) Tại đây phát triển khu nhà ở và các khu đất phục vụ việc tái định cư khi đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn huyện
- Khu vực Hoài Hương (xã Hoài Hương, có diện tích 10,74 km2, dân số 17.800 người, đất xây dựng 400 ha): Tại đây phát triển khu nhà ở phục vụ việc phát triển dịch vụ du lịch biển, thương mại…

4.4.3.3 Hệ thống trung tâm:


- Trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, DVTM của đô thị/Thị xã Hoài Nhơn:  được lựa chọn qui hoạch xây dựng tại thị trấn Bồng Sơn. Đây là khu đất có vị trí đẹp, hướng ra sông Lai Giang. Có điều kiện để xây dựng mới cơ quan hành chính của thị xã và tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn, vườn hoa, quảng trường và các tiện ích đô thị khác. Trước mắt vẫn sử dụng các công trình công sở hiện có.


- Trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng cá, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch:  
+ Xây dựng cảng cá Tam Quan, đáp ứng nhu cầu phát triển tổ hợp công nghiệp và dịch vụ cảng biển phục vụ vận tải hàng hóa, thủy hải sản và đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá.  


+ Nghiên cứu mở thông cửa biển An Dũ ở Hoài Hương để phát triển giao thương phát triển kinh tế biển.


- Trung tâm văn hóa lịch sử: 
Được xây dựng tại khu vực xã Hoài Thanh Tây với 2 điểm nhấn là đền thờ danh nhân văn hóa Đào Duy Từ và  di tích lịch sử cây số 7 Tài Lương.

- Trung tâm Y tế:  

+ Bệnh viên đa khoa khu vực Bồng Sơn được mở rộng và nâng cấp và đặt tại Bồng Sơn. 

+ Trung tâm Y tế huyện tại thị trấn Tam Quan được đầu tư nâng cấp mở rộng.

+ Phòng khám đa khoa khu vực tại Hoài Hương sẽ được đầu tư, mở rộng nâng cấp nhắm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.


- Trung tâm Giáo dục đào tạo: 
+ Cải tạo, nâng cấp các trường học tại khu vực Bồng Sơn và Tam Quan
+ Sáp nhập các Trung tâm GDNN-GDTX vào các trường Trung cấp trên địa bàn tỉnh, 

- Trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng 
Được đặt tại hai khu vực có tiềm năng lợi thế về cảnh quan, môi trường sinh thái vùng ven biển phía Đông (khu vực xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Hương và Lộ Diêu Hoài Mỹ) và vùng hồ + gò đồi phía Tây của đô thị Hoài Nhơn. Tại hai khu vực này sẽ quy hoạch xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn, resort… có thương hiệu và chất lượng.

- Trung tâm Thể dục thể thao cấp đô thị: 
Xây dựng mới trung tâm TDTT tại xã Hoài Đức và đầu tư nâng cấp tại một số phường như Tam Quan Bắc, Tam Quan, Hoài Hương…


- Trung tâm công nghiệp:
Thực hiện theo quyết định số 52-QĐ/UBND ngày 09/01/2012 của UBND Tỉnh Bình Định và theo quyết định số 54-QĐTTg, năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

4.4.3.4 Hệ thống chợ, DVTM cấp đô thị.

- Mạng lưới chợ: Hiện có 18 chợ, đến năm 2020 có khoảng 23 chợ. 



- Cải tạo nâng cấp hệ thống chợ truyền thống hiện có tại thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan…
- Mạng lưới siêu thị: đến năm 2020, quy hoạch xây dựng 2 siêu thị 

- Mạng lưới TTTM: Quy hoạch xây dựng mới bốn trung tâm DVTM tại Bồng Sơn, Tam Quan và hai khu đô thị mới tại xã Hoài Thanh Tây và xã Hoài Hương. Đến năm 2020 hoàn thành đầu tư xây dựng TTTM tại thị trấn Bồng Sơn.
- Mạng lưới xăng dầu: Hiện có 51 cửa hàng xăng dầu, đến năm 2025 có 89 cửa hàng xăng dầu. 

- Cơ sở chiết nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG): Hiện có 01 trạm chiết nạp LPG, đến năm 2020 có 02 cơ sở chiết nạp LPG.

4.4.3.5 Hệ thống quảng trường, vườn hoa công viên

- Bên cạnh các quảng trường, vườn hoa hiện có tại Bồng Sơn, Tam Quan. Trong tương lai đô thị Hoài Nhơn sẽ quy hoạch xây dựng thêm một số quảng trường, vườn hoa, công viên mới cấp đô thị. Cụ thể:

+ Quảng trường trung tâm chính của đô thị Hoài Nhơn được qui hoach xây dựng gắn với không gian khu trung tâm chính trị, hành chính được qui hoạch xây dựng mới tại khu đất Dịch vụ hành chính dịch vụ và dân cư Bạch Đằng thị trấn Bồng Sơn. 
+ Quy hoạch xây dựng mới các công viên, vườn hoa gắn với không gian quảng trường chính của đô thị Hoài Nhơn và công viên khu vực đô thị mới tại xã Hoài Thanh Tây và Hoài Hương.

+ Quy hoạch xây dựng hệ thống vườn hoa cây xanh ở các khu ở ven các sông và khu du lịch ven biển phía Đông.

4.4.4 Định hướng chương trình phát triển du lịch

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, vị thế du lịch của Hoài Nhơn cần phải gắn với các điểm và tuor của tỉnh và của vùng để phát triển theo hướng tiếp cận chủ yếu bằng quốc lộ 1A và tỉnh lộ 639

- Du lịch sinh thái biển: 
Chạy suốt phía đông huyện từ Tam Quan Bắc đến Hoài Hải là bờ biển dài 24km với nhiều bãi biển đẹp, ghềnh đá hoang sơ: bãi biển Tam Quan, bãi biển Cửu Lợi Tam Quan Nam, bãi biển Lộ Diêu Hoài Mỹ, Bãi Con Hoài Hải... phù hợp với du lịch biển.


- Du lịch sinh thái rừng, nghỉ dưỡng: 
Hệ thống rừng núi, hồ nước phía tây bắc huyện có cảnh quan kỳ vỹ thơ mộng như: Núi Chúa, Hồ Cẩn Hậu, Suối Vàng, Hồ chứa nước Mỹ Bình... nhưng chưa được khai thác


- Du lịch văn hóa lịch sử: 
Hoài Nhơn có nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian đặc sắc được cộng đồng dân cư lưu giữ đến ngày nay: Hát tuồng, bài chòi, hát bã trạo, và các di tích kháng chiến như: Nhà lưu niệm chị bộ Cửu Lợi (Tam Quan Nam), Đồi 10 (Hoài Châu Bắc), Cây số 7 Tài Lương, Đền thờ Đào Duy Từ (Hoài Thanh Tây), đền thờ liệt sỹ huyện cùng với hệ thống nhà thờ, chùa chiền... trên địa bàn huyện.

- Du lịch tham quan làng nghề ẩm thực: 
Các làng nghề truyền thống như Làng nghề chiếu cói (Chương Hòa- Hoài Châu Bắc), Bánh tráng nước dừa, dầu dừa tinh khiết và bún số 8 (Tam Quan Nam), nghề thảm sơ dừa, nghề chế biến nước mắm, hải sản đông lạnh, hải sản khô, vi cước cá…cùng với các món ẩm thực đặc sản khác.
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4.4.5 Định hướng phát triển công nghiệp


- Theo Quyết định số 52/QĐ-UNND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh Bình Định, Hoài Nhơn quy hoạch 13 CCN để tạo điều kiện tập trung phát triển CN-TTCN và thu hút các ngành nghề: chế biến nông,lâm, thủy sản... các ngành nghề truyền thống.

- Hoài Nhơn đã đề xuất đưa ra khỏi CCN Hoài Đức (tại xã Hoài Đức), CCN Mỹ An (tại xã Hoài Thanh) theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh và theo văn bản số 7164/UBND-TH ngày 28/12/2017 và 948/UBND-TH ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Bình Định đã thống nhất chủ trương cho Công ty MTV Địa ốc Fico và Công ty TNHH Xuân Cầu khảo sát, lập đề xuất dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời tại 2 CCN trên.

[image: image26.jpg]CCN HOAI CHAY

CCN HOAI THANH TAY

DM o ammon

CCN BONG SON






- Giữ nguyên định hướng quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Bồng Sơn (theo QĐ số 54-QĐTTg, năm 2009 của thủ tướng chính phủ) 

+ CCN Bồng Sơn (Thiết Đính Nam - TT Bồng Sơn)

+ CCN Thiết Đính Bắc (Thôn Thiết Đính Bắc- thị trấn Bồng Sơn)

+ CCN Hoài Tân (Thôn Giao Hội I, xã Hoài Tân)


+ CCN Đệ Đức (Thôn Đệ Đức 1, xã Hoài Tân)


+ CCN Hoài Thanh Tây (Thôn Ngọc An Trung, xã Hoài Thanh Tây)


+ CCN Ngọc Sơn (Thôn Ngọc Sơn Bắc, xã Hoài Thanh Tây)

+ CCN Hoài Hảo (Thôn Phụng Du I , xã Hoài Hảo)

+ CCN Tường Sơn (Thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn)


+ CCN Tam Quan (khối 7,8 thị trấn Tam Quan)

+ CCN Hoài Châu (Thôn Quý Nam, xã Hoài Châu)

+ CCN Hoài Hương (Thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương)
4.4.6 Định hướng địa giới hành chính các  phường


- Hiện tại, đô thị Hoài Nhơn có 17 đơn vị hành chính bao gồm: 02 thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan và 15 xã: Hoài Đức Hoài Tân, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hương, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, Hoài Xuân, Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Mỹ, Hoài Hải.

- Năm 2020, đô thị Hoài Nhơn sẽ có 17 đơn vị hành chính gồm 11 phường và 6 xã.
4.4.7 Quy hoạch sử dụng đất

Diện tích đất tự nhiên của đô thị Hoài Nhơn là 42.084,38 ha
* Năm 2025, đất xây dựng đô thị là 2.873 ha. Trong đó: 

- Đất dân dụng là 2.027 ha với các loại đất sau:


+ Đất các đơn vị ở 1.500 ha


+ Công trình công cộng đô thị 105 ha


+ Cây xanh công viên, TDTT 85 ha.


+ Giao thông đô thị 337ha

- Đất ngoài khu dân dụng là 845 ha.

* Năm 2035, đất xây dựng đô thị là 3.525 ha. Trong đó: 

- Đất dân dụng là 2.445 ha với các loại đất sau:


+ Đất các đơn vị ở 1.837 ha


+ Công trình công cộng đô thị 118 ha


+ Cây xanh công viên, TDTT 151 ha.


+ Giao thông đô thị 337 ha

- Đất ngoài khu dân dụng là 1.080 ha.

Bảng 21: Cân bằng sử dụng đất đô thị Hoài Nhơn

Bảng 21:  Cân bằng sử dụng đất
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐẾN NĂM 2025
	ĐẾN NĂM 2035

	
	
	Dân số 225.000 người
	Dân số 240.000 người

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ(%)
	Bình quân (m2/ng)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ(%)
	Bình quân (m2/ng)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên (I)+(II)
	42.084,38
	 
	 
	42.084,38
	 
	 

	I
	Đất xây dựng đô thị (I.1) + (I.2)
	2.243,96
	100,00
	99,73
	2.498,20
	100,00
	104,09

	I.1
	Đất dân dụng (1) +…+(4)
	1.560,00
	69,52
	69,33
	1.671,00
	66,89
	69,63

	1
	Đất đơn vị ở 
	1.125,00
	50,13
	50,00
	1.200,00
	48,03
	50,00

	2
	Đất công trình công cộng đô thị
	105
	4,68
	4,67
	156,00
	6,24
	7,00

	3
	Đất giáo dục (THPT)
	15
	0,67
	0,67
	15,00
	0,60
	0,63

	4
	Đất cây xanh cấp đô thị
	112,50
	5,01
	5,00
	132,00
	5,28
	5,50

	5
	Đất GT - HTKT (Giao thông đô thị)
	202,50
	9,02
	9,00
	168,00
	6,72
	7,00

	I.2  
	Đất ngoài dân dụng (1) +…+(5)
	683,96
	30,48
	30,40
	827,20
	33,11
	34,47

	1
	Đất giao thông đối ngoại (QL1, đường tránh QL1, các ĐT, ĐH...)
	150,00
	6,68
	 
	150,00
	6,00
	 

	2
	Đất trường chuyên nghiệp 
	2,5
	0,11
	 
	2,5
	0,10
	 

	3
	Đất trung tâm y tế
	8,17
	0,36
	 
	8,17
	0,33
	 

	4
	Đất tôn giáo, di tích danh thắng
	47,17
	2,10
	 
	47,17
	1,89
	 

	5
	Đất trung tâm TDTT
	15
	0,67
	 
	20
	0,80
	 

	6
	Đất phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp
	350
	15,60
	 
	488,24
	19,54
	 

	7
	Đất cơ quan, công trình sự nghiệp ngoài dân dụng
	21,12
	0,94
	 
	21,12
	0,85
	 

	8
	Đất HTKT đầu mối (BCVT, XLCT, TRẠM 110kV, nhà máy nước)
	90,00
	4,01
	 
	90,00
	3,60
	 

	II 
	Đất khác
	39.840,42
	 
	 
	39.586,18
	 
	 

	1
	Đất KDC nông thôn
	791,50
	 
	 
	995,53
	 
	 

	2
	Đất cây xanh chuyên đề (hành lang cảnh quan dọc các sông)
	83,80
	 
	 
	242,52
	 
	 

	3
	Đất nông nghiệp
	13.200,00
	 
	 
	12.053,79
	 
	 

	4
	Đất lâm nghiệp
	19.500,00
	 
	 
	17.680,32
	 
	 

	6
	Đất an ninh, quốc phòng
	67,19
	 
	 
	67,19
	 
	 

	7
	Đất sông suối, MNCD
	2.100,00
	 
	 
	1.900,00
	 
	 

	8
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	397,12
	 
	 
	348,90
	 
	 

	9
	Đất phi nông nghiệp khác 
	3.700,81
	 
	 
	6.297,93
	 
	 


	Stt
	Danh mục đất
	Hiện trạng (nội thị gồm 2 thị trấn và 9 xã)
	Quy hoạch 2025
	Quy hoạch 2035

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ(%)
	Bình quân (m2/ng)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ(%)
	Bình quân (m2/ng)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ(%)
	Bình quân (m2/ng)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	42.084,38
	 
	 
	42.084,38
	 
	 
	42.084,38
	 
	 

	A
	Đất nội thị
	22.224,72
	 
	 
	22.224,72
	 
	 
	22.224,72
	 
	 

	I
	Đất xây dựng đô thị
	1.835,82
	100,00
	120,03
	2.873,15
	100,00
	183,71
	3.525,49
	100,00
	208,86

	1
	Đất dân dụng
	1.491,96
	81,27
	97,55
	2.027,60
	70,57
	129,64
	2.445,18
	69,36
	144,86

	1.1
	Đất đơn vị ở
	1.132,39
	61,68
	74,04
	1.500,00
	52,21
	95,91
	1.837,50
	52,12
	108,86

	1.2
	Đất công trình công cộng
	97,43
	5,31
	6,37
	105,00
	3,65
	6,71
	118,16
	3,35
	7,00

	1.3
	Đất cây xanh, TDTT
	17,43
	0,95
	1,14
	85,00
	2,96
	5,43
	151,92
	8,51
	9,00

	1.4
	Đất giao thông đô thị
	244,71
	13,33
	16,00
	337,60
	11,75
	21,59
	337,60
	9,58
	20,00

	2
	Đất ngoài dân dụng
	343,86
	18,73
	22,48
	845,55
	29,43
	54,06
	1.080,31
	30,64
	64,00

	2.1
	Đất trụ sở các cơ quan
	14,50
	 
	 
	15,95
	 
	 
	17,40
	 
	 

	2.2
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, CN - TTCN
	181,00
	 
	 
	544,39
	 
	 
	777,70
	 
	 

	2.3
	Đất du lịch
	 
	 
	 
	105,90
	 
	 
	105,90
	 
	 

	2.5
	Đất công trình hạ tầng đầu mối
	20,00
	 
	 
	29,31
	 
	 
	29,31
	 
	 

	2.6
	Đất giao thông đối ngoại
	128,36
	 
	 
	150,00
	 
	 
	150,00
	 
	 

	II
	Đất khác 
	20.388,90
	 
	 
	19.351,57
	 
	 
	18.699,23
	 
	 

	1
	Đất làng xóm đô thị hóa
	 
	 
	 
	2.244,00
	 
	 
	2.244,00
	 
	 

	2
	Đất an ninh, quốc phòng
	67,19
	 
	 
	67,19
	 
	 
	67,19
	 
	 

	3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	28,11
	 
	 
	28,11
	 
	 
	28,11
	 
	 

	 
	Đất cây xanh sinh thái
	 
	 
	 
	150,01
	 
	 
	300,01
	 
	 

	4
	Đất cây xanh cách ly
	 
	 
	 
	6,56
	 
	 
	16,40
	 
	 

	5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	430,42
	 
	 
	215,21
	 
	 
	172,65
	 
	 

	6
	Đất khác (nông, lâm, sông suối, mặt nước…)
	19.863,18
	 
	 
	16.640,50
	 
	 
	15.870,87
	 
	 

	B
	Đất ngoại thị
	19.859,66
	 
	 
	19.859,66
	 
	 
	19.859,66
	 
	 

	1
	Đất phục đô thị
	83,11
	 
	 
	338,11
	 
	 
	528,46
	 
	 

	1.1
	Đất du lịch
	 
	 
	 
	190,35
	 
	 
	380,70
	 
	 

	1.2
	Công nghiệp, TTCN
	57,43
	 
	 
	114,38
	 
	 
	114,38
	 
	 

	1.3
	Đất giao thông đối ngoại
	25,68
	 
	 
	33,38
	 
	 
	33,38
	 
	 

	2
	Đất các điểm dân cư nông thôn:
	549,05
	100,00
	94,89
	767,49
	80,02
	111,88
	959,14
	100,00
	134,71

	 
	Đất làng xóm
	419,72
	76,45
	72,54
	620,00
	64,64
	90,38
	783,20
	81,66
	110,00

	 
	Đất cây xanh- TDTT 
	12,09
	2,20
	2,09
	27,44
	2,86
	4,00
	35,60
	3,71
	5,00

	 
	Đất công trình công cộng
	53,59
	9,76
	9,26
	44,59
	4,65
	6,50
	54,90
	5,72
	7,71

	 
	Đất giao thông
	63,65
	11,59
	11,00
	75,46
	7,87
	11,00
	85,44
	8,91
	12,00

	3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	19,06
	 
	 
	19,06
	 
	 
	19,06
	 
	 

	4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	262,23
	 
	 
	173,48
	 
	 
	173,48
	 
	 

	5
	Đất công trình hạ tầng đầu mối
	2,09
	 
	 
	13,19
	 
	 
	26,38
	 
	 

	6
	Đất khác (nông, lâm, sông suối, mặt nước…)
	18.944,12
	 
	 
	18.548,33
	 
	 
	18.153,14
	 
	 


Bảng 22 Diện tích các loại đất khu vực nội thị
	TT
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	22.224,72
	100,00

	1
	Đất đô thị hiện trạng
	1360
	6,12

	2
	Đất đô thị mới
	477,5
	2,15

	3
	Đất công cộng
	273,18
	1,23

	4
	Đất y tế
	3,85
	0,02

	5
	Đất trường học
	82,32
	0,37

	6
	Đất hạ tầng
	29,31
	0,13

	7
	Đất công nghiệp
	397,05
	1,79

	8
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	139,46
	0,63

	9
	Đất tôn giáo
	28,11
	0,13

	10
	Đất du lịch
	105,9
	0,48

	11
	Đất an ninh quốc phòng
	67,19
	0,30

	12
	Đất làng xóm đô thị hóa
	2244
	10,10

	13
	Đất thể dục thể thao
	14,93
	0,07

	14
	Đất cây xanh cách ly
	16,4
	0,07

	15
	Đất cây xanh sinh thái
	437
	1,97

	16
	Đất nghĩa trang
	172,65
	0,78

	17
	Đất khác (nông nghiệp, lâm nghiệp, sông suối…)
	16.375,87
	73,68


Bảng 23:  Diện tích các loại đất khu vực ngoại thị
	TT
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	19.859,66
	100,00

	1
	Làng xóm cải tạo chỉnh trang
	783,20
	3,94

	2
	Đất công cộng
	22,84
	0,12

	3
	Đất y tế
	0,24
	0,00

	4
	Đất trường học
	31,82
	0,16

	5
	Đất hạ tầng
	26,38
	0,13

	6
	Đất công nghiệp
	104,74
	0,53

	7
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	9,64
	0,05

	8
	Đất tôn giáo
	19,06
	0,10

	9
	Đất du lịch
	380,70
	1,92

	10
	Đất nghĩa trang
	173,48
	0,87

	11
	Đất thể dục thể thao
	14,95
	0,08

	12
	Đất khác (nông nghiệp, lâm nghiệp, sông suối…)
	18.292,61
	92,11


Bảng 24: Chỉ tiêu sử dụng đất vùng phía Tây

	TT
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Chỉ tiêu sử dụng

	
	
	
	 Mật độ sử dụng đất 
	 Hệ số sử dụng đất 
	Số tầng

	
	
	
	
	
	Tầng cao trung bình
	Tầng cao tối đa

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	19.596,44
	 
	 
	 
	 

	I
	Diện tích đất xây dựng
	457,11
	 
	 
	 
	 

	1
	Làng xóm cải tạo chỉnh trang
	1,63
	30÷50
	0,6-1,0
	2
	-

	2
	Đất đầu mối, HTKT
	5,14
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất an ninh, quốc phòng
	4,03
	 
	 
	 
	 

	4
	Đất di tích, tôn giáo
	1,15
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất du lịch
	371,28
	20÷40
	0,8
	1,5
	3

	6
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	73,88
	 
	 
	 
	 

	7
	Đất thể dục thể thao
	 
	5
	0,05
	1
	-

	8
	Đất cây xanh
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đất khác
	19.139,33
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất cây xanh cách ly
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất khác (nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước…)
	19.139,33
	 
	 
	 
	 


Bảng 25: Chỉ tiêu sử dụng đất vùng đồng bằng giữa huyện

	TT
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Chỉ tiêu sử dụng

	
	
	
	 Mật độ sử dụng đất 
	 Hệ số sử dụng đất 
	Số tầng

	
	
	
	
	
	Tầng cao trung bình
	Tầng cao tối đa

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	20.913,57
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích đất xây dựng
	6.407,12
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất đô thị hiện trạng
	1.285,96
	35÷50
	0,7-1,0
	2
	-

	2
	Đất đô thị mới
	469,47
	35÷50
	0,7-1,0
	2
	-

	3
	Đất làng xóm đô thị hóa
	2.174,39
	30÷50
	0,6-1,0
	2
	-

	4
	Làng xóm cải tạo chỉnh trang
	705,49
	30÷50
	0,6-1,0
	2
	-

	5
	Đất công cộng, hỗn hợp
	285,53
	40-60
	1-1,5
	2,5
	7

	6
	Đất y tế
	4,09
	30-40
	0,6-0,8
	2
	5

	7
	Đất trường học
	109,15
	30-40
	0,6-0,8
	2
	5

	8
	Đất cơ quan
	17,40
	25-40
	0,75-1,2
	3
	5

	9
	Đất công nghiệp
	501,79
	50-60
	0,75-0,9
	1,5
	4

	10
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	51,76
	50-60
	0,75-0,9
	1,5
	4

	11
	Đất đầu mối, HTKT
	50,55
	 
	 
	 
	 

	12
	Đất an ninh, quốc phòng
	63,16
	 
	 
	 
	 

	13
	Đất di tích, tôn giáo
	43,78
	 
	 
	 
	 

	14
	Đất du lịch
	25,51
	20÷40
	0,8
	1,5
	3

	15
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	221,80
	 
	 
	 
	 

	16
	Đất thể dục thể thao
	26,67
	5
	0,05
	1
	-

	17
	Đất cây xanh
	370,62
	 
	 
	 
	 

	II
	Đất khác
	14.506,45
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất cây xanh cách ly
	16,40
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất khác (nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước…)
	14.490,05
	 
	 
	 
	 


Bảng 26: Chỉ tiêu sử dụng đất vùng phía Đông

	TT
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Chỉ tiêu sử dụng

	 
	 
	
	 Mật độ sử dụng đất 
	 Hệ số sử dụng đất 
	Số tầng

	 
	 
	
	
	
	Tầng cao trung bình
	Tầng cao tối đa

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	1.574,37
	 
	 
	 
	 

	 I
	Diện tích đất xây dựng
	552,67
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất đô thị hiện trạng
	74,04
	35÷50
	0,7-1,0
	2
	-

	2
	Đất đô thị mới
	8,03
	35÷50
	0,7-1,0
	2
	-

	3
	Đất làng xóm đô thị hóa
	69,61
	30÷50
	0,6-1,0
	2
	-

	4
	Làng xóm cải tạo chỉnh trang
	76,08
	30÷50
	0,6-1,0
	2
	-

	5
	Đất công cộng, hỗn hợp
	10,49
	40-60
	1-1,5
	2,5
	7

	6
	Đất trường học
	4,99
	30-40
	0,6-0,8
	2
	5

	7
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	97,34
	50-60
	0,75-0,9
	1,5
	4

	8
	Đất di tích, tôn giáo
	2,24
	 
	 
	 
	 

	9
	Đất du lịch
	89,81
	20÷40
	0,8
	1,5
	3

	10
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	50,45
	 
	 
	 
	 

	11
	Đất thể dục thể thao
	3,21
	5
	0,05
	1
	-

	12
	Đất cây xanh
	66,38
	 
	 
	 
	 

	II
	Đất khác
	1.021,70
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất khác (nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước…)
	1.021,70
	 
	 
	 
	 


Bảng: Diện tích đất nông nghiệp và đất rừng

	TT
	Nội dung
	Hiện trạng (ha)
	Quy hoạch  (ha)
	Diện tích giảm

	1
	Diện tích đất nông nghiệp
	14.857,99
	12.053,79
	2.804,20

	 
	    +Đất nông nghiệp
	 
	11.857,21
	 

	 
	    + Đất canh tác HH
	 
	188,23
	 

	 
	    + Đất quy hoạch trang trại
	 
	8,35
	 

	2
	Diện tích đất rừng
	20.039,23
	17.680,32
	2.358,91

	 
	   + Đất lâm nghiệp
	12.015,93
	10.669,01
	1.346,92

	 
	   + Rừng phòng hộ
	8.023,30
	7.011,31
	1.011,99

	 
	Tổng cộng (1+2)
	 
	 
	5.163,11


5 THIẾT KẾ ĐÔ THỊ:

5.1  Xác định vùng kiến trúc, cảnh quan trong đô thị

5.1.1 Các vùng kiến trúc, cảnh quan chủ đạo

           Đô thị Hoài Nhơn trong tương lai sẽ là một đô thị xanh (có biển, sông, hồ, thảm cây xanh tự nhiên lâm, nông nghiệp…), có mật độ xây dựng phù hợp. Về tổng thể đô thị Hoài Nhơn có 4 khu vực xây dựng đô thị tập trung là: (1) khu vực Bồng Sơn (trung tâm chính của thị xã Hoài Nhơn); (2) khu vực Tam Quan; (3) khu vực Hoài Thanh Tây; (4) khu vực Hoài Hương. Phần còn lại, đối với các xã nằm trong ranh giới nội thị (dự kiến) sẽ là khu vực làng xóm đô thị hoá, trên cơ sở nâng cấp cải tạo, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kĩ thuật, xã hội, nhà ở, cây xanh, công viên…với tư cách là các phường của đô thị Hoài Nhơn. Các xã còn lại (ngoại thị) được qui hoạch xây dựng theo mô hình nông thôn mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các vùng gò đồi, nông nghiệp trong đô thị sẽ là vùng cảnh quan sinh thái, môi trường đặc sắc của đô thị Hoài Nhơn.

5.1.2 Định hướng về hình ảnh đô thị và không gian kiến trúc theo tính chất, mục tiêu phát triển của từng khu vực

5.1.2.1  Không gian khu vực dân cư đô thị hiện trạng (Khu vực thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan). 

           Cải tạo, nâng cấp các tuyến phố như vỉa hè, lòng đường; hạ ngầm mạng lưới cấp điện, thông tin liên lạc (Trước mắt trên các tuyến phố chính); lựa chọn một số cây bản địa (Đặc trưng của Bình định) có tán lá tạo bóng mát, hoa nở theo mùa để trồng trên các tuyến phố; Cải tạo hệ thống chiếu sáng đô thị, chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực quảng trường, công trình điểm nhấn…Chỉnh trang các công trình kiến trúc có mặt đứng xấu, chưa đẹp; thảo dỡ các biển quảng cáo mất mỹ quan, không theo qui định…Tạo ra nhịp điệu không gian đô thị nhẹ nhàng, tươi mới phù hợp với đặc điểm và cảnh quan chung khu vực.

          Đối với các tuyến phố mới mở trong khu đô thị cũ cần có TKĐT để quản lí xây dựng theo qui hoạch được duyệt. 

        Trong các khu nhà ở hiện trạng, sẽ điều tra đánh giá quỹ đất xen kẹt còn trống để để tăng giá trị sử dụng đất, mật độ xây dựng theo hướng cải tạo xen cấy nhà biệt thự, nhà ở chia lô, vườn hoa cây xanh vào khu vực đất trống xen kẹt. Duy trì một số mặt nước hiện trạng và mở rộng để tạo không gian mở, xung quanh trồng cây xanh công viên làm nơi vui chơi giải trí đồng thời góp phần cải tạo vi khí hậu và thoát nước cho khu vực.

[image: image50.jpg]



5.1.2.2 Không gian đô thị mới (Khu vực Hoài Thanh Tây, Hoài Hương)

        - Hình thành trục không gian chính đô thị khang trang, có dải cây xanh cách ly rộng (Đoạn QL1A qua khu vực Hoài Thanh Tây và tuyến mới mở theo hướng Đông Tây từ Hoài Thanh Tây tới Hoài Hương, đoạn qua Hoài Hương). 

         - Xây dựng tuyến điểm công trình cao tầng tạo điểm nhấn cho từng khu vực. Dọc các tuyến đường chính xây dựng các công trình có chức năng sử dụng tổng hợp (nhà ở kết hợp với cửa hàng dịch vụ thương mại). Khoảng cách giữa các công trình cao tầng được thiết kế đảm bảo thông thoáng, diện đổ bóng nhiều nhất để tạo không gian mát cho mùa hè. Các công trình kiến trúc lớn xây trên trục có khoảng lùi, tổ chức khuôn viên vườn hoa, mặt nước, tạo không gian mở để thay đổi cảm thụ thẩm mỹ trên toàn trục đường. 

           - Trong lõi các đơn vị ở, xây dựng các khu vui chơi giải trí, không bị tác động bởi hoạt động của tuyến giao thông chính. Các công trình phục vụ công cộng đơn vị ở bố trí trong lõi khu đô thị có bán kính phục vụ theo đúng tiêu chuẩn quy phạm. 

          - Các khu ở thấp tầng được xây dựng đồng bộ và thống nhất về kiến trúc ngoại thất.

          - Hai bên trục trung tâm có các yêu cầu sau:

          + Bố trí công trình cao tầng như các văn phòng đại diện, trung tâm giao dịch, dịch vụ thương mại, khách sạn, công trình hỗn hợp đa chức năng, những công trình này cần hợp khối tạo sự bề thế 

+ Trong khuôn viên mỗi công trình mật độ xây dựng không quá 35%, trước mỗi công trình có Quảng trường rộng để tạo tầm nhìn (khoảng lùi công trình so với chỉ giới đường đỏ > 20m. 

+ Màu sắc công trình phải hài hoà với cảnh quan chung, có thể chọn một số công trình dịch vụ thương mại, văn hoá là công trình tạo điểm nhấn kiến trúc của trục trung tâm, những công trình này nên sử dụng mầu sắc nổi bật; 

+ Tổng thể trục trung tâm phải mang dấu ấn riêng về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tạo được nhiều điểm nhìn tốt từ các khu chức năng khác của đô thị đến quảng trường và ngược lại.

Hình thành trong lõi các khu đô thị với không gian mở, những kích thước đa dạng và các tuyến đi bộ tới khu trung tâm công cộng cấp đô thị. Cần tạo các không gian mở bằng việc tổ chức không gian xanh, mặt nước, khu văn hoá thể thao có quảng trường nhỏ để phục vụ đời sống tinh thần cho dân cư đô thị, những khu vực này cần bố trí liên hệ trực tiếp với các nhóm nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng như: Trường học, nhà văn hoá... 

5.1.2.3  Khu vực khu du lịch hồ Cẩn Hậu, hồ Mỹ Bình

Hình thành phát triển cụm du lịch, khai thác tối đa cảnh quan tự nhiên khu vực, xây dựng các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, các công trình mang tính kết nối thiên nhiên, màu sắc hài hòa, tầng cao mật độ phù hợp với khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.

5.1.2.4 Không gian công nghiệp:

Công trình công nghiệp và tổ hợp công trình hài hòa với khung cảnh chung, mật độ tầng cao theo đúng tiêu chuẩn khu công nghiệp, màu sắc hiện đại hài hòa.
5.1.2.5 Tổ chức hệ thống trung tâm
- Giải pháp bố cục: Chặt chẽ, gắn bó nhưng thông thoáng khang trang hoành tráng đồng thời theo hướng tạo các không gian mở.

- Giải pháp công trình: Hợp khối thành cụm công trình lớn về tầng cao, hình dáng kiến trúc đẹp, hiện đại, màu sắc trong sáng. 

- Giải pháp phối kết kiến trúc cây xanh, mặt nước thể hiện đặc thù của khu vực, đô thị xanh chan hòa với thiên nhiên.
5.2 Ý tưởng thiết kế đô thị các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không gian chính, quảng trường lớn, điểm nhấn đô thị

5.2.1 Thiết kế đô thị trong tổ chức không gian các khu trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa - thể thao, tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế 

· Đối với khu trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, y tế: 

Hình thành không gian trang trọng, nghiêm túc, yên tĩnh và Quảng trường có thể hội tụ đông người. Tạo đặc trưng nổi bật về không gian kiến trúc gắn kết định hướng giữa khu trung tâm với các khu chức năng liền kề khác trong đô thị tạo nên trục không gian liên hoàn kết nối với khu vực trung tâm mới Hoài Thanh Tây

Khuyến khích các công trình xây dựng trong khu trung tâm hành chính có xu hướng kiến trúc mới, sử dụng các gam màu sáng (vàng nhạt, trắng), sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp với đặc trưng khí hậu và môi trường.

Trên các tuyến phố tại trung tâm hành chính được trồng cây theo chủ đề trên từng đoạn phố, thống nhất, hài hòa về chủng loại, mầu sắc tạo nét trang nghiêm, đặc biệt dọc theo đường trục chính đô thị cần chú trọng trồng cây cảnh quan và tạo hình khối trang trí. Xử lý không gian vỉa hè và khoảng lùi tạo không gian rộng ngoài trời cho khách bộ hành.

- Đối khu trung tâm thương mại dịch vụ: Tạo không gian thương mại nổi bật và đặc trưng nhất về tầng cao và khối tích công trình tại khu trung tâm thương mại của các khu đô thị. Gắn kết hợp lý giữa giao thông công cộng với các hoạt động thương mại đầu mối đồng thời tạo không gian linh hoạt rộng cho những sự kiện đa năng suốt ngày đêm.

Các công trình xây dựng hiện đại, cao tầng được hợp khối thống nhất. 

Thiết kế kiến trúc và cảnh quan xung quanh phản ánh những đặc tính nổi bật, độc đáo tạo ra đặc trưng mang tính biểu tượng và gây ấn tượng trước công chúng.

- Đối với trung tâm vui chơi giải trí và dịch vụ du lịch. 

Hình thành không gian dịch vụ du lịch tiện nghi đáp ứng và nâng cao chất lượng cuộc sống, kết nối cây xanh sinh thái dọc tuyến sông với hệ thống cây xanh cảnh quan trong đô thị và cảnh quan lâm viên, đồi rừng.

Trong các công viên cây xanh và vui chơi giải trí cho phép tạo không gian cây xanh cảnh quan kết hợp mặt nước, đường dạo, các công trình nghệ thuật, các công trình vui chơi giải trí và các kiến trúc đặc trưng để hấp dẫn người dân.

Trong đô thị cho phép xây dựng một số công trình dịch vụ cao tầng tạo điểm nhấn kiến trúc.

5.2.2 Thiết kế đô thị trong tổ chức không gian khu vực cửa ngõ đô thị 

- Cửa ngõ phía Bắc (Nằm trên trục QL1 đoạn qua xã Hoài Châu Bắc và thị trấn Tam Quan). Xây dựng công trình điểm nhấn với hình thức là cổng chào hoặc một công trình kiến trúc có chức năng dịch vụ thương mại hoặc khách sạn cao tầng…
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- Cửa ngõ phía Nam (Nằm trên trục QL1 đoạn qua xã Hoài Đức và thị trấn Bồng Sơn). Khu đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ có công với Đất nước, Quảng trường huyện (có thiết kế thảm cỏ, vườn hoa), trồng cây xanh đường phố, hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng, chiếu nghệ thuật khu đền tưởng niệm…
                                                                               Sơ đồ các cửa ngõ đô thị
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          Cửa ngõ phía nam của đô thị    

 - Các nút giao phía Bắc và phía Nam (nối vào nội thị đô thị Hoài Nhơn) trên tuyến cao tốc Bắc Nam dự kiến. Tại đây chủ yếu tổ chức thảm cỏ vườn hoa (có cắt tỉa) tạo điểm nhấn trước khi vào nội đô.
5.2.3 Thiết kế đô thị các trục không gian chính đô thị

5.2.3.1 Định hướng kiến trúc cho các trục đường chính, các khu vực đặc trưng trong đô thị

- Mật độ xây dựng không quá 30%. Tầng cao trung bình 5,0 tầng.

- Khoảng lùi xây dựng 10,0m so với lộ giới; xung quanh có sân vườn tiểu cảnh đảm bảo cảnh quan môi trường.

- Cốt nền nhà cùng độ cao 1,50m so với cốt sân trước nhà, tạo sự trang nghiêm bề thế cho cơ quan nhà nước. 

- Cốt cao tầng 1 cùng độ cao và không quá 4,50m so từ mặt dưới kết cấu với cốt nền nhà.

- Phần kết cấu nhô ra xung quanh công trình: (Balcon, Logia, mái hắt, diềm mái) nhô ra không quá 1,80m so với mép ngoài kết cấu ngoài nhà. Riêng phần mái đại sảnh tuỳ theo ý tưởng thiết kế xây dựng. Không gian đại sảnh trong nhà có thể thông tầng.

          - Hình thức mái dốc với nhiều mái và phản ánh nét kiến trúc văn hoá dân tộc; Vật liệu mái nên sử dụng các loại thông dụng và có màu sắc tươi, mát (Xanh lục nhẹ, nâu hoặc gụ nhạt, .v.v.). Hạn chế sử dụng màu đỏ chói hoặc màu trắng.

 - Do yêu cầu đặc thù, khi sử dụng các màu sắc trang trí (Màu đỏ tươi) cho một/các mảng tường có diện tích lớn cần nghiên cứu kỹ (Kể cả trường hợp áp dụng cho Hội trường chung).

5.2.3.2  Đối với các trục chính đặc trưng khu vực đô thị

- Đoạn trục QL1 qua thị trấn Bồng Sơn: Đây là tuyến phố đã được cải tạo chỉnh trang trong thời gian qua như mở rộng lộ giới, lát vỉa hè, lắp đạt hệ thống chiếu sáng…Đặc biệt đã có nhiều công trình kiến trúc mới khang trang được đầu tư xây dựng. Diện mạo kiến trúc cảnh quan tuyến đường đã thay đổi theo chiều hướng tích cực…Tuy nhiên trong thời gian tới cần thiết phải quan tâm hơn đến việc trồng cây xanh đường phố, hạ ngầm hệ thống điện, thông tin, viễn thông…chỉnh trang lắp dựng lại các biển quảng cáo cho có mỹ quan hơn…Xem xét dỡ bỏ các mái tôn, chái vảy làm xấu bộ mặt tuyến phố. 
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- Đoạn trục QL1 qua thị trấn Tam Quan: Đây là tuyến phố trong thời gian qua chưa có điều kiện để đầu tư xây dựng. Tới đây cũng cần thiết phải quan tâm hơn đến việc qui hoạch phát triển các công trình kiến trúc hai bên đường, lát vỉa hè, trồng cây xanh đường phố, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, hạ ngầm hệ thống điện, thông tin, viễn thông…
- Đoạn trục QL1 qua khu Hoài Thanh Tây. Đây là tuyến phố mới, cần được quan tâm quy hoạch đầu tư đồng bộ ngay từ đầu. Trên cơ sở xác định các công trình kiến trúc trọng điểm hai bên đường, lát vỉa hè, trồng cây xanh đường phố, hệ thống chiếu sáng, hạ ngầm hệ thống điện, thông tin, viễn thông…Lắp dựng các biển chỉ dẫn theo qui định.

- Trục đường nối Hoài Thanh Tây và Hoài Hương. Là trục đường phố chính hướng biển, được thiết kế với lộ giới theo tiêu chuẩn đường đô thị có giải phân cách giữa là thảm hoa, cây xanh, có vỉa hè đủ rộng dành cho người đi bộ, được trồng cây xanh, thiết bị chiếu sáng và hệ thống kỹ thuật hạ tầng tầng được hạ ngầm. Trước mắt tập trung vào các đoạn qua đô thi Hoài Thanh Tây và Hoài Hương.

- Trục không gian cảnh quan ven sông Lại Giang. Là trục cảnh quan nối khu đô thị Bồng Sơn với khu đô thị mới Hoài Hương. Dọc tuyến đường này hạn chế xây các công trình kiến trúc dọc phía bờ sông, đảm bảo sự thông thoáng và tầm nhìn ra phía dòng chảy. Tại phía bờ này cần quan tâm đến việc trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ…Ở một số vị trí thuận tiện có thể thiết kế điểm dừng để ngắm cảnh, có bậc lên xuống tiếp cận bến thuyền du lịch…

- Trục không gian cảnh quan ven biển. Đây là trục đường cảnh quan du lịch sát biển. Hai bên tuyến đường này cần trồng các loại cây như dừa, phi lao…Nhất là phía đường tiếp giáp với bãi tắm, cồn cát (vừa tạo cảnh quan vừa chống sạt lở, gió, bão…) 

5.2.4 Thiết kế đô thị trong tổ chức không gian quảng trường

   Bao gồm khu vực Quảng trường huyện và Khu Đền thờ tưởng niệm (tại Bồng Sơn); không gian tưởng niệm di tích cây số 7 Tài Lương; quảng trường biển (Tam Quan Bắc và Hoài Hương); các công viên chính của đô thị; các hành lang xanh dọc các con sông, ven các hồ lớn trong đô thị
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· Quảng trường trung tâm: gồm quảng trường phục vụ khu hành chính mới thuộc dự án khu hành chính – thương mại – dân cư trục đường Bạch Đằng (đã được phê duyệt) và khu quảng trường văn hoá thuộc khu đô thị mới phía Đông (xây dựng vào giai đoạn dài hạn).

  Hệ thống cây xanh trong khuôn viên quảng trường phải được cắt tỉa cẩn thận và sử dụng hệ thống cây xanh công cộng, không sử dụng các loại cây trong danh mục cấm trồng và các loại cây nguy hiểm (tuân thủ theo Thông tư số 20/2005/TT-BXD về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.)

· Quảng trường biển: 



Dọc tuyến cảnh quan ven biển sẽ tổ chức 02 quảng trường biển tại khu vực Tam Quan và Hoài Hương. Các quảng trường này là các không gian đón các trục chính đô thị (giao điểm Đông Tây với Bắc Nam/đường ven biển). Tại các quảng trường này sẽ được qui hoạch tổ chức theo hướng có diện tích đủ rộng để tổ chức các ngày lễ, Festival du lịch…được kết hợp giữa nước và ánh sáng….                                                  

Mình họa quảng trường biển
5.2.5 Các điểm nhấn đô thị

- Quần thể kiến trúc khu Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ có công với Đất nước (tại Bồng Sơn);

- Quần thể công trình kiến trúc khu di tích lịch sử cây số 7 Tài Lương và đền thờ Đào Duy Từ (tại Hoài Thanh Tây)

- Công trình cổng chào phía Bắc (tại xã Hoài Châu Bắc)

- Xây dựng một số công trình kiến trúc cao tầng có chức năng khách sạn, dịch vụ, văn phòng trên các trục không gian chính của đô thị. Xây dựng một số nhà hàng, khách sạn ở vị trí có cảnh quan, điểm nhìn đẹp dọc tuyến ven biển.
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	Minh họa cổng chào khu vực cửa ngõ phía Bắc
	Khu đền thờ tưởng niệm các anh hung liệt sĩ
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Sơ đồ các công trình điểm nhấn, không gian mở trong đô thị
5.3 Tổ chức không gian cây xanh, mặt nước

5.3.1 Tổ chức không gian cây xanh

  - Các không gian xanh của đô thị:

+ Hình thành các hành lang xanh gắn kết cảnh quan tự nhiên với các công viên lớn, các vườn hoa trong đô thị. Đây sẽ là khu vực tạo không gian mở, cải thiện vi khí hậu và sinh hoạt cộng đồng của dân cư thành phố bao gồm: Khu cây xanh Công viên Trung tâm, Công viên Quảng trường, các khu cây xanh cảnh quan, vườn hoa trong các khu đô thị; Sông Lại Giang, sông Cạn và không gian cảnh quan làng Dừa. .v.v.. Các công viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí, môi trường và tạo cảnh quan cho đô thị. Đem đến chất lượng cao cho người dân đô thị

	
	+  Không gian xanh ven sông Lại Giang, sông Cạn, kênh tưới và các khu vườn dừa: Hạn chế can thiệp ảnh hưởng đến môi trường, tạo điều kiện phát triển đa dạng sinh vật tại khu vực.



	
	+ Công viên - cây xanh đô thị: Tổ chức các dạng công viên sinh thái với các hình thức biểu đạt nội dung văn hóa khu vực. 


	
	+ Mảng, tuyến cây xanh giữa không gian đi bộ với không gian giao thông, không gian thư giản với các công trình công cộng, được nghiên cứu triển khai rộng khắp nhằm hạn chế tối đa diện tích đất bỏ trống.





- Công viên trung tâm: Lấy không gian mặt nước - cây xanh sông Lại Giang chảy qua khu vực làm chủ đạo, tôn trọng địa hình địa vật, tiến hành tổ chức các không gian theo chuyên đề, nhằm phục vụ đa dạng các loại hình công viên và cho mọi lứa tuổi. Tổ chức không gian đón tại điểm kết của sông Lại Giang và sông Cạn gặp nhau, vị trí được chọn có thể quan sát toàn cảnh khu vực và đặc biệt là hình ảnh các cây cầu bắt qua sông Lại Giang và có thể nhìn dọc theo sông Cạn. Để đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái ở khu vực, tổ chức các tuyến hành lang ven sông, kết hợp với bến thuyền khu vực, đan xen kết hợp hệ thống các tuyến, điểm không gian xanh gần gủi với thiên nhiên. Các điểm khai thác dịch vụ được xây dựng lồng ghép vào tổ hợp các điểm nghỉ chân, ngắm cảnh và hoàn toàn hòa nhập với không gian xung quanh, ngăn cấm và hạn chế tạo ra các không gian cục bộ, ngăn rào và các hình thức ngăn cách không gian có ảnh hưởng đến mỹ quan thiên nhiên.

- Công viên khu ở: Được phân bố tại trung tâm các đơn vị ở với cự ly khoản cách hợp lý và tổ chức không gian cây xanh, giải trí phù hợp và đa dạng.

         - Giải pháp cây xanh trong các trục không gian chính, các khu đô thị: Được phân bố tại trung tâm các đơn vị ở với cự ly khoảng cách hợp lý và tổ chức không gian cây xanh, giải trí phù hợp và đa dạng         
+ Chọn cây phong phú về chủng loại cây bản địa và cây ngoại lai, có vẻ đẹp, trồng đảm bảo bốn mùa có hoa lá xanh tươi. 

+ Chọn cây trang trí phải có giá trị trang trí cao (hình thái, màu sắc, khả năng cắt xén).

        + Trên các tuyến phố tổ chức trồng cây theo chủ đề, có tính thống nhất, hài hòa về chủng loại, mầu sắc, chú trọng trồng cây cảnh quan và tạo hình khối trang trí làm đẹp các trục phố chính đô thị

	[image: image34.jpg]



	[image: image35.jpg]





                              Minh họa vườn hoa công viên
5.3.2 Tổ chức không gian mặt nước

- Khai thác, phát huy cảnh quan mặt nước tự nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái
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Không gian cảnh quan ven sông Lại Giang
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Cảnh quan ven bờ Nam sông Lại Giang khu vực xã Hoài Đức

6 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG XÃ HỘI

6.1 Giáo dục


- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện từ mầm non đến phổ thông trung học và nâng cao hiệu quả đào tạo ở các bậc.


- Đầu tư cho giáo dục bằng nhiều nguồn, đặc biệt chú ý đến xã hội hóa giáo dục; thu hút và có chế độ đãi ngộ với giáo viên giỏi, hỗ trợ các sinh viên nghèo ngành sư phạm các trường đại học danh tiếng, học giỏi.


- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho ngành học mầm non theo hướng đạt chuẩn; tiểu học, trung học cơ sở theo hướng kiên cố hóa - hiện đại hóa; khuyến khích phát triển trường mầm non ngoài công lập ở những nơi có điều kiện.


- Phấn đấu đến năm 2020, huyện có 61,5% số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 93% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, 94% trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia và 90% bậc trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2025 là trên 97% các bậc học.

- Không thành lập mới trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, chỉ nâng cấp, sáp nhập các CSGDNN hiện có; khuyến khích Trung tâm tư thục có vốn đầu tư.

- Tái cấu trúc lại mạng lưới CSGDNN theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô tuyển sinh. 
- Chuyển chức năng, nhiệm vụ giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp về cho các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông thực hiện việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp và phổ cập THPT.
6.2 Y tế


- Tăng cường công tác y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.


- Đầu tư xây dựng cơ sở, trang bị và củng cố mạng lưới y tế. Phấn đấu đến 2025 tổng số giường bệnh khoảng 35 giường/10.000 dân.


- Về cán bộ y tế, nhanh chóng bổ sung bác sỹ cho bệnh viện và các trạm y tế xã, chú trọng đào tạo sau đại học và các chuyên khoa sâu cho bệnh viện. Phấn đấu đến năm 2020 có 5 bác sỹ/10.000 dân và năm 2025 là 5,8 bác sỹ/10.000 dân.


- Mở rộng bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, trung tâm y tế huyện tại thị trấn Tam Quan với đầy đủ các chức năng và các công trình phụ trợ hoàn chỉnh.


- Xây mới, sửa chữa nâng cấp và trang bị mới cho phòng khám đa khoa khu vực Hoài Hương và 17/17 trạm y tế.


- Khuyến khích tư nhân đầu tư xây dựng phòng mạch, phòng răng, tổ chẩn trị y học dân tộc.

6.3 Thương mại dịch vụ


- Phát triển thương mại của huyện chú trọng xây mới các chợ ở những xã có nhu cầu về chợ và nâng cấp mạng lưới chợ hiện tại. Ưu tiên quy hoạch và xây dựng mở rộng chợ tập trung nông sản, chợ tập trung thủy sản


- Đối với loại hình thương mại hiện đại (khu thương mại, siêu thị) sẽ được phát triển ở các thị trấn. Xây mới khu siêu thị thương mại tại Bồng Sơn và Tam Quan.


- Phát triển đa dạng các loại hình vui chơi giải trí, thể thao, dịch vụ vận tải... Quan tâm phát triển các dịch vụ đô thị  nhất là ở các thị trấn, đô thị, khu tập trung đông dân cư.

- Xây dựng và phát triển mạnh thương mại theo hướng hiện đại dựa trên các cơ cấu ngành hợp lý với sự tham gia của các thành phần kinh tế, vận hành trong môi trường cạnh tranh có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước. Trên cơ sở đó, nâng cao vai trò của ngành thương mại trong việc gia tăng giá trị đóng góp vào GDP của đô thị; thu hút lao động xã hội, tạo việc làm mới; kết nối sản xuất với tiêu dùng, điều khiển và dẫn dắt sản xuất định hướng theo nhu cầu thị trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Phát triển thương mại phải đáp ứng được mục tiêu phát triển thương mại nông thôn ngày càng vững mạnh, đảm bảo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ về phát triển thương mại nông thôn. Bên cạnh đó phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu với phát triển thị trường trong tỉnh; nâng cao vai trò cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và quản lý ...

    
- Phát triển thương mại gắn kết với đầu tư sản xuất theo lộ trình cam kết quốc tế, đồng thời chủ động đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường và người tiêu dùng trong cả nước. Phát triển thương mại phải gắn liền với phát triển du lịch và dịch vụ, bảo vệ môi trường sinh thái, đưa thương mại - dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và có tốc độ phát triển nhanh hơn tốc độ tăng của GDP. 

6.4 Văn hóa, thông tin, thể dục và thể thao


- Xây dựng và phát triển một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc trên cơ sở bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời hình thành nền tảng vật chất mới, hiện đại.


- Phát triển văn hóa gắn kết với du lịch, đảm bảo phát huy tốt các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thành các sản phẩm du lịch.


- Phấn đấu đến năm 2025 có 98% gia định đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.


- Quy hoạch địa điểm và xây dựng các sân vận động trung tâm, sân vận động các xã, thị trấn; nâng cấp 2 nhà thi đấu đa năng, xây dựng trung tâm TDTT tại Hoài Đức.


- Cải tạo nâng cấp khu trung tâm thể dục thể thao tại Tam Quan và Hoài Hương để trở thành khu trung tâm thể dục thể thao cấp đô thị phục vụ cho dân khu vực đô thị Tam Quan, đô thị Hoài Hương và các xã lân cận.

- Vận động toàn dân tham gia phong trào tự giác rèn luyện TDTT, phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 50% dân số tập thể dục thường xuyên.

7 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

7.1 Định hướng phát triển giao thông

7.1.1 Quan điểm, mục tiêu và chiến lược phát triển

7.1.1.1  Quan điểm phát triển


Giao thông vận tải đô thị Hoài Nhơn là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kỹ thuật và kinh tế xã hội, cần ưu tiên đầu tư xây dựng đi trước một bước với tốc độ nhanh, bền vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển đô thị và tăng trưởng kinh tế xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, phục vụ quan hệ hợp tác kinh tế, xuất nhập khẩu và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định:

- Đầu tư xây dựng giao thông phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong giai đoạn ngắn hạn, đồng thời đảm bảo kết nối với các vùng xung quanh để Hoài Nhơn phát triển thành đô thị cửa ngõ phía Bắc  của Tỉnh.

- Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, từng bước đi vào hiện đại, tạo nên mạng lưới hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải, giữa các vùng lãnh thổ, giữa đô thị và nông thôn trên phạm vi đô thị và toàn tỉnh.

- Tập trung công tác bảo trì, đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững kết cấu hạ tầng giao thông hiện có. Đồng thời đẩy mạnh việc nâng cấp và xây dựng mới các công trình kết cấu hạ tầng giao thông mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội theo quy hoạch.  

- Phát triển hệ thống giao thông vận tải đối ngoại, gắn kết chặt chẽ với hệ thống giao thông vận tải đô thị, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế.

- Dành quỹ đất hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giao thông đô thị, giao thông trong các khu chức năng và đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Quy hoạch sử dụng đất cho kết cấu hạ tầng giao thông cần có sự thống nhất và phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan của tỉnh, huyện và với các Bộ, ngành.

- Huy động đa dạng các nguồn vốn đầu tư để phát triển mạng lưới giao thông, ưu tiên phát triển trong giai đoạn đầu nhằm tạo động lực phát triển đô thị.

7.1.1.2 . Mục tiêu và chiến lược phát triển. 


Đô thị Hoài Nhơn phải giải quyết nhu cầu giao thông tăng mạnh trong tương lai. Các công trình hạ tầng giao thông cần phải được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ. Bên cạnh việc thực hiện các công trình hạ tầng giao thông riêng lẻ đáp ứng nhu cầu các giai đoạn phát triển, nghiên cứu quy hoạch hệ thống giao thông thống nhất đồng bộ và phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện đặc trưng của Hoài Nhơn, đáp ứng các chức năng đô thị và giảm thiểu tác động môi trường. Mạng lưới và các công trình hạ tầng giao thông và chính sách phát triển phải được hoạch định trên cơ sở các chiến lược phát triển:


- Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ, liên kết thống nhất giữa các phương thức vận tải đường bộ, đường thủy và đường sắt, đáp ứng nhu cầu vận tải gia tăng, phù hợp với cấu trúc phát triển mở rộng đô thị và cấu trúc quy hoạch xây dựng vùng tỉnh;

- Chiến lược vận tải: Phát triển các loại phương tiện giao thông, đảm bảo thị phần vận tải hợp lý, phù hợp với điều kiện đặc thù của Hoài Nhơn; xây dựng các tuyến đường thủy phục vụ sản xuất, vận tải hàng hóa và du lịch.

-  Phát triển các đầu mối giao thông trung chuyển liên kết các phương thức vận tải, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng.

7.1.2 Nguyên tắc phát triển


- Phù hợp với Điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải Việt Nam và vùng liên quan, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Tỉnh và huyện Hoài Nhơn;


-  Phát huy tối đa kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, đảm bảo khai thác hiệu quả và phát triển bền vững. Tập trung đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đối ngoại, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Huyện và bảo đảm an ninh quốc phòng.


-  Hoàn chỉnh đồng bộ, hiện đại hệ thống giao thông:

+ Hệ thống đường bộ: Hệ thống đường cao tốc, mạng lưới đường Quốc gia, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và đường trong các khu chức năng của dô thị, đảm bảo kết nối liên thông và được phân cấp rõ ràng. 

+ Hệ thống đường sắt: Xây dựng đồng bộ và hiện đại hóa, điện khí hóa mạng lưới đường sắt Quốc gia kết nối liên hoàn với hệ thống đường sắt khu vực và Quốc tế.

  + Cải tạo nâng cấp và xây dựng hệ thống cảng biển tạo động lực khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển: Vận tải và dịch vụ vận tải biển; du lịch và dịch vụ du lịch; đánh bắt, nuôi trồng và chế biển thủy hải sản.Hoàn thiện việc kè bờ sông, nạo vét luồng lạch ổn định mực nước khu vực cảng, bến, đảm bảo khai thác hiệu quả vận tải thủy phục vụ phát triển kinh tế xã hội và du lịch.
- Xây dựng hoàn thiện, hiện đại các công trình phục vụ giao thông: nhà ga, bến cảng, bến xe, trung tâm tiếp vận dịch vụ logistic, tạo thành các đầu mối kết nối liên thông giữa các phương thức vận tải: Đường bộ, đường sắt và đường thủy đáp ứng nhu cầu phát triển.

7.1.3 Xác định các hành lang giao thông quan trọng

Đô thị Hoài Nhơn nằm trên địa hình đa dạng (đồi núi, trung du, đồng bằng và ven biển) và đa dạng các loại hình giao thông (đường bộ, đường thủy và đường sắt) phục vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách, quân sự và dịch vụ du lịch.
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đô thị, cần phát huy tối đa vai trò, chức năng và nhiệm vụ của các loại hình giao thông vận tải được kết nối thuận tiện và hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên hệ thống giao thông thống nhất liên thông. Trên cơ sở chiến lược phát triển giao thông vận tải quốc gia, giao thông vùng liên tỉnh và vùng tỉnh, các định hướng phát triển kinh tế - xã hội và định hướng quy hoạch sử đụng đất, xác định phương thức và đề xuất định hướng phát triển các hành lang giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải cho đô thị Hoài Nhơn.
7.1.3.1  Xác định phương thức vận tải


- Đường bộ:

+  Vận tải hàng hóa, hành khách đường dài quy mô lớn 
+ Vận tải hành khách công cộng đô thị và liên huyện.


- Đường thủy:

+  Vận tải thủy hải sản đánh bắt xa bờ và vận tải hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đô thị;

+  Vận tải hành khách ven biển phục vụ du lịch..


- Đường sắt: 



+  Vận tải hàng hóa, hành khách đường dài quy mô lớn;

+  Vận tải hành khách công cộng trong vùng.


- Đường hàng không: Cảng hàng không sân bay Phù Cát cách đô thị Hoài Nhơn khoảng 60 km về phía Nam, được kết nối với Hoài Nhơn bằng hai tuyến đường bộ thuận lợi là Quốc lộ IA, đường cao tốc Bắc Nam và tuyến đường sắt Bắc – Nam.

7.1.3.2 . Định hướng phát triển các hành lang giao thông chính.

a.  Hành lang giao thông Bắc - Nam.

· Đường bộ.


- Tuyến QL1A là trục xương sống đặc biệt quan trọng kết nối tất cả các khu chức năng trong đô thị và đi qua hầu hết các xã ngoại thị của đô thị Hoài Nhơn. Tuyến đóng vai trò trục chính tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho toàn đô thị; quy hoạch xây dựng cải tạo mở rộng đảm bảo an toàn giao thông.


- Các tuyến đường Tỉnh: Tuyến đường ven biển (đường tỉnh ĐT639); Tuyến đường phía Tây tỉnh (đường tỉnh ĐT638); 02 Tuyến đường kết nối huyện Hoài Ân và huyện An Lão (đường tỉnh ĐT629, ĐT630). 


-  Tuyến đường cao tốc Bắc – Nam, xây dựng mới đoạn Quảng Ngãi – Bình Định chạy song song và cách QL1A 2-5 km về phía Tây. Đoạn tuyến qua đô thị Hoài Nhơn sẻ xây dựng 02 nút giao thông khác mức liên thông.
· Đường thủy:


- Các tuyến vận tải đường thủy phục vụ vận tải thủy hải sản đánh bắt xa bờ, vận tải hàng hóa, hành khách phục vụ du lịch ven biển và trên các sông và thượng lưu đập ngăn mặn trên sông Lại Giang. 

· Đường sắt

 - Tuyến đường sắt Bắc – Nam, cải tạo nâng cấp theo quy hoạch ngành đường sắt, tuyến đường sắt tốc độ cao dự kiến chạy song song đường cao tốc Bắc – Nam.
b.  Hành lang giao thông Đông – Tây.

· Đường bộ.

- Tuyến đường kết nối đường cao tốc thông qua nút giao thông phía bắc huyện nối với các xã Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc ở phía Tây và khu công nghiệp Tam Quan, cảng cá Tam Quan phía Đông. Đây là tuyến đường trục chính cửa ngõ vào đường cao tốc phía Bắc đô thị, có vai trò quan trọng kết nối cảng, trung tâm công nghiệp và đô thị Tam Quan.
- Tuyến đường (Tân Bình – Thiện Chánh) kết nối khu du lịch sinh thái hồ Mỹ Bình và vùng kinh tế trang trại nông nghiệp công nghệ cao Hoài Phú, Hoài Châu với trung tâm đô thị Tam Quan và khu du lịch biển Tam Quan.
- Tuyến đường kết nối đường phía Tây tỉnh với trung tâm văn hóa thể thao Hoài Thanh Tây với khu du lịch biển Hoài Thanh đi Hoài Hương.
- Tuyến đường kết nối đô thị mới ở Hoài Tân với đô thị mới Hoài Xuân ra đường ven sông Lại Giang tuân thủ QHC đô thị Bồng Sơn đã được phê duyệt.
- Tuyến đường tỉnh 629 kết nối tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định thông qua nút giao thông khác mức liên thông đi các huyện phía Tây là huyện Hoài Ân và huyện An Lão. Đây là tuyến quan trọng cửa ngõ phía Tây – Nam đo thị kết nối đường cao tốc vào trung tâm đô thị Bồng Sơn liên kết với khu đô thị Hoài Xuân và các xã Hoài Thanh, Hoài Hương kết nối với đường ven biển (ĐT639) và các khu du lịch biển.

7.1.4 Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

7.1.4.1 . Giao thông đối ngoại

·  Đường bộ


Cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh và liên thông tăng cường kết nối liên huyện, liên vùng và quốc gia, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông quốc gia, vùng và tỉnh Bình Định.

1-  Xây dựng mới các tuyến 

(1) Xây dưng tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định quy mô 4 làn xe, chạy qua Hoài Nhơn về phía Tây QL1A, tổ chức hai nút giao thông khác mức liên thông kết nối vào đô thị: (1) Nút giao thông ở phía Bắc huyện nối đường cao tốc với đường vào cụm công nghiệp Tam Quan, cụm công nghiệp Hoài Châu và cảng cá Tam Quan; (2) Nút giao thông Bồng Sơn ở phía Nam kết nối đường cao tốc với đường tỉnh ĐT629 đi huyện Hoài Ân và huyện An Lão và vào trung tâm đô thị Hoài Nhơn. 

(2) Xây dựng tuyến tránh đường Trần Phú thị trấn Tam Quan, quy mô đường cấp 2 với chiều dài 7 km chạy song song QL1A  về phía Tây, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững giao thông phía bắc đô thị Hoài Nhơn. 

(3) Xây dựng tuyến đường vào cảng cá Tam Quan kết nối với đường cao tốc qua nút giao thông khác mức liên thông Tam Quan, quy mô đường 4 làn xe chạy.

2- Các tuyến cải tạo nâng cấp.

(1) Cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ 1A thành trục chính kết nối tất cả các khu chức năng, tạo động lực phát triển đô thị. Quy mô đường thực hiện theo theo quy hoạch chung các đô thị đã được phê duyệt, có xem xét thực trạng và khả năng điều chỉnh mở rộng một số đoạn theo nhu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới. 

(2) Cải tạo nâng cấp kết hợp xây dựng mới tuyến đường ven biển (ĐT.639), quy mô  2-4 làn xe. Tuyến đi qua các khu vực ven biển tạo động lực khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển là thế mạnh của Hoài Nhơn: Vận tải và dịch vụ vận tải biển; du lịch và dịch vụ du lịch biển; đánh bắt, nuôi trồng và chế biển thủy hải sản.

(3) Cải tạo nâng cấp đường Tây tỉnh (ĐT638) đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi và trung du, kết nối vùng trang trại sinh thái các xã phía Tây huyện và với các huyện phía Tây tỉnh Bình Định, phục vụ phát triển kinh tế và dịch vụ du lịch.

 
(4) Cải tạo nâng cấp các tuyến đường tỉnh qua đô thị phù hợp với việc đang triển khai thực hiện quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 08/10/215 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt “điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Trong đó đường tỉnh ĐT.629 (Bồng sơn – An Lão) từ cấp V lên cấp IV và đường tỉnh ĐT.630 (cầu Đợi – Kim Sơn) từ cấp V,VI lên đường cấp III.

(5) Cải tạo nâng cấp kết hợp xây dựng mới tuyến kết nối từ đường cao tốc Bắc Nam tại nút giao phía bắc huyện đi huyện An Lão nối với QL24 đi Tây Nguyên qua huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum.

· Đường thủy


 Tập trung phát triển cảng biển tạo động lực khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển: Vận tải và dịch vụ vận tải biển; dịch vụ du lịch biển; đánh bắt, nuôi trồng và chế biển thủy hải sản.

1. Khu vực công nghiệp cảng cá Tam Quan 


- Xây dựng cảng cá Tam Quan, đáp ứng nhu cầu phát triển tổ hợp công nghiệp và dịch vụ cảng biển phục vụ vận tải hàng hóa, thủy hải sản và đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá. Công suất dự kiến 0,3 -0,5 tr tấn/năm.

2. Nghiên cứu mở thông khơi thông cửa biển An Dũ xây dựng cảng cá và khu tránh trú bão ở Hoài Hương.

3. Xây dựng kết hợp cải tạo nâng cấp hệ thống cảng bến thủy nội địa kết nối các khu chức năng, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách phục vụ du lịch. Triển khai thực hiện quyết định số 3507/QĐ-UBND, ngày 08/10/215  và “Đề án phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Bình Định đến năm 2020”, đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại quyết định Số 2073/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 6 năm 2017.

· Đường sắt


1. Khai thác hiệu quả tuyến đường sắt quốc gia phù hợp với các giai đoạn đầu tư cải tạo nâng cấp hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam (theo quy hoạch ngành) phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định nói chung và của đô thị Hoài Nhơn nói riêng.


2. Cải tạo nâng cấp các ga Bồng Sơn và Tam Quan phục vụ hành khách và hàng hóa, hoàn thiện hệ thống nhà chờ, bán vé, bãi kho hàng hóa.

3. Xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đoạn chạy qua tỉnh Bình Định dài 115,0 km, gồm hai ga: ga Bồng Sơn và ga Diêu Trì (TP. Quy Nhơn). Tuyến chạy qua huyện Hoài Nhơn về phía Tây đường sắt hiện hữu.

7.1.4.2 Giao thông  đô thị: 

Không gian đô thị Hoài Nhơn sẻ được cải tạo xây dựng phát triển trên bốn khu vực đô thị tập trung chính.
(1). Khu vực Bồng Sơn: Là trung tâm hành chính chính trị được phát triển trên cơ sở thị trấn Bồng Sơn và mở rộng ra địa bàn các xã Hoài Tân, xã Hoài Xuân, Hoài Đức...

(2). Khu vực Tam Quan: Là trung tâm sản xuất công nghiệp, cảng cá, bến dịch vụ hậu cần nghề cá, đóng mới sửa chữa tàu thuyền và dịch vụ du lịch biển. Phát triển trên cơ sở thị trấn Tam Quan và địa bàn các xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam.
(3). Khu vực dự kiến phát triển đô thị thuộc xã Hoài Thanh Tây: Trung tâm đô thị văn hóa lịch sử, thể dục thể thao và du lịch và khu ở. Xây dựng phát triển trên địa bàn hai xã Hoài Thanh Tây và xã Hoài Thanh.
(4). Khu vực dự kiến phát triển đô thị thuộc xã Hoài Hương: Trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch biển.

Cải tạo kết hợp xây dựng mới các tuyến đường đáp ứng nhu cầu các giai đoạn phát triển không gian đô thị Hoài Nhơn và kết nối liên thông với các tuyến giao thông tỉnh Bình Định, vùng và quốc gia.  

1. Cải tạo nâng cấp:

(1). Cải tạo nâng cấp tuyến chạy dọc vùng đồng bằng song song QL1A về phía Đông kết nối khu vực đô thị Hoài Xuân, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Tam Quan Nam với khu vực phát triển đô thị, công nghiệp và cảng Tam Quan.  

(2) Cải tạo mở rộng tuyến đường kết nối khu du lịch sinh thái hồ Mỹ Bình và vùng kinh tế trang trại nông nghiệp công nghệ cao Hoài Phú, Hoài Châu với trung tâm đô thị Tam Quan và khu du lịch biển Tam Quan Bắc

(3) Cải tạo kết hợp xây dựng các tuyến đường gom, cầu vượt đường sắt và rào chắn tự động đảm bảo an toàn chạy tàu và giao thông đô thị.

(4) Cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới các tuyến đường giao thông trong khu vực nội thị, theo quy hoạch đô thị Bồng Sơn và Tam Quan đã được UBND tỉnh phê duyệt. Xem xét điều chỉnh quy mô các tuyến, đảm bảo tính khả thi cho phù hợp với thực trạng xây dựng phát triển đô thị hiện nay.

(5) Cải tạo nâng cấp các tuyến đường huyện, đường liên xã kết nối vùng du lịch trang trại sinh thái nông nghiệp các xã phía Tây với vùng sinh thái nông nghiệp công nghệ cao và các khu du lịch biển các xã phía Đông cụ thể:

- Các tuyến đường giao thông hướng Tây - Đông (tính từ Quốc lộ 1A): 
+ Tuyến đường từ QL1A đến Gò Dài (Tam Quan Bắc)

+ Tuyến đường ngã tư thị trấn Tam Quan (giáp đường tỉnh 639) đến cửa biển Tam Quan Bắc

+ Tuyến đường Thái Lợi (giáp đường tỉnh 639) đến bãi tắm Tám Luyến (Tam Quan Nam)

+ Tuyến Chất Đốt - Cầu Soi  (giáp đường tỉnh 639) đến quán Gió Biển (Tam Quan Nam)

+ Tuyến trạm y tế Hoài Thanh Tây (giáp đường tỉnh 639) đến bãi Lâm Trúc (Hoài Thanh)

+ Tuyến Tài Lương - Ca Công (giáp đường tỉnh 639) 

+ Tuyến An Dinh đi ven núi Hương qua Hoài Thanh - Hoài Hương (giáp đường tỉnh 639) 

+ Tuyến An Dinh đi Hoài Xuân đến Mỹ Thọ (Hoài Mỹ)

+ Tuyến Bồng Sơn - Hoài Xuân - Hoài Hương

+ Tuyến đường dọc hai bên sông Lại Giang

+ Tuyến Bình Chương (Hoài Đức) - Hoài Mỹ - Hoài Hải

Trong đó trọng tâm phát triển là hai tuyến Tài Lương - Ca Công và Tuyến đường Thái Lợi (Tam Quan - Tam Quan Nam)

- Các tuyến đường giao thông hướng Đông -Tây  (tính từ Quốc lộ 1A): 

+ Tuyến Cầu Chui - La Vuông

+ Tuyến Chương Hòa - Hoài Sơn

+ Tuyến Tam Quan - Hoài Châu

+ Tuyến Tam Quan - Cự Tài (Hoài PHú)

+ Tuyến ngã ba Bình Minh Hoài Hảo (giáp đường tỉnh 638)

+ Tuyến giao thông kết nối Hoài Nhơn đi An Lão, Măng Đen (Kon Tum)

+ Tuyến Cầu Dĩ (Ngọc An) giáp đường tỉnh 638

+ Tuyến từ quốc lộ 1 A đi đền thờ Đào Duy Từ giáp đường tỉnh 638

+ Tuyến Giao Hội (Hoài Tân) đi giáp đường tỉnh 638

+ Tuyến Đệ Đức (Hoài Tân) đi giáp đường tỉnh 638

+ Tuyến chợ Bồng Sơn đi đường tỉnh 638
(6) Các tuyến đường ở vùng ngoại thị sẽ được cải tạo, nâng cấp theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt.  

2. Xây dựng mới các tuyến

(1) Xây dựng tuyến kết nối khu đô thị Hoài Thanh Tây với khu đô thị du lịch biển Hoài Hương. 
(2) Xây dựng tuyến trung tâm đô thị mới tại Hoài Tân kết nối đô thị mới Hoài Xuân ra đường ven sông Lại Giang tuân thủ QHC đô thị Bồng Sơn đã được phê duyệt. 
(3) Xây dựng mới kết hợp cải tạo các tuyến đường vành đai, đường Gia Long (từ Phụng Du đi Túy Sơn); đường biển Tam Quan Bắc đi An Dũ, Bãi Con, Lộ Diêu; đường dọc 2 bên sông Lại Giang.

(4) Xây dựng mới các tuyến trong khu vực phát triển đô thị mới tại xã Hoài Thanh Tây phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở và xây dựng các công trình văn hóa thể dục thể thao;

(5) Xây dựng mới các tuyến trong khu vực phát triển đô thị mới tại xã Hoài Hương phục vụ nhu cầu phát triển xây dựng các công trình thương mại dịch vụ du lịch và nhà ở;

7.1.4.3 . Công trình giao thông.

· Đường bộ.



- Xây dựng 02 nút giao thông khác mức liên thông kết nối với đường cao tốc theo hướng tuyến Quảng Ngãi - Bình Định:



+ Nút giao Tam Quan N.01: Giao cắt giữa cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định với đường vào cụm công nghiệp và cảng cá Tam Quan phía Đông và các xã ở phía Tây đi huyện Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi



+ Nút giao Bồng Sơn N.02: Giao cắt giữa cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định với đường tỉnh ĐT.629, khu vực cửa ngõ Tây Nam của đô thị Hoài Nhơn và đi các huyện phía Tây tỉnh là Hoài Ân và An Lão



- Xây dựng mới cầu lớn vượt sông đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn thiết kế:



+ Cầu Tam Quan (Thiện Chánh) trên tuyến đường tỉnh 639



+ Cầu Lại Giang 2 từ Hoài Xuân sang Hoài Đức



+ Cầu Lại Giang 5 trên tuyến đường cao tốc



+ Cầu đường sắt tốc độ cao qua sông Lại Giang.


   
- Xây dựng các bến xe tại các khu vực cửa ngõ, đầu mối giao thông 

+ Bến xe  khách, xe tải Bồng Sơn diện tích .55.000,0m2;

+ Bến xe khách Tam Quan diện tích 10.000,0m2.

+ Bến, bãi đỗ xe phục vụ du lịch khu vực đô thị Hoài Hương 



- Xây dựng các bãi đỗ xe phục vụ cho các trung tâm thương mại dịch vụ, thể dục thể thao vui chơi giải trí, du lịch.
· Đường sắt
- Cải tạo mở rộng ga Tam Quan và ga Bồng Sơn diện tích từ 7-10 ha phục vụ cho nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách, là đầu mối trung chuyển hàng hóa giữa đường sắt với đường bộ.

- Xây dựng ga trên tuyến đường sắt cao tốc tại khu vực Hoài Đức.
· Đường thủy:

- Xây dựng đường biển từ Tam Quan Bắc đến Hoài Hải theo quy hoạch được duyệt, gắn kết bến thuyền hành khách và dịch vụ du lịch.
7.1.4.4 .Tổng hợp cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

1/. Đường bộ.

· Đường đối ngoại tổng chiều dài: 80,81 km

Trong đó: + Cải tạo nâng cấp: 52,46 km


         + Xây dựng mới:  28,35  km

· Đường đô thị tổng chiều dài: 200,55 km

Trong đó: + Cải tạo nâng cấp: 104,41 km



         + Xây dựng mới:   96,14 km


2/. Đường sắt

  - Tuyến đường sắt Bắc – Nam: 28,94 km

          - Đường sắt tốc độ cao:             36,24 km

Bảng 27  Tổng hợp cơ sở hạ tầng giao thông.

	STT
	Tên đường
	Mặt cắt ngang
	Chiều dài
	Lộ giới (m)
	Diện tich (ha)

	
	
	
	Nâng cấp (km)
	Xây mới (km)
	
	

	A
	Giao thông đối ngoại
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Đường sắt

	1
	Đường sắt Bắc - Nam
	 
	28.94
	 
	 
	 

	2
	Đường sắt tốc độ cao
	 
	 
	36.24
	 
	 

	II
	Đường bộ 

	I
	Đường đối ngoại
	 
	52.46
	28.35
	 
	190

	1
	Cao tốc Bắc - Nam
	 
	 
	26.42
	33.5
	88

	2
	Quốc lộ 1A
	B-B
	7
	 
	30
	21

	3
	TL 639
	B-B
	3.65
	 
	30
	10

	4
	
	C-C
	23.81
	1.41
	16
	40

	5
	TL 638 
	 
	15.51
	 
	16
	24

	6
	TL 630
	 
	2.49
	0.52
	16
	4

	7
	TL 629
	
	
	
	16
	

	B
	Giao thông nội thị
	 
	104.41
	96.14
	 
	579

	1
	Trục chính đô thị (QL1A)
	1-1
	7.14
	 
	60
	42

	2
	Đường chính đô thị
	2-2
	1.77
	 
	52
	9

	3
	
	3-3
	4.28
	 
	50
	21

	4
	
	3'-3'
	2.12
	 
	31
	6

	5
	
	4-4
	7.76
	3.1
	40
	43

	6
	Đường liên khu vực
	5-5
	 
	1.7
	37
	6

	7
	
	6-6
	21.55
	2.7
	30
	72

	8
	
	7-7
	3.5
	 
	30
	10

	9
	
	8-8
	14.88
	29.72
	27-30
	127

	10
	
	9-9
	6.78
	10.37
	27
	46

	11
	
	10-10
	2.01
	 
	26.5
	5

	12
	Đường chính khu vực
	11-11
	13.76
	16.81
	24
	73

	13
	
	12-12
	18.86
	31.74
	22.5
	113

	C
	Công trình giao thông
	 
	 
	 
	 
	51- 56

	I
	Bến xe
	
	
	
	
	

	1
	Bến xe Bồng Sơn
	 
	 
	 
	 
	5

	2
	Bến xe Tam Quan
	 
	 
	 
	 
	1

	II
	Ga tàu
	
	
	
	
	12-17

	1
	Ga Bồng Sơn
	
	  0,6-0,8
	
	
	5-7

	2
	Ga Tam Quan
	
	0,7-1,0
	
	
	7-1

	III
	Cảng Tam Quan
	Thực hiện theo dự án và QHC TQuan
	75

	
	Tổng
	
	634-639


7.1.5 Khái toán kinh phí
- Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đối ngoại.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị.
Bảng 28  Tổng hợp khối lượng và nhu cầu vốn đầu tư xây dựng.

	TT
	Danh mục
	Khốilượng (Km)
	Đơn giá
(tỷ đồng)
	Kinhphí (tỷđồng)

	
	
	2025
	2035
	
	2025
	2035
	Tổng

	A
	Giao thông đối ngoại
	
	
	
	2.996,82
	2.031,78
	5.028,6

	I
	Đườngbộ
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo nâng cấp
	20,36
	18,50
	12
	244,32
	222,0
	466,32

	2
	Xây dựng mới
	34,37
	
	120
	2.500,0
	1.624,4
	4.124,4

	II
	Đường sắt, ga
	
	
	
	
	
	

	1
	Đạt cấp 1 đường sắt quốc gia
	28,94
	
	2,0
	37,5
	20,38
	57,88

	2
	Ga Tam Quan
	
	
	
	15,0
	25,0
	40,0

	3
	Ga Bồng Sơn
	
	
	
	20,0
	10,0
	30,0

	III
	Đường thuỷ
	
	
	
	
	
	

	1
	Luồng tuyến
	20,0
	20,0
	1,5
	30,0
	30,0
	60,0

	2
	Cảng Tam Quan
	
	
	
	120,0
	80,0
	200,0

	3
	Cảng cá Hoài Hương
	
	
	
	30,0
	20,0
	50,0

	B
	Giao thông đô thị 
	
	
	
	793,64
	967,06     
	1.760,7

	I
	Đường chính đô thị
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo nâng cấp
	32,27
	33,7
	6,5
	210,0
	218,8
	428,8

	2
	Xây mới
	8,37
	
	18,0
	80,0
	70,66
	150,66

	II
	Đường đô thị
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo nâng cấp
	29,54
	21,5
	3,5
	103,64
	75
	178,64

	2
	Xây mới
	33,35
	50,2
	12,0
	400
	602,6
	1.002,6

	C
	Công trình giao thông
	
	
	
	11,5
	6,0
	17,5

	I
	Bến xe
	
	
	
	
	
	

	1
	Xe khách, xe tải Bồng Sơn
	
	
	
	7,5
	4,5
	12

	2
	Xe khách Tam Quan
	
	
	
	4,0
	1,5
	5,5

	
	Tổng
	
	
	
	3.800,16
	3.004,84
	6.805,0


- Số liệu tổng hợp trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/10.000

- Đơn giá tham khảo các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn và các quy hoạch chuyên ngành;

7.2 Định hướng quy hoạch san nền, thoát nước mưa

7.2.1 Cơ sở thiết kế 


- Đồ án quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đã được phê duyệt


- Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Bình Định đến năm 2030.


- Tham khảo tài liệu dự án Đập ngăn mặn Bồng Sơn.


- Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tam Quan giai đoạn 2025.


- Đồ án QHC thị trấn Bồng Sơn theo hướng đạt chuẩn Đô thị loại 4.


- Quy hoạch nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.


- Các đồ án, dự án trên địa bàn huyện.

7.2.2 Nguyên tắc thiết kế

- Quy hoạch cao độ nền phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch thoát nước mưa.

- Nền đô thị phải đảm bảo không bị ảnh hưởng của lũ lụt và các tác động bất lợi của thiên nhiên (sạt lở, động đất...).

- Cao độ nền khống chế của khu vực sẽ được lựa chọn phụ thuộc vào chế độ thuỷ văn, hải văn của sông, suối đi qua, ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực thiết kế: Cao độ khống chế xây dựng Cao độ xây dựng được tính toán và xác định theo công thức sau:

Hxd ≥ [image: image39.png]‘max



 + Hbđkh + h 
Trong đó: 

· Hxd Cao độ xây dựng

· [image: image41.png]‘max



: Cao độ mực nước tổng hợp ứng với tần suất tính toán

· Hbđkh: Chiều cao nước biển dâng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lấy theo kịch bản phát thải trung bình đến năm 2050 là: 25cm.

· h: Chiều cao an toàn (h=0.3-0.5m).

· Tính toán cao độ xây dựng theo đường tần suất mưc nước lấy P=1% - 10% (tương ứng với 10 - 100 năm xẩy ra 1 lần) tùy theo từng khu vực và cấp đô thị. 
- Tận dụng địa hình tự nhiên để giảm thiểu khối lượng đào đắp.

- Độ dốc dọc đường theo quy chuẩn hiện hành để đảm bảo giao thông và thoát nước tự chảy.

7.2.3 Giải pháp thiết kế

7.2.3.1 Giải pháp quy hoạch cao độ nền:

- Lựa chọn cao độ xây dựng theo công thức sau:

Hxd ≥ [image: image43.png]‘max



 + Hbđkh + h 
Trong đó: 

· Hxd : Cao độ xây dựng

· [image: image45.png]‘max



: Cao độ mực nước tổng hợp ứng với tần suất tính toán

· Hbđkh: Chiều cao nước biển dâng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lấy theo kịch bản phát thải trung bình đến năm 2050 là: 25cm.

· h: Chiều cao an toàn (h=0.3-0.5m).

Bảng 29: Mực nước và đặc trưng triều cao nhất thiết kế trạm Quy Nhơn ứng với các tần suất:

	P%
	1
	2
	5
	10
	20

	H P%(cm) (Hải đồ)
	303
	296
	287
	280
	272

	H P%(cm) (VN-2000)
	127
	120
	111
	104
	96


Nguồn: Sở NN & PTNT Bình Định

Bảng 30: Đặc trưng mực triều thấp nhất thiết kế trạm Quy Nhơn ứng với các tần suất
	P%
	50
	75
	80
	90
	95

	H P%(cm) (Hải đồ)
	54
	46
	44
	40
	36

	H P%(cm) (VN-2000)
	-122
	-130
	-132
	-136
	-140


Nguồn: Sở NN & PTNT Bình Định
Trong tương lai Đô thị Hoài Nhơn phát triển thành đô thị loại 3 vì vậy cao độ nền xây dựng chọn ứng với tần suất p=2,5%.
Tham khảo định hướng cao độ nền Quy hoạch thị trấn Tam Quan, thị trấn Bồng Sơn giai đoạn trước và khảo sát, phỏng vấn điều tra hiện trạng lựa chọn cao độ xây dựng cho từng khu vực Đô thị Hoài Nhơn như sau:
Thị trấn Bồng Sơn:


- Khu vực đô thị hiện hữu dọc các tuyến phố chính cao độ nền xây dựng hầu như đã ổn định như dọc các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Bùi Thị Xuân, Quang Trung… cao độ ≥ +8.0m

- Các khu vực có cao độ nền hiện trạng ≥ 6.5m thì giữ nguyên cao độ chỉ san gạt cục bộ tạo mằng bằng xây dựng công trình.


- Các khu vực dự kiến xây mới như sau:

 
+ Khu vực xây mới thuộc thôn Hòa Trung 1 thuộc trị trấn Bồng Sơn cao độ nền xây dựng là Hxd ≥ +6.5m.


 + Khu vực xây mới thuộc cánh đồng Phú Trăng và thôn Giao Hội 2 Hoài Tân cao độ nền xây dựng Hxd ≥ +6.5m 


+ Khu vực phía Tây đường QL1A mới cao độ san nền cục bộ theo nền hiện trạng.

Thị trấn Tam Quan:


- Khu đô thị hiện hữu thị trấn Tam Quan cao độ hiện tại trung bình như sau:

+ Cao độ dọc trục đường QL1A đoạn qua thị trấn Tam Quan từ +(4.35 ÷ 6.70)m.


+ Cao độ dọc đường tỉnh 639 đoạn qua thị trấn từ +(1.85 ÷ 4.75)m


+ Cao độ khu dân cư ven biển Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam +(3.50 ÷ 8.80)m.


+ Khu dân cư dọc đưòng Nguyễn Trân cao độ trung bình từ +(1.80 ÷ 5.50)m


- Khu vực đô thị Tam Quan chịu ảnh huởng thuỷ văn sông Tam Quan, sông Cửu Lợi, sông Tân Thành và chế độ thuỷ triều của biển, vì vậy nhằm giảm khối lượng đất đắp nền lựa chọn cao độ xây dựng cho khu vực như sau:


+ Khu vực có cao độ nền hiện trạng ≥ +3.0m thì giữ nguyên cao độ chỉ san gạt cục bộ tạo mặt bằng thuận lợi cho xây dựng công trình.


+ Nhằm bảo đảm đô thị không bị ngập lụt xảy ra lựa chọn cao độ xây dựng tối thiểu có tính đến biến đổi khí hậu cho khu vực Tam Quan là Hxd ≥ +3.0m


+ Khu vực dự kiến phát triển đô thị có cao độ ≤ +3.0m khi xây dựng cần tôn nền đến cao độ khống chế Hxd  ≥+3.0m

Khu vực dự kiến phát triển Đô thị thuộc xã Hoài Thanh Tây:


-  Khu vực xã Hoài Thanh Tây chịu sự tác động thuỷ văn sông Xưởng, sông Cạn vì vậy cao độ xây dựng khu vực này khi lựa chọn cao hơn mực nước ngập hàng năm của 02 sông trên.
* Đối với những khu vực cũ: ở những khu vực đã xây dựng, không có khả năng cải tạo nền, khi xây dựng công trình mới cần san nền cục bộ cho từng công trình. Nhưng không làm ảnh hưởng đến mạng lưới thoát nước 

- Khu vực quy hoạch có cao độ nền thiên nhiên thấp hướng thoát nước từ Tây sang Đông và từ Bắc về phía Nam 

- Trồng cây xanh dọc theo bờ sông Cạn, sông Xưởng và kè ta luy.

- Đối với các công trình xây dựng ven sườn núi, nền chỉ san cục bộ cho từng công trình, không san gạt lớn tránh xói lở.

* Đối với khu vực mở rộng: một số khu vực có cao độ nền cao, không bị ngập lụt khá thuận lợi cho việc xây dựng, chỉ san gạt tại chỗ, khối lượng  đất thừa được chuyển sang đắp tại khu vực trũng cần xây dựng.

- Những khu vực ven mương, suối chỉ được phép trồng cây xanh, không xây dựng các công trình gần bờ sông Cạn, sông Xưởng 10m - 20m.

Khu vực dự kiến phát triển Đô thị thuộc xã Hoài Hương:


- Khu vực xã Hoài Hương chịu tác động thủy văn sông Lại Giang và bờ biển, cao độ nền xây dựng khu vực này cao hơn mực nước ngập sông Lại Giang hàng năm và thủy triều sóng biển.

Độ dốc nền và đường được khống chế như sau:

- Độ dốc nền đắp nhỏ nhất: Inền min( 0,004.


- Cao độ xây dựng toàn khu vực được được khống chế bởi hệ thống cao độ tại các nút giao thông.


- Độ dốc dọc đường: Imax = 0,005, Ingang đường = 0,02.

7.2.3.2 Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:

Nguyên tắc thiết kế:


- Hệ thống thoát nước đô thị Hoài Nhơn tuân thủ với hệ thống thoát nước quy hoạch thị trấn Bồng Sơn và thị trấn Tam Quan và định hướng Quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đã được phê duyệt.
- Hệ thống trục tiêu chính đô thị: Cơ bản tuân thủ Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định được phê duyệt. 

+ Khu vực trục tiêu sông Xưởng diện tích úng khoảng 250ha, giải pháp cải tạo, nạo vét đoạn từ Tài Lương (Hoài Thanh Tây) đến Phụng Du (Hoài Hảo) để đảm bảo tiêu thoát nước cho khoảng 18ha, Diện tích 70 ha còn lại có thể nuôi trồng thủy sản kết hợp hồ điều hòa.

+ Khu vực Ba Bàu (Hoài Hương): Nạo vét và mở rộng kênh mương nối từ hồ Ca Công với mặt cắt B≥ 15m thoát ra sông Lại Giang.  

+ Khu vực thị trấn Bồng Sơn: mở rộng khẩu độ cống trên đường Ngô Quyền thoát ra sông Lại Giang.


- Đối với sông Lại Giang, sông Tam Quan, sông Xưởng, sông Bàu Sấu xây dựng hệ thống đê, kè đảm bảo với tiêu chuẩn phòng chống lũ P=10%. Nước qua cống ra kênh hở thoát ra sông bằng đường ngắn nhất. 


- Thiết lập quy mô kênh hở tương đương mưa có chu kỳ lặp lại 10 năm.


- Đường cống thoát nước mưa với quy mô mưa có chu kỳ lặp lại 5 năm.


- Các kênh  hở cần có chiều rộng khoảng từ 15 đến 20m.


- Bảo đảm dành đất để mở rộng kênh thoát nước tại khu vực đô thi, xây dựng trạm bơm thoát nước.


- Tận dụng vùng đất thấp trũng làm hồ điều hòa kết hợp công viên cảnh quan.


- Hệ thống kênh, mương hở có mặt cắt B ≥10m.

Lựa chọn hệ thống thoát nước cho Đô thị: 


- Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoạt động với chế độ tự chảy. Kết cấu sử dụng mương xây hở B≥10m, cống hộp BTCT bxh=(0,6x0,6 ÷ 3x3)m

Phân chia lưu vực thoát nước mưa: 


- Toàn đô thị Hoài nhơn được phân chia làm 04 lưu vực thoát nước chính:


+ Lưu vực 1 là toàn trị trấn Bồng Sơn, hướng thoát chính ra sông Cạn, sông Xưởng, suối Bình Chương và sông Lại Giang.


+ Lưu vực 2 là đô thị dự kiến phát triển tại xã Hoài Thanh Tây, hướng thoát chính ra sông Cạn, sông Xưởng và sông Bàu Sấu.


+ Lưu vực 3 là đô thị dự kiến phát triển tại xã Hoài Hương, hướng thoát chính ra Ba Bàu và sông Lại Giang.


+ Lưu vực 4 là thị trấn Tam Quan, hướng thoát chính ra suối Bến Đợi, suối Quán Dừa, suối Găng và sông Tam Quan.

· Mạng lưới thoát nước:


- Sử dụng mạng lưới phân tán theo từng tiểu lưu vực nhỏ nhằm giảm kích thước cống.


- Nước mưa chảy từ các lô đất, các công trình vào giếng thu nước mưa, sau đó chảy vào hệ thống cống nhánh, cống chính đặt dưới vỉa hè sau đó thoát ra cống chính và đổ ra hệ thống kênh mương hở và nguồn tiếp nhận chính.

· Tính toán thủy lực:


- Mạng lưới đường ống thoát nước mưa được thực hiện tính toán thủy văn theo phương pháp cường độ giới hạn với chu kỳ tràn cống theo tính chất của đô thị.

                                                 Q =  (xqxF

Trong đó:



F : diện tích khu vực ( ha).


( : Hệ số dòng chảy trung bình, là tỷ lệ giữa lượng mưa chui vào cống và lượng mưa rơi. Khu vực có tỷ lệ công trình trên toàn diện tích là tương đối lớn, mặt khác tính chất mặt phủ của khu đô thị là không đồng nhất nên chọn ( = 0,65.


q : Cường độ mưa khu vực( l/s.ha) (Tra bảng cường độ giới hạn mưa khu vực Hoài Nhơn).

· Công tác chuẩn bị kỹ thuật khác:


- Kè kiến cố hệ thống hồ, kênh mương trục tiêu chính, tạo cảnh quan và vi khí hậu.


- Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống đê sông Lại Giang, sông Tam Quan, sông Xưởng, sông Bàu Sấu.


- Nạo vét có định kỳ hệ thống sông Lại Giang, sông Tam Quan, sông Xưởng, Bàu Sấu và hệ thông kênh mương và trục tiêu hở làm tăng khả năng thoát nước vào mùa lũ. 

7.2.4 Định hướng quy hoạch thủy lợi đê điều

7.2.4.1 Định hướng đê điều:

Tính đến nay toàn tỉnh Bình Định đã xây dựng được 173,8/657,5km đê kè sông, 45,8/107,5km đê kè cửa sông và 8,1/63,2km đê kè biển. Các công trình sau khi hoàn thành đã góp phần hạn chế lũ lụt.

- Đê kè sông: Do chưa có quy hoạch đê điều và quy hoạch phòng chống lũ nên các đoạn đê khi xây dựng sửa chữa chưa theo một tiêu chuẩn chung, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn, nên dẫn đến các đoạn đê không thống nhất cùng một tần suất phòng chống lũ, các thông số thiết kế và giải pháp kết cấu.

- Hệ thống đê kè sông Bình Định có tổng chiều dài khoảng 656,5km, hình thành một cách tự phát, do nhân dân đắp và bồi lắng dâng qua thời gian, làm nhiệm vụ bảo vệ dân sinh và sản xuất. Gần dây được sự quan tâm, đầu tư một sồ đoạn và được xây dựng kiên cố với tổng chiều dài L=173,8km, tập trung chủ yếu sông Lại Giang, La Tinh, sông Kôn, Hà Yhanh và một số suối chính. Các tuyến đê thiết kế với khả năng phòng chống được lũ với tần suất 10% cho lũ sớm, lũ muộn và lũ tiểu mãn.

7.2.4.2 Định hướng về phòng chống lũ:

- Giải pháp phi công trình: Trồng rừng đầu nguồn tăng cường công tác cảnh báo, dự báo, công tác truyền thông, xây dựng mỗi xã từ 2-3 điểm cứu hộ bão lũ và chuyển đổi mùa vụ phù hợp đặc tính địa phương.

-  Giải pháp công trình phòng chống lũ: Xây dựng công trình chỉnh trị dòng chảy sông Lại Giang như nạo vét kè bờ phải, bờ trái sông Lại Giang, xây dựng Đập ngăn mặn, giử ngọt.

7.2.5 Khái toán kinh phí 
Bảng 31 : Khái toán kinh phí

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Đơn giá
	Khối lượng
	Thành tiền (1.000 đ)

	I
	San Nền
	 
	 
	 
	48.451.275

	1
	Đắp nền
	m3
	45
	1.076.695
	48.451.275

	2
	Đào nền
	m3
	0
	 
	0

	II
	Thoát nước mưa
	 
	 
	 
	484.936.940

	1
	D600
	m
	600
	8.224
	4.934.160

	2
	D800
	m
	800
	19.188
	15.350.720

	3
	D1000
	m
	1.200
	23.300
	27.960.240

	4
	D1200
	m
	1.450
	30.153
	43.722.140

	5
	D1400
	m
	1.600
	16.447
	26.315.520

	6
	D1600
	m
	1.800
	20.559
	37.006.200

	7
	D1800
	m
	2.400
	12.335
	29.604.960

	8
	D2000
	m
	3.500
	6.853
	23.985.500

	9
	Cống qua đường
	cái
	2.500
	83
	207.500

	10
	Kè
	m
	3.500
	78.776
	275.716.000

	11
	Cửa xả
	cái
	2.000
	67
	134.000

	III
	Phụ kiện đường ống(30%*II)
	 
	 
	 
	145.481.082

	IV
	Tổng(I+II+III)
	 
	 
	 
	678.869.297


Tổng kinh phí đợt đầu dự kiến 679,87 tỷ đồng.

Kiến nghị: Khi thực hiện quy hoạch giai đoạn sau như là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cần phải khảo sát nền địa hình địa vật đúng theo cấp quy hoạch nghiên cứu làm cơ sở xác định cao độ chính xác hơn.

7.3 Định hướng quy hoạch cấp nước

7.3.1 Chỉ tiêu cấp nước 


- Căn cứ vào định hướng quy hoạch đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035.



- Căn cứ vào điều kiện tự nhiên khu vực và các tiêu chuẩn quy phạm ban hành, lựa chọn tiêu chuẩn sử dụng nước như sau:


- Chất lượng nước: Đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt do Nhà nước ban hành.

7.3.2 Nhu cầu dùng nước


- Nước sinh hoạt: 

* Đối với khu vực nội thị :

+ Giai đoạn 2018 - 2025: 85% dân số sử dụng; tiêu chuẩn 80 lít/người.ngày.

+ Giai đoạn 2026 - 2035: 95% dân số sử dụng; tiêu chuẩn 100lít/người.ngày.

* Đối với khu vực ngoại thị:

+ Giai đoạn 2018 - 2025: 85% dân số sử dụng; tiêu chuẩn 65 lít/người.ngày.

+ Giai đoạn 2026 - 2035: 95% dân số sử dụng; tiêu chuẩn 80 lít/người.ngày.


- Nước công trình công cộng: 20 % Qsh


- Nước công nghiệp: 22 m3/ha-ngđ 


- Các tiêu chuẩn khác lấy theo quy phạm.

Bảng 32 Tính toán nhu cầu sử dụng nước toàn đô thị đến năm 2035

	TT
	Chỉ tiêu tính toán
	Đơn vị
	Giai đoạn

	
	
	
	Đến 2025
	Đến  2035

	1
	Tổng số dân toàn đô thị:
	người
	225.000
	240.000

	
	Trong đó : -  Khu vực nội thị :
	người
	156.400
	168.800

	
	                  - Khu vực ngoại thị  
	người
	68.600
	71.200

	2
	Tỷ lệ cấp nước
	%
	85
	95

	3
	Tổng số dân sử dụng nước
	
	191.250
	228.000

	
	            -  Khu vực nội thị :
	người
	132.940
	160.360

	
	            - Khu vực ngoại thị
	người
	58.310
	67.640

	4
	Tiêu chuẩn cấp nước 
	
	
	

	
	            -  Khu vực nội thị :
	l/ người
	80
	100

	
	            - Khu vực ngoại thị
	l/người
	65
	80

	5
	Nhu cầu nước sinh hoạt 
	m3
	14.425
	21.447

	
	            -  Khu vực nội thị :
	m3
	10.635
	16.036

	
	            - Khu vực ngoại thị
	m3
	3790,15
	5411,2

	6
	Nước công nghiệp địa phương          (= 22m3/ha)
	m3
	11968
	17094

	7
	Nước cho nhu cầu công cộng           (= 20%QSH)
	m3
	2.885
	4.289

	
	            -  Khu vực nội thị :
	m3
	2.127
	3.207

	
	            - Khu vực ngoại thị
	m3
	758,03
	1082,24

	8
	Nước tưới cây rửa đường                (=8 % QSH)
	M3
	1154,028
	1715,776

	9
	 Dự phòng, rò rỉ  
	M3
	6.086
	5.655

	
	(= 20%(QSH+QCN+QCC+QTC))
	
	
	

	
	Cộng
	M3
	23.143
	23.143

	10
	Nhu cầu cho bản thân trạm XLN 
	M3
	1825,922
	2510,0388

	
	(= 5%  Q( SH+CN+CC+TC+DP)
	
	
	

	
	Cộng Q.ngày
	m3/ngày
	38.344
	52.711

	
	    Làm tròn
	m3/ngày
	38.500
	53.000


Tổng nhu cầu dùng nước:     

+ Giai đoạn năm 2025: 38.500 m3/ngđ

+ Giai đoạn năm 2035: 53.000 m3/ngđ. 

7.3.3 Giải pháp cấp nước


Cấp nước theo hình thức tập trung với các công trình xử lý nước hoàn chỉnh. Tổng nhu cầu sử dụng nước toàn đô thị Hoài Nhơn: 

+ Giai đoạn năm 2025: 38.500 m3/ngđ

+ Giai đoạn năm 2035: 53.000 m3/ngđ. 

a. Giải pháp cấp nước các giai đoạn:


 + Khu vực nội thị : Sử dụng hệ thống cấp nước tập trung. Trong giai đoạn trước mắt mở rộng và nâng công suất nhà máy nước hiện có. Cụ thể như sau:
· Nhà máy nước Bồng Sơn: 

· Cung cấp nước cho thị trấn Bồng Sơn 

· Nguồn nước: là nguồn nước ngầm, khai thác từ 04 giếng .

· Công suất xử lý hiện nay là Q=7.700 m3/ ngđ. Mở rộng và nâng công suất lên Q= 11.550 m3/ ngđ.

· Nhà máy nước sạch khu Đông Nam:

· Cung cấp nước sạch cho 4 xã Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Xuân và Hoài Hương
· Nguồn nước: là nguồn nước ngầm, khai thác từ 05 giếng .

· Công suất xử lý Q= 5.600 m3/ ngđ. Mở rộng nâng công suất lên Q=11.200 m3/ ngđ

· Nhà máy nước Tam Quan Bắc:

· Cung cấp nước cho thị trấn Tam Quan, xã Tam Quan Bắc.

· Nguồn nước: là nguồn nước mặt hồ Mỹ Bình và nguồn nước ngầm .

· Công suất xử lý Q= 5.000 m3/ ngđ. 

· Nhà máy nước Lại Giang:

· Nguồn nước: là nguồn nước mặt sông Lại Giang .

· Công suất xử lý giai đoạn I Q= 10.750 m3/ ngđ. 

· Công suất xử lý giai đoạn I Q= 25.500 m3/ ngđ. 

( Vị trí  nhà máy nước xem bản vẽ sơ đồ định hướng quy hoạch cấp nước)

b. Mạng lưới đường ống:

Mạng lưới đường ống dẫn và phân phối nước sử dụng ống gang và được tổ chức theo hệ thống mạng vòng kết hợp nhánh và phân bố đến toàn bộ khu dân cư và vùng dự kiến phát triển. Tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước theo chương trình chạy mạng lưới đường ống Loop, phân bổ lưu lượng nút tính toán theo sự phân bố dân cư nội thị cũng như các công trình công cộngcũng như khu công nghiệp. Tổng số chiều dài mạng lưới đường ống của đô thị Hoài Nhơn là  31.880 m . 


- Tuyến đường ống dẫn chính ống (100((300 được bố trí trên tuyến trục lộ (mép đường) có độ sâu chôn ống > 0,7m (tính đến đỉnh ống).


- Hệ thống van khoá kỹ thuật được bố trí theo yêu cầu kỹ thuật và tại các nút giao cắt và điểm đấu nối.

c) Cấp nước chữa cháy:


- Căn cứ vào tổng số dự kiến dân sống trong  đô thị  là 168.800 người đối với khu nội thị và 240.000 người đối với cả đô thị (bao gồm nội thị và ngoại thị). Chọn số đám cháy xảy ra đồng thời tại đô thị Hoài Nhơn là 02 đám , khi có cháy, lấy nước từ mạng lưới chung  để chữa cháy, mỗi đám cháy 50m3/h, áp lực cần 10 m trước vòi chữa cháy. Các họng cứu hoả chữa cháy được đặt trên các vỉa hè, cạnh các ngã ba, ngã tư. 


- Theo kết quả tính toán thuỷ lực mạng lưới cấp nước của đô thị, cần kiểm tra hệ thống mạng lưới cấp nước khi có cháy xảy ra. 

d) Bảo vệ vệ sinh nguồn nước:


- Đối với nguồn nước ngầm: trong khu đất có bán kính 25m tính từ giếng, Cấm xây dựng; đào hố phân, rác, hố vôi; chăn nuôi, đổ rác. Giếng nước dùng cho các hộ gia đình phải cách xa nhà xí, nơi chăn nuôi. Đối với các giếng nước công cộng, phải chọn nơi có nguồn nước tốt, xây thành giếng cao và lát xung quanh.


- Đối với nguồn nước mặt: trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu, Cấm xây dựng; xả nước thải, nước nông giang; chăn nuôi; tắm giặt.

- Khu vực bảo vệ nhà máy, trạm cấp nước: trong phạm vi 30m kể từ chân tường các công trình xử lý phải xây tường rào bảo vệ bao quanh khu vực xử lý nước. Bên trong tường rào này không được xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh, không được bón phân cho cây trồng và không được chăn nuôi súc vật.


- Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước tối thiểu là 0,5m.

7.3.4 Khái toán kinh phí
Bảng 33 : Khái Toán kinh phí
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá       (Tr.đ)
	Thành tiền   (Tr.đ)

	I
	Công trình xử lý
	
	 
	 
	 

	1
	Mở rộng, nâng công suất nhà máy nước Đông Nam huyện
	m3
	5.600
	5
	28.000

	2
	Xây dựng nhà máy nước Tam Quan Bắc
	m3
	5000
	5
	25.000

	3
	Xây dựng nhà máy nước Lại Giang
	m3
	25500
	5
	127.500

	II
	Mạng lưới đường ống
	
	 
	 
	 

	1
	Tuyến ống cấp nước chính
	km
	114,5
	500
	57.250

	 
	Tổng cộng
	
	 
	 
	237.750


Khái toán kinh phí phần cấp nước  237.750 tỷ  đồng
7.4 Định hướng quy hoạch cấp điện 
7.4.1 Cơ sở:


     - Quy hoạch cấp điện đô thị Hoài Nhơn được lập trên các cơ sở sau:


           Tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 7 (TSĐ7) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
 




- Đồ án “Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2025 và giai đoạn đến 2035.
7.4.2 Chỉ tiêu cấp điện


Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị Hoài Nhơn lấy theo tiêu chuẩn đô thị loại IV. Theo quy chuẩn Bộ xây dựng ban hành năm 2008


  - Điện sinh hoạt dân dụng: 


  Đợt đầu: 1000 KWh/ng/năm

          Dài hạn:1500 KWh/ng/năm


  - Phụ tải điện công cộng: 30% phụ tải điện sinh hoạt


  -   Phụ tải điện công nghiệp :


  + Công nghiệp nặng 

: 350KW/ha


  + Công nghiệp nhẹ  

: 200KW/ha


  + Thủ công nghiệp   

: 140KW/ha


  + Cơ sở sản xuất, làng nghề   
: 120KW/ha

         - Công viên cây xanh   
                : 12KW/ha

         - Chiếu sáng đường                      :10KW/ha

7.4.3 Phụ tải điện

7.4.3.1. Căn cứ thiết kế.
- Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2030 đã được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt năm 2012.

- Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2025 đã được UBND Tỉnh phê duyệt.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD, và các tiêu chuẩn ngành có liên quan.

7.4.3.2.  Nguyên tắc thiết kế.
- Các trạm nguồn 220kV, 110kV cần đặt ở những nơi có cốt nền cao thoát nước tốt, không để ngập úng làm gián đoạn cung cấp điện.

- Hệ thống lưới cao áp từ (110kV trở lên) đoạn qua đô thị nên sử dụng các biện pháp hạ ngầm bằng cáp đồng XLPE hoặc cáp dầu. Nếu đi trên không bắt buộc phải giải phóng mặt bằng đảm bảo hành lang tuyến (tránh giông bão ảnh hưởng). 

- Hệ thống lưới trung hạ áp trong đô thị sẽ được hạ ngầm toàn bộ, có kí hiệu bằng gạch và băng cáp và biển báo cáp (tránh đào đắp gây nguy hiểm).

- Các thiết bị điện ngoài trời như trạm biến áp, tủ điện cần đặt ở những nơi khô ráo và đạt cấp bảo vệ từ IP54 trở lên (tránh ngập úng). 

- Định hướng tiết kiệm năng lượng: Ngoài các phương án về kiến trúc cảnh quan đô thị nhằm giảm nhiệt độ và năng lượng tiêu hao, khuyến khích các hộ tiêu thụ điện tận dụng các nguồn năng lượng có tính khả thi cao như quang điện và phong điện. Các thiết bị điện nên sử dụng loại tiết kiệm điện năng tối đa, giảm thiểu làm mát bằng điện tăng cường các biện pháp điều hòa không khí tự nhiên.
7.4.3.3. Chỉ tiêu cấp điện


            - Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị Hoài Nhơn lấy theo tiêu chuẩn đô thị loại IV. Theo quy chuẩn Bộ xây dựng ban hành năm 2008


* Điện sinh hoạt dân dụng: 


Đợt đầu : 1000 KWh/ng/năm

        Dài hạn :1500 KWh/ng/năm


*  Phụ tải điện công cộng: 30% phụ tải điện sinh hoạt


*  Phụ tải điện công nghiệp:


 - Khu công nghiệp tập trung


 - Công nghiệp nặng 

: 350KW/ha


 - Công nghiệp nhẹ   

: 200KW/ha


 - Thủ công nghiệp   


: 140KW/ha


 - Cơ sở sản xuất, làng nghề   
: 120KW/ha

        * Công viên cây xanh     
             : 12KW/ha

        * Chiếu sáng đường:

        - Đường chính   
:  1 - 1,2Cd/m2.

      - Đường khu vực 
 :   0,8 - 1Cd/m2.

      - Đường khu ở 
      :   0,4 – 0,6Cd/m2.

7.4.3.4.  Dự báo phụ tải điện

Bảng 34 Phụ tải điện sinh hoạt
	TT
	Danh mục
	Năm 2020
	Năm 2035

	
	
	Chỉ tiêu CĐ
	Dân số
	Pyc CC
	Chỉ tiêu CĐ
	Dân số
	Pyc CC

	
	
	(W/người)
	(ng.người)
	(KW)
	(W/người)
	(ng.người)
	(KW)

	1
	Điện sinh hoạt
	330
	217
	71610
	500
	240
	120000

	1.1
	Nội thị
	330
	155
	50985
	500
	169
	84400

	1.2
	Ngoại thị
	330
	63
	20625
	500
	71
	35600


Bảng 35 Phụ tải điện công cộng

	TT
	Danh mục
	Năm 2020
	Năm 2035

	
	
	Tỷ lệ với Psh
	Pyc CC
	Tỷ lệ với Psh
	Pyc CC

	
	
	(%)
	(KW)
	(%)
	(KW)

	1
	Nội thị
	30%
	15295.5
	30%
	25320

	2
	Ngoại thị
	30%
	6187.5
	30%
	10680

	 
	Tổng
	 
	21483
	 
	36000


Bảng 36  Phụ tải điện công nghiệp

	Danh mục
	Năm 2020
	Năm 2035

	
	Chỉ tiêu CĐ
	Tỷ lệ lấp đầy
	Diện tích
	Pyc 
	Chỉ tiêu CĐ
	Tỷ lệ lấp đầy
	Diện tích
	Pyc 

	
	kW/ha
	(%)
	(ha)
	(KW)
	kW/ha
	(%)
	(ha)
	(KW)

	 
	200
	70%
	350
	49000
	250
	80%
	500
	100000


Phụ tải chiếu sáng giao thông: 1500kW

Bảng 37 Tổng hợp phụ tải

	TT
	Tên phụ tải điện
	Công suất đặt (KW)
	Hệ số Kđt
	Công suất yêu cầu  (KW)

	
	
	Đến năm 2025
	Đến năm 2035
	
	Đến năm 2025 
	Đến năm 2035 

	1
	Phụ tải sinh hoạt
	71610
	120000
	0.75
	53707.5
	90000

	2
	Phụ tải công cộng, dịch vụ
	21483
	36000
	0.7
	15038.1
	25200

	3
	Phụ tải công nghiệp
	49000
	100000
	0.85
	41650
	85000

	4
	Phụ tải giao thông vận tải
	1500
	1500
	0.9
	1350
	1350

	Cộng
	 
	 
	 
	111745.6
	201550

	Dự phòng và tổn hao (10%)
	 
	 
	 
	11174.56
	20155

	Tổng công suất tính toán
	 
	 
	 
	122920.16
	221705

	Hệ số đồng thời chung
	 
	 
	 
	0.8
	0.85

	Tổng công suất yêu cầu
	 
	 
	 
	98336.128
	188449


Công suất yêu cầu đến năm 2020 khoảng 98,4MW, tương đương 115,7MVA.

Công suất yêu cầu đến năm 2035 khoảng 188,5MW, tương đương 221,7MVA

7.4.4 Phương án cấp điện

7.4.4.1- Nguồn điện:



Bảng 38. Thống kê trạm 110kV + NM điện và cân bằng công suất

	TT
	Tên trạm
	Công suất MBA chính (MVA)
	 
	Ghi chú

	
	
	Hiện trạng
	2020
	2030
	 

	I
	Trạm 110kV
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm 110kV Hoài Nhơn
	2x25
	25+40
	25+40
	Nâng cấp

	2
	Trạm 110kV Tam Quan
	25
	25+40
	25+40
	Nâng cấp

	3
	Trạm 110kV Tam Quan 2
	-
	-
	40
	Dự kiến mới 

	II
	Nhà máy điện
	 
	 
	 
	 

	1 
	ĐMT FICO
	-
	-
	50
	Dự kiến mới 

	2
	ĐMT Xuân Cầu
	-
	-
	60
	Dự kiến mới 

	 
	Tổng (II)
	75
	130
	280
	-

	 
	Nhu cầu phụ tải
	-
	115,5
	221,7
	-

	 
	Cân đối
	-
	14,5
	58,3
	Đã đủ


7.4.4.2- Lưới điện:


-  Lưới  110KV:



+ Tuyến 110KV Vĩnh Sơn- Hoài Nhơn, tuyến 110KV Phù Mỹ - Tam Quan giữ nguyên.
     

+ Xây mới 24km đường dây 110KV tuyến  Phù Mỹ- Tam Quan 2- Tam Quan.



Các tuyến 110KV xây mới và hiện trạng cần được  đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quốc Gia theo quy định của ngành điện.


- Lưới  35KV:  Các tuyến 35KV hiện có trên địa bàn đô thị cấp điện đi nổi dây dẫn AC 70, AC90. Các tuyến 35kV không phù hợp với quy hoạch cần được đầu tư cải tạo nâng cấp thành điện áp 22kV và đi theo các tuyến đường quy hoạch.

-  Lưới  22KV:  Các khu vực hành chính, đô thị phát triển mới và một số khu vực trong đô thị cũ lưới điện 22KV hiện có đó đầu tư hạ ngầm, sử dụng cáp ngầm trung thế tiết diện tiết diện từ 3x150 ÷ 3x240mm2.
- Lưới điện hạ thế 0,4KV trong khu vực đô thị mới và khu vực trung tâm đô thị cũ cơ bản đó được đầu tư xây dựng mới bằng hệ thống cột bê tông ly tâm cáp  vặn xoắn ABC bọc cách điện tiết diện từ 50mm2 đến 95mm2, điện áp ổn định. Còn lại một số các khu vực dân cư lưới điện hạ thế 0,4KV đi nổi trên cột bê tông chữ H dùng dây nhôm bọc và dây nhôm trần A35, A50, A70 và A95

7.4.4.3-Trạm lưới: 


Các trạm biến áp hạ thế hiện có trong khu vực trung tâm đô thị  đã được cải tạo nâng công suất và xây dựng mới cấp điện áp 22/0,4KV sẽ được tiếp tục sử dụng trong giai đoạn tới, khu vực  ngoại vi đô thị một số các trạm hạ thế xây dựng đã lâu, nhiều trạm đã quá tải và xuống cấp cần được cải tạo nâng công suất trong giai đoạn từ nay đến 2020.

Các trạm biến áp hạ thế  xây dựng mới dùng loại trạm Kios hợp bộ, trạm treo hoặc trạm xây tùy theo từng khu vực, trạm cần được bố trí ở trung tâm phụ tải điện các khu vực. Sử dụng gam máy biến áp từ 160KVA đến 1000KVA.

7.4.5.4-.Lưới hạ thế, chiếu sáng :


- Lưới điện hạ thế 0,4KV cần tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp và xây dựng mới trên toàn bộ địa bàn đô thị, sử dụng cáp vặn xoắn ABC bọc cách điện, bán kính phục vụ của lưới phải đảm bảo ≤ 300m. 



Đường trục  chính    ABC (4x120)

  

Đường nhánh  rẽ      ABC (4x70)



Các khu vực đô thị xây mới, khu trung tâm lưới hạ thế đầu tư hạ ngầm để đảm bảo mỹ quan.

   

- Lưới điện chiếu sáng của đô thị Hoài Nhơn cần được đầu tư các dự án cho việc nâng cấp và xây dựng mới hoàn chỉnh lưới điện chiếu sáng cho toàn đô thị theo đúng tiêu chuẩn. 



Đối với các khu vực trung tâm đô thị cũ và các khu đô thị mới sử dụng các loại cột thép mạ nhúng kẽm hình tròn côn, bát giác bóng đèn LED cao áp.       Cấp điện đi ngầm, sử dụng cáp ngầm hạ thế tiêu chuẩn

 

Các khu vực ngoại vi đô thị lưới điện chiếu sáng kết hợp đi chung cột với lưới điện hạ thế 0,4KV, sử dụng cáp bọc PVC.



- Với các khu công nghiệp, các khối cơ quan, bệnh viện, trường học  cần phải có hệ thống chiếu sáng bảo vệ và đi lại riêng.

7.4.5 Khái toán kinh phí

Bảng 39 : Khái toán kinh phí phần Cấp điện
	STT
	Danh mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	(tr.đ)
	(tr.đ)

	1
	Trạm 110kV xây mới
	Trạm
	1
	50,000
	50,000

	 
	Trạm 110kV nâng công suất
	Trạm
	2
	25,000
	50,000

	3
	Trạm 22/0,4kV
	Trạm
	100
	500
	50,000

	4
	ĐDK 110KV AC-240
	km
	25
	3,500
	87,500

	6
	ĐDK 22kV
	km
	30
	300
	7,500

	7
	Cáp ngầm 22kV
	km
	25
	1,000
	30,000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	275,000


Khái toán kinh phí phần cấp điện : 275 tỷ đồng

7.5 Thông tin liên lạc

7.5.1  Căn cứ quy hoạch

- Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc được lập trên cơ sở các văn bản pháp lý, các quy hoạch, chiến lược phát triển và theo dự báo của đồ án. Cụ thể như sau:

- Luật viễn thông.

- Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012.

- Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/2/2009 của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình. 

- Các chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc có liên quan.

- Các văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm có liên quan

7.5.2  Quan điểm và mục tiêu phát triển

1. Quan điểm: 

Phát triển công trình, hạ tầng thông tin liên lạc bảo đảm nhu cầu theo chiến lược phát triển theo định hướng chung.

Phát triển hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng khác. Phát triển viễn thông và internet trong xu thế hội tụ với công nghệ thông tin và truyền thông.

Xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông với công nghệ hiện đại, độ phủ rộng khắp, tốc độ và chất lượng cao. 

Phát triển mạng lưới và phát triển dịch vụ gắn kết với phát triển du lịch, phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế ...trên địa bàn đô thị Hoài Nhơn và toàn tỉnh Bình Định.

Phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu xã hội 

Phát triển hệ thống thông tin liên lạc đi đôi với quản lý và khai thác có hiệu quả.

Phát huy mọi nguồn lực mở rộng, phát triển hạ tầng thông tin liên lạc. 

Phát triển hệ thống thông tin phải đi đôi với đảm bảo an ninh - quốc phòng, an ninh thông tin, an toàn mạng lưới và bảo vệ quyền lợi người dân góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

2. Mục tiêu phát triển

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao, tín hiệu, thông tin đến từng người dân, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Cung cấp các dịch vụ, tín hiệu thông tin liên lạc với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch vụ. Tăng cường phát triển các dịch vụ ứng dụng thông tin trên cơ sở hạ tầng đã được xây dựng nhằm phát huy tối đa sự hội tụ của công nghệ và dịch vụ.

Phát triển hạ tầng thông tin liên lạc, cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia khai thác dịch vụ thông tin liên lạc

Ưu tiên áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, đặc biệt là trong việc thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử trên địa bàn đô thị Hoài Nhơn cũng như tỉnh Bình Định.

7.5.3  Chỉ tiêu và dự báo nhu cầu

1. Chỉ tiêu thông tin liên lạc

Hiện nay chỉ tiêu về hệ thống thông tin liên lạc trong đồ án quy hoạch chưa có cơ sở để áp dụng cho từng đồ án quy hoạch cụ thể. Nên trong đồ án quy hoạch này sử dụng tổng  hợp các phương pháp sau:

- Sử dụng chỉ tiêu trong các đồ án tương tự quy mô và tính chất đô thị Hoài Nhơn. 

- Tổng hợp số liệu quy hoạch chuyên ngành (Bưu chính, Viễn Thông, Internet...)

- Dự báo theo kinh nghiệm của các chuyên gia, có điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng dân số, kết cấu hộ gia đình, tỷ lệ độ tuổi lao động, số các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, thu nhập bình quân cá nhân, xu hướng tiêu dùng, hình thức cung ứng dịch vụ...để đưa ra chỉ tiêu chung cho khu vực nghiên cứu quy hoạch.

- Trên cơ sở đó chúng ta có thể sử dụng chỉ tiêu sau: 3 lines/4 người.

2. Dự báo nhu cầu 

Trước năm 2020 tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc đạt 100%. Thời gian này, số thuê bao phát triển mới chủ yếu là thuê bao của các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn đô thị Hoài Nhơn.

Như vậy số line đô thị Hoài Nhơn cần:

	Năm
dự báo
	Dân số đô thị (người)
	Chỉ tiêu (line/người)
	Nhu cầu (lines)
	Điểm xử lý tín hiệu
	ghi chú

	2035
	240,000
	0,75 lines/người
	180000
	16-18
	Dung lượng điểm xử lý ≥ 10.000 lines

(Số trạm có thể nhỏ hơn do công nghệ phát triển)


Sau năm 2020 công nghệ về thông tin liên lạc có sự hội tụ dịch vụ của các thuê bao. Thời điểm này việc phân biệt thuê bao di động, thuê bao cố định và thuê bao Internet… chỉ là tương đối. Khi đó, với một thiết bị viễn thông người dân có thể sử dụng các dịch vụ của thuê bao cố định, thuê bao di động, truy cập và sử dụng dịch vụ Internet mọi lúc mọi nơi. Vậy lúc đó nhu cầu của thuê bao phụ thuộc vào thiết bị và công nghệ, mọi nhu cầu có thể đáp ứng.

7.5.4  Định hướng thông tin liên lạc

7.5.4.1. Tổ chức mạng hệ thống theo định hướng sau:

* Truy nhập vô tuyến:

- Sử dụng mạng đa dịch vụ

- Mở rộng mạng thông tin di động 

- Phát triển các dịch vụ mạng thông tin di động, công nghệ thông tin thế hệ sau.

- Phát triển các dịch vụ viễn thông cơ bản như: điện thoại, fax cho các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa …

- Tiếp tục mở rộng, tận dụng các Host và tổng đài vệ tinh ở những chỗ chưa có yêu cầu dịch vụ mới. Nâng cấp các tổng đài vệ tinh có giao diện ATM/IP tại những vùng mạng có nhu cầu dịch vụ mới.

* Truy nhập hữu tuyến:

Tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ bằng cách sử dụng công nghệ truy nhập cáp quang công nghệ ATM/IP và xDSL.

Thiết bị truy nhập thuê bao phải có khả năng cung cấp các loại hình dịch vụ: dịch vụ thoại, số liệu và thuê kênh riêng tốc độ cao, các loại hình dịch vụ băng rộng IP và ATM cho thuê bao.

Các tuyến truyền dẫn quang ở lớp truy nhập được triển khai theo dạng Ring cáp quang.. Việc nâng cấp mạng truyền tải ở lớp truy nhập diễn ra theo 3 giai đoạn tương ứng với từng cấp tuyến trục như sau:

Giai đoạn 1: nâng cấp các thiết bị truyền dẫn, thêm các modun xử lý tín hiệu vào những điểm có nhu cầu xen kẽ lưu lượng. Nâng cấp dung lượng theo phương án tận dụng sợi.

Giai đoạn 2: Khi dung lượng lớn như ở trung tâm và nơi tập trung đông dân cư, sử dụng công nghệ mới để tăng dung lượng khi cần thiết.

Giai đoạn 3: sử dụng khả năng mới nhất tại thời điểm đó.

7.5.4.2. Về chuyển mạch:

Phát triển hệ thống thông tin liên lạc đô thị Hoài Nhơn theo định hướng chung của tỉnh Bình Định, Hệ thống này đồng bộ với hệ thống tỉnh cũng như hệ thống vùng .

Phát triển mạng chú trọng ứng dụng công nghệ, chất lượng, xây dựng mạng đồng bộ theo mô hình mạng thế hệ mới (NGN). Khu vực nào còn công nghệ cũ dần chuyển đổi sang công nghệ mới theo từng giai đoạn.

Cụ thể: Sử dụng 2 Host (VNPT và Viettel) và các trạm vệ tinh hiện có, trên cơ sở nâng cấp công nghệ thế hệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu đến năm 2035 là 180.000 lines, tương ứng với khoảng 18 điểm cung cấp tín hiệu (với modul máy từ 5.000 lines đến 10.000 lines). 

7.5.4.3. Về truyền dẫn:

Mạng truyền dẫn thế hệ mới phải được áp dụng công nghệ truyền dẫn tiên tiến, có cấu trúc đơn giản trên cơ sở mạng truyền dẫn hiện có.

Các tuyến cáp quang mới sẽ được bổ sung đáp ứng nhu cầu mới và dự phòng  gồm có các tuyến từ trạm trung tâm đến các điểm xây dựng mới.

Các mạch vòng được kết nối với nhau để thực hiện định tuyến luồng quang. Khu vực có lưu lượng lớn mà vòng Ring đi qua sẽ được trang bị các thiết bị xen kẽ .

7.5.4.4. Truyền hình, truyền thanh và dịch vụ khác

Kết hợp truyền tín hiệu vô tuyến và hữu tuyến.

Vô tuyến:  Hệ thống hiện nay được giữ nguyên, đồng thời nâng cấp và thay thế thiết bị mới.

Hữu tuyến: Tín hiệu được các nhà khai thác cung cấp cho các thuê bao dựa trên hạ tâng dùng chung với các hạ tầng kỹ thuật khác.

7.5.4.5. Bưu chính

Giữ nguyên số lượng bưu cục, Các bưu cục được nâng cấp đầu tư các thiết bị hiện đại, linh động trong việc khai thác nhằm sử dụng tài nguyên hiệu quả. 

Trong những năm tới đây xu hướng chung của cả nước là mở rộng phạm vi phục vụ và đa dạng hóa dịch vụ Bưu chính, có thể khai thác dịch vụ khác ngoài bưu chính khi điểm dịch vụ đó hoạt động kém hiệu quả.

7.5.5  Khái toán kinh phí

Bảng 40 Khái toán kinh phí phần Thông tin liên lạc
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Đơn giá
	 Thành tiền

	
	
	
	
	(Tr.đồng)
	(Tr.đồng)

	1
	Cáp tín hiệu chính
	km
	103
	60
	6180

	2
	Tuyến cống bể luồn cáp
	 
	 
	 
	0

	 
	Phi 110x5mm
	km
	103
	1.2
	123.6

	3
	Bể cáp
	Bể
	1287
	3.5
	4504.5

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	10808.1


Khái toán kinh phí phần thông tin liên lạc: 10,808 tỷ đồng

7.6 Định hướng QH thoát nước thải và quản lý CTR & nghĩa trang

7.6.1 Căn cứ thiết kế


- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD.


- Các tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan.

7.6.2  Các chỉ tiêu tính toán

7.6.2.1 Nước thải:

- Nước thải sinh hoạt: (lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước)


+ Đối với khu vực nội thị:

· Giai đoạn 2025:  80 l/người.ngày đêm 

· Giai đoạn 2035:  100 l/người.ngày đêm 


+ Đối với khu vực ngoại thị:

· Giai đoạn 2025:  65 l/người.ngày đêm 

· Giai đoạn 2035:  80 l/người.ngày đêm 

- Nước thải công cộng: lấy bằng 20% nước thải sinh hoạt

- Nước thải công nghiệp: lấy bằng 90% nước cấp = 20m3/ha

Lượng nước thải cần thu gom và xử lý là :

+ Giai đoạn 2025: 26.500 m3/ngđ

+ Giai đoạn 2035: 38.600 m3/ngđ
7.6.2.1 Chất thải rắn:

- Chất thải rắn sinh hoạt:


+ Đối với khu vực nội thị :

· Giai đoạn 2025:  1 kg/người,ngày; chỉ tiêu thu gom 95%

· Giai đoạn 2035:  1,2   kg/người,ngày; chỉ tiêu thu gom 100 %


+ Đối với khu vực ngoại thị:

· Giai đoạn 2025:  0,8 kg/người,ngày; chỉ tiêu thu gom 85%

· Giai đoạn 2035:  1 kg/người,ngày; chỉ tiêu thu gom 95%

- Chất thải rắn công cộng: lấy bằng 10% chất thải rắn sinh hoạt

- Chất thải rắn công nghiệp: 0,3 tấn /ha

Lượng chât thải rắn cần thu gom và xử lý là:

+ Giai đoạn 2025: 384 tấn/ngđ

+ Giai đoạn 2035: 534 tấn/ngđ

7.6.3 Quy hoạch thoát nước thải và xử lý CTR, nghĩa trang

7.6.3.1  Quy hoạch thoát nước thải


- Xây dựng hệ thống thoát nước riêng cho đô thị Hoài Nhơn.


- Toàn bộ hệ thống thoát nước thải được chia thành 4 lưu vực, mỗi lưu vực gồm nhiều tiểu khu được phân chia tiếp thành các ô thoát nước khác nhau theo các đường phân thuỷ. 


+ Lưu vực 1:  Bao gồm khu vực thị trấn Bồng Sơn hiện tại và các xã lân cận.

+ Lưu vực 2: Khu vực đô thị Hoài Thanh Tây


+ Lưu vực 3: Khu vực đô thị Tam Quan, Tam Quan Bắc


+ Lưu vực 4 : Khu vực đô thị dịch vụ Hoài Hương

(Vị trí các trạm xử lý nước thải được thể hiện trên bản vẽ)


- Đối với nước thải công nghiệp: Nước thải từ cụm công nghiệp, phải xử lý cục bộ, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cần thiết đạt giới hạn C của TCVN 5945-2010) trước khi xả vào hệ thống cống thoát nước riêng và đưa về trạm xử lý nước thải của đô thị Hoài Nhơn. 
- Đối với nước thải nước thải bệnh viện: (Bệnh viện đa khoa khu vực, Trung tâm Y tế) cần có trạm làm sạch riêng, yêu cầu có biện pháp quản lý và kiểm tra nước thải trước khi xả ra môi trường đạt TCVN quy định. Các bệnh viện khác và các trung tâm y tế nước thải cũng phải được thu gom và xử lý tập trung.


- Trạm xử lý nước thải được xây dựng kín hoàn toàn để tránh phát tán các mùi khó chịu và xử lý sinh học (công nghệ bùn hoạt tính cùng với công đoạn ổn định bùn hiếu khí riêng biệt) theo sơ đồ sau:

Nước thải( trạm bơm( song chắn rác( bể lắng cát có sục khí( bể lắng sơ cấp (bể Aerôten( bể lắng thứ cấp ( nguồn xả.

Bảng 41 : Tính lưu lượng nước thải đô thị Hoài Nhơn
	TT
	Nhu cầu  sử dụng
	Quy hoạch đến năm 2025
	Quy hoạch đến năm 2035

	
	
	Dân số
	Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ thu gom
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng NT cần xử lý
	Dân số
	Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ thu gom
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng NT cần xử lý

	
	
	(Người)
	(%)
	 
	 
	(m3/ngđ)
	(Người)
	(%)
	 
	 
	(m3/ngđ)

	1
	Nước thải sinh hoạt
	225.000
	
	
	
	12.983
	240.000
	
	
	
	19.302

	 
	Nội thị
	156.400
	85
	90
	80 l/ng.ngđ 
	9.572
	168.800
	95
	90
	100 l/ng.ngđ
	14.432

	 
	Ngoại thị
	68.600
	 
	 
	65 l/ng.ngđ 
	3.411
	71.200
	 
	 
	80 l/ng.ngđ
	4870,1

	2
	Nước thải CTCC
	 
	 
	 
	20%
	2.597
	 
	 
	 
	20%
	3.860

	3
	Nước thải công nghiệp
	 
	 
	90
	22 m3/ha
	10.771
	 
	 
	90
	22   m3/ha
	15.385

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	26.351
	 
	 
	 
	 
	38.547

	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	 
	26.500
	 
	 
	 
	 
	38.600


Bảng 42: Tính lượng chất thải rắn đô thị Hoài Nhơn

	TT
	Nhu cầu  sử dụng
	Quy hoạch đến năm 2025
	Quy hoạch đến năm 2035

	
	
	Dân số
	Tỷ lệ thu gom
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng NT cần xử lý
	Dân số
	Tỷ lệ thu gom
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng NT cần xử lý

	
	
	(Người)
	 
	 
	(m3/ngđ)
	(Người)
	 
	 
	(m3/ngđ)

	1
	CTR sinh hoạt
	225.000
	95
	 
	200,716
	240.000
	100
	1,2 kg/ng.ngđ 
	273,76

	 
	Nội thị
	156.400
	 
	1 kg/ng.ngđ 
	148,58
	168.800
	 
	1,2 kg/ng.ngđ 
	202,56

	 
	Ngoại thị
	68.600
	 
	0,8 kg/ng.ngđ 
	52,136
	71.200
	 
	1 kg/ng.ngđ 
	71,2

	2
	CTR công cộng
	 
	 
	10%
	20,0716
	 
	 
	10%
	27,376

	3
	CTR công nghiệp
	 
	 
	0,3 tấn/ha
	163,2
	 
	 
	0,3 tấn/ha
	233,1

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	384
	 
	 
	 
	534



- Nguồn tiếp nhận nước thải của các trạm xử lý nước thải của đô thị Hoài Nhơn là các con sông nằm trong khu vực Hoài Nhơn do đó yêu cầu nước thải sau khi xử lý tập trung đạt giới hạn B của TCVN 7222-2002.

7.6.3.2  Quy hoạch chất thải rắn (CTR)


-  Phân loại CTR: Trong khu vực thiết kế có 3 loại CTR: CTR sinh hoạt, công nghiệp và CTR y tế.


+ CTR sinh hoạt phát sinh trong các khu dân cư đô thị, các công trình công cộng, khu du lịch, khách sạn, nhà hàng.


+ CTR công nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất. Thành phần và khối lượng CTR phụ thuộc vào từng loại hình công nghiệp và đầu tư công nghệ. CTR công nghiệp có 2 loại CTR thông thường và CTR nguy hại.


+ CTR y tế phát sinh trong các bệnh viện: có 2 loại CTR sinh hoạt và CTR y tế.


- Phương pháp thu gom và xử lý:


+ CTR sinh hoạt được phân loại tại nguồn, có 2 thành phần chính là CTR hữu cơ và CTR vô cơ. CTR hữu cơ dùng để sản xuất phân vi sinh. CTR vô cơ (thủy tinh, kim loại, giấy, ni lông, nhưa, sắt thép...) sẽ được thu hồi để tái chế. Các CTR còn lại (dạng trơ) không sử dụng được vào các mục đích trên sẽ được chôn lấp hợp vệ sinh.


+ Tại các phường, xã trên địa bàn Hoài Nhơn sẽ bố trí tại mỗi phường xã một điểm trung chuyển CTR. Hàng ngày các tổ vệ sinh phụ trách thu gom tập trung CTR vào các điểm trung chuyển CTR, sau đó xe ô tô chuyên dụng để vận chuyển chất thải rắn về khu xử lý CTR của đô thị Hoài Nhơn


+ CTR công nghiệp: CTR ở cụm công nghiệp sẽ phân loại CTR và tận thu các phế liệu có thể sử dụng lại được hoặc tái chế. Các phế liệu thừa còn lại không sử dụng được sẽ vận chuyển đến khu xử lý CTR của đô thị Hoài Nhơn

+ CTR bệnh viện sẽ được phân loại tại nguồn. CTR sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý cùng với CTR sinh hoạt của đô thị. CTR y tế  sẽ được xử lý bằng lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường.


- Khu chôn lấp CTR hiện tại đô thị Hoài Nhơn được xây dựng ở khu vực Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn với diện tích bãi chôn lấp là 8,6 ha. Mở rộng và xây dựng nhà máy xử lý CTR tại đây.

- Quy hoạch xây dựng dự trử 01 bãi chôn lấp CTR ở Hoài Châu

7.6.3.3  Quy hoạch nghĩa trang.

- Xây dựng nhà tang lễ của đô thị tại khu vực Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn hiện tại.
- Xây dựng nghĩa trang chung của đô thị tại khu vực Đồi Pháo xã Hoài Hảo, tương lai xây dựng đài hóa thân hoàn vũ.
7.6.4 Khái toán kinh phí
Bảng 43  Khái toán kinh phí
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá       (Tr.đồng)
	Thành tiền   (Tr.đ)

	I
	Thoát nước
	
	
	 
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chính
	km
	120
	500
	60.000

	2
	Xây dựng nhà máy xử lý nước thải
	m3
	38.600
	5
	193.000

	II
	Chất thải rắn
	
	
	
	

	1
	Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn
	Tấn
	534
	100
	53.400

	III
	Nghĩa trang
	
	
	 
	 

	1
	Nhà tang lễ
	M2
	300
	10
	3.000

	 
	Tổng cộng
	
	
	 
	309.400


Khái toán kinh phí phần thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang: 309,4 tỷ đồng
8 ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

8.1  Đánh giá sự thống nhất giữa các mục tiêu, định hướng và các kịch bản phát triển với các mục tiêu môi trường

8.1.1 Đánh giá tác động của các phương án quy hoạch đối với các vấn đề môi trường

	Các định hướng ưu tiên của QHXD
	Các tác động tích cực và tiêu cực
	Tạo điều kiện cải thiện môi trường

	(1) Công Nghiệp - Kho tàng


	Về môi trường: 

- Tính toàn vẹn của vùng sinh thái đô thị bị ảnh hưởng.

- Các giá trị cảnh quan, sinh học của khu vực bị tác động.

- Ô nhiễm môi trường khu vực do hoạt động sản xuất công nghiệp.

Về mặt xã hội:

- Tạo cơ hội để tìm kiếm việc làm cho người lao động trong khu vực thị xã.

- Ảnh hưởng đến an ninh xã hội khi có những lao động từ nơi khác đến.

Về kinh tế:

- Là khu vực mang lại tiềm năng về phát triển kinh tế của địa phương.
	- Hoạt động sản xuất công nghiệp trong khu vực không được kiểm soát chặt sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường. 

- Cảnh quan khu vực có thể bị phá vỡ do hoạt động công nghiệp.

- Ảnh hưởng đến giá trị bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực.

	(2) Cơ quan, trường học, khu ở, dịch vụ đô thị...


	Về môi trường: 

- Không ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái hiện trạng nhưng cũng không tạo cho hệ sinh thái phát triển tự nhiên được.

- Ảnh hưởng đến môi trường nước và đất do khối lượng nước thải sinh hoạt không được xử lý triệt để.

- Chất lượng không khí bị ô nhiễm do hoạt động giao thông, sinh hoạt của người dân.

- Các giá trị cảnh quan, sinh học và lịch sử của khu vực cũng bị tác động nhưng không đáng kể.

Về mặt xã hội:

- Là nơi phát triển về thể chất, tư duy sáng tạo của con người.

- Không ảnh hưởng đến công việc của người lao động tại địa phương.

Về kinh tế:

- Phát triển kinh tế lâu dài và bền vững cho khu vực.
	- Xây dựng các công viên, khu vui chơi giải trí  trong khu ở, sân chơi có cây xanh trong trường học sẽ làm cân bằng lại môi trường sinh thái.

- Giảm ô nhiễm môi trường khu vực đô thị do không có các hoạt động sản xuất  công nghiệp. 

	(3) Công viên cây xanh - thể dục thể thao.


	Về môi trường: 

- Bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái đô thị

- Các giá trị cảnh quan, sinh học và lịch sử của khu vực không tác động.

Về mặt xã hội:

- Bảo tồn nghề trồng lúa truyền thống của người dân địa phương.

- Không ảnh hưởng đến công việc của người lao động tại địa phương.

Về kinh tế:

- Không tác động xấu đến nền kinh tế trong vùng.
	- Bảo vệ và phát triển vùng sinh thái đô thị.



	(4) Du lịch, dịch vụ du lịch


	Về môi trường: 

- Bảo đảm được sự toàn vẹn hệ sinh thái đô thị .

- Không bị ảnh hưởng do quá trình sản xuất công nghiệp và phát triển hạ tầng cơ sở.

- Bảo tồn được các giá trị cảnh quan, sinh học của khu vực.

- Bảo tồn ngành nghề truyền thống của địa phương 

Về mặt xã hội:

- Tạo cơ hội cho người lao động của địa phương có cơ hội tìm kiếm việc làm do ngành du lịch mang lại.

Về kinh tế:

- Phát triển kinh lâu dài và bền vững do ngành du lịch mang lại.
	- Bảo vệ tốt hệ sinh thái trong vùng

- Hệ động thực vật trong vùng có điều kiện phát triển và bảo tồn tốt giống loài.


8.1.2  Đánh giá sự thống nhất giữa các mục tiêu, định hướng quy hoạch với các mục tiêu môi trường

· Sự phù hợp mục tiêu quy hoạch với các mục tiêu môi trường
	Mục tiêu quy hoạch
	Mục tiêu môi trường

	Bảo vệ hệ sinh thái đô thị, 
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Hệ động thực vật trong khu vực như gà lôi trắng, bói cá, cò trắng, gà đồng, cuốc ngựa trắng, chèo bẻo... có cơ hội bảo tồn và phát triển về giống loài.

	Bảo tồn, tôn tạo các công trình kiến trúc hiện có
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường

- Bảo tồn được các công trình có giá trị về văn hóa-lịch sử.

- Bảo tồn và phát triển du lịch của địa phương.

	Xác định các khu vực phát triển và khu vực hạn chế phát triển
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý môi trường khu vực.

	Xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ phát triển du lịch địa phương
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường

- Phát triển du lịch vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương vừa nâng cao đời sống cho người dân.

- Việc xây dựng các công trình này có những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động. Các ảnh hưởng bao gồm:

+ Nước thải và CTR không được thu gom xử lý.

+ Ô nhiễm bụi trong quá trình thi công xây dựng. 

	Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt là nước thải và chất thải rắn không được thu gom và xử lý.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

- Trong quá trình thi công xây dựng có những tác động tiêu cực đến môi trường nhưng có thể khắc phục được bằng các giải pháp kỹ thuật và các tác động này chỉ là những tác động tạm thời.

	Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất hiện có.
	- Phù hợp với mục tiêu môi trường.

- Tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên đất


8.1.3 Dự báo các diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch

7.1.3.1  Tác động đến môi trường kinh tế -xã hội
Đô thị Hoài Nhơn sắp đến là đô thị loại IV thuộc tỉnh Bình Định. Tác động lớn nhất và tích cực nhất của quy hoạch tới môi trường xã hội chính là xây dựng đô thị Hoài Nhơn trở thành đô thị động lực phát triển vùng phía Bắc của tỉnh Bình Định.

Phát triển đô thị tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực như: hệ thống đường giao thông, hệ thống truyền tải và cung cấp điện, hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch...cùng các công trình sinh hoạt công cộng như các công trình văn hóa thể thao, các cơ sở dịch vụ, các tụ điểm vui chơi giải trí, phát triển thêm các khu du lịch. Đây là yếu tố tích cực của đồ án đối với môi trường thị xã, cải tạo điều kiện sống cho dân cư đô thị Hoài Nhơn

Về đời sống nhân dân, một lượng lớn dân số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề tại trường đào tạo nghề, sau đó được nhận làm việc tại cụm công nghiệp và các khu làng nghề cần bảo tồn phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi cho người dân có thu nhập cao hơn so với nghề nông và có nguồn thu ổn định cuộc sống hơn. 

7.1.3.2  Môi trường nước

a. Nước thải sinh hoạt

Chất lượng môi trường nước mặt của đô thị Hoài Nhơn có ý nghĩa rất lớn vì đây sẽ là một trong những nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư. Tuy nhiên như đã phân tích ở trên việc gia tăng dân số cũng như lượng lưu trú khác du lịch, cùng với các hoạt động sinh hoạt, công nghiệp sẽ tác động không nhỏ đến chất lượng nước.


Theo dự kiến, đến năm 2025 chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt sẽ là 80 lít/người.ngày đêm, năm 2035 sẽ tăng lên 100 lít/người.ngày đêm. Nhu cầu cấp nước cho thị xã đến 2035 là 35.700 m3/ngày.đêm. Với tổng lượng nước thải do sinh hoạt và dịch vụ cho thị xã Lai Châu đến năm 2035 là 23.900 m3/ngày.đêm. Đây thực sự là một sức ép lớn đối với chất lượng môi trường nước khu vực, kể cả chất lượng nguồn nước cấp và chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải. 

                  Bảng 44: Tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt   của đô thị Hoài Nhơn  đến năm 2035 (kg/ngày)

	Khu vực
	Dân số
	SS
	BOD5
	COD
	Tổng N
	Tổng P

	
	(người)
	
	
	
	
	

	Toàn đô thị
	240.000
	11.331
	6.181
	9.889
	1.442
	353

	Nội thị
	168.800
	7.970
	4.347
	6.955
	1.014
	248

	Ngoại thị
	71.200
	3.362
	1.834
	2.934
	428
	105


Theo đồ án quy hoạch trong đô thị xây dựng 4 trạm xử lý nước thải sinh hoạt với tổng công suất đến năm 2035 là 23.900 m3/ngày đáp ứng được 90% nhu cầu xử lý nước thải của đô thị. Như vậy, tổng khối lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt xả ra môi trường không được xử lý đến năm 2035 là 4.043 tấn/năm. Với khối lượng chất thải không qua xử lý này sẽ được suối và hồ trong khu vực thị xã có khả năng tự làm sạch nên không gây ảnh hưởng tới môi trường trong khu vực.

b. Nước thải công nghiệp

Trên địa bàn đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 lượng nước thải công nghiệp cần được xử lý là 15.385 m3/ngày.đêm. Bao gồm các loại nước thải: nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân, nước phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp... Tổng khối lượng các chất ô nhiễm sẽ được thể hiện qua bảng sau:
        Bảng 45 Tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải công nghiệp của đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 (kg/ngày)
	Khu/cụm CN
	Diện tích
	TSS
	BOD
	COD
	Tổng N
	Tổng P

	
	(ha)
	
	
	
	
	

	Cụm công nghiệp, TTCN
	777
	7479
	6313
	13209
	2428
	291



Nước thải công nghiệp ở đô thị Hoài Nhơn được thu gom và đưa về xử lý tại trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp. Như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến môi trường chung của khu vực. 

7.1.3.3- Môi trường không khí và tiếng ồn

a. Tác động do hoạt động sinh hoạt

Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn chính trong đô thị là hoạt động xây dựng và giao thông vận tải. Để thực hiện theo đúng quy hoạch từ nay đến 2035 đô thị Hoài Nhớn sẽ có tốc độ xây dựng khá lớn; các hoạt động này sẽ tác động đáng kể đến môi trường không khí như vận chuyển vật liệu xây dựng, hoạt động tại các công trường xây dựng. Đối với hạ tầng cơ sở như giao thông, cấp, thoát nước... theo đúng quy hoạch sẽ phải xây dựng khá lớn các hạng mục công trình và từ đó phát thải ra môi trường những tác động đáng kể đến chất lượng không khí và tiếng ồn.

Bảng 46: Tải lượng các chất ô nhiễm có trong khí thải sinh hoạt của đô thị Hoài Nhơn  đến năm 2035 (kg/ngày)
	Khu vực
	Dân số
	TSP
	SO2
	NOx
	CO
	THC

	
	(người)
	
	
	
	
	

	Toàn đô thị
	240.000
	801
	202.500
	3.860.202
	54.612
	86.771

	Nội thị
	168.800
	563
	142.425
	2.715.009
	38.410
	61.029

	Ngoại thị
	71.200
	238
	60.075
	1.145.193
	16.201
	25.742


b. Tác động do hoạt động sản xuất công nghiệp

Diện tích đất công nghiệp ở Hoài Nhơn đến năm 2035 là 777 ha. Loại hình công nghiệp chủ yếu là công nghiệp may, đóng tàu ... ít gây ảnh hưởng tới môi trường.

         Bảng 47: Tải lượng các chất ô nhiễm có trong khí thải công nghiệp của đô thị Hoài Nhơn  đến năm 2035

	Khu/cụm CN 
	Diện tích
	Bụi
	SO2
	SO3
	NOx
	CO

	
	(ha)
	
	
	
	
	

	Cụm công nghiệp, TTCN
	777
	8644
	45066
	291
	18454
	3205


7.1.3.4 Dự báo chất thải rắn

         Nguồn thải gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường của đô thị Hoài Nhơn khá lớn đó là quá trình phát sinh chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt, y tế trong khu vực và công nghiệp.


Quy mô dân số các hoạt động sinh hoạt, du lịch thương mại đều là những nguyên nhân phát thải khối lượng chất thải rắn cho đô thị. Hiện tại khối lượng chất thải rắn của đô thị được thu gom là 80%-90%. 

 Chất thải rắn sinh hoạt của bệnh viện thu gom hàng ngày đã được đốt tại lò đốt của bệnh viện đạt tiêu chuẩn môi trường, chất thải rắn y tế có khoảng 20,5% là chất thải nguy hại như : mô, bệnh phẩm, kim tiêm, xi lanh,... Các chất thải rắn y tế phải được phân loại ngay tại nguồn và xử lý bằng lò đốt tránh gây ô nhiễm môi trường.

Chất thải rắn công nghiệp cần được thu gom triệt để tránh gây ô nhiễm môi trường khu vực. 

Với khối lượng chất thải như đã dự báo nếu không được thu gom, xử lý bằng các công nghệ thích hợp, hợp vệ sinh sẽ tác động lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.

8.1.4 Các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện đồ án quy hoạch 

8.1.4.1  Giải pháp về kỹ thuật:

a. Giải pháp bảo vệ môi trường đất


- Sử dụng đất một cách hợp lý quy hoạch sử dụng đất theo bản đồ thích nghi của từng khu vực, tận dụng khai thác quỹ đất xây dựng.


- Đối với khu vực dân cư cần hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp sử dụng hợp lý thuốc trừ sâu, phân bón hoá học, trong việc sản xuất nông, lâm nghiệp, giảm tối đa sự ô nhiễm gây ra với môi trường đất và nước.


- Thu gom, phân loại và xử lý triệt để CTR phát sinh đặc biệt là khu vực trung tâm đô thị

b. Giải pháp bảo vệ môi trường không khí, tiếng ồn

 
- Trồng cây xanh tại các khu đất trống quanh các khu vực đỗ xe và có mật độ phương tiện vận chuyển lớn. 


- Trồng cây xanh trong khu vực và khoảng cách ly xung quanh cụm công nghiệp
c. Giải pháp bảo vệ môi trường nước:


- Nghiêm cấm mọi hình thức xả rác bừa bãi của dân cư vào các sông, hồ trên địa bàn đô thị. Thu gom và vận chuyển rác thải phát sinh ở mọi khu vực trong ngày.


- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ cho hệ thống nhà hàng khách sạn trong khu vực để xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường


- Hạn chế việc khai thác trái phép nguồn nước ngầm trong các hộ gia đình và các khu dân cư. Với nguồn nước ngầm đã có dấu hiệu ô nhiễm cần có biện pháp khoanh vùng hoặc đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch quy mô nhỏ đạt tiêu chuẩn, ưu tiên sử dụng nguồn nước mặt. 


- Nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư: được thu gom tập trung bằng hệ thống đường ống thu gom nước thải. Do đặc thù là loại nước thải có thành phần các chất hữu có cao nên phương pháp xử lý sinh học (bể hiếu khí, hồ sinh học, cánh đồng lọc...) thường được ứng dụng trong công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị vì tính ưu việt, đầu tư không lớn, hiệu quả xử lý cao.

d. Giải pháp bảo vệ môi trường do chất thải rắn:


- Thực hiện phân loại CTR tại nguồn nhằm thuận tiện cho quá trình tái chế, các loại chất thải rắn không thể tái chế được thu gom và vận chuyển đến khu chôn lấp chung.


- Đối với chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo công tác thu gom được thực hiện hàng ngày, bố trí các thùng đựng CTR, cuối ngày thu gom về các điểm trưng chuyển CTR và được chuyển về khu chôn lấp CTR chung của đô thị.

8.1.4.2-  Giải pháp về quản lý


- Nghiêm cấm việc xả rác xuống các hệ thống suối, hồ trong đô thị. Tại các vị trí nhạy cảm phải xây dựng hệ thống quan trắc.


- Thực hiện nghiêm chỉnh việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án khu đô thị, các dự án đầu tư xây dựng các khu xử lý nước thải, các nhà máy cấp nước, dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật...


- Tiến hành thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư thị xã trong công tác bảo vệ môi trường.


- Nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc phân loại chất thải rắn tại nguồn.

8.1.4.3 Xây dựng kế hoạch quản lý, quan trắc, giám sát tác động môi trường

Các chỉ tiêu môi trường cần quan trắc

Đối với môi trường nước: Cần quan trắc từ 8 đến 10 giờ sáng và từ 16 đến 18 giờ chiều vào các ngày không mưa và quan trắc các chỉ tiêu ô nhiễm theo bảng sau:

· Kế hoạch quan trắc môi trường trong khu vực đô thị Hoài Nhơn
	Đối tượng quan trắc
	Vị trí, khu vực 
quan trắc
	Thông số quan trắc theo các TCVN

	Môi trường nước
	- Nước sông Lại Giang

- Nước thải sinh hoạt đô thị sau các TLSNT sinh hoạt

- Nước ngầm xung quanh TLSNT, khu xử lý CTR, nghĩa trang
	

	Không khí
	- Ở cụm công nghiệp

- Ở khu vực các TLSNT, khu xử lý CTR, nút giao thông chính, do phương tiện giao thông đường bộ
	

	Tiếng ồn
	- Ở cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, khu  vực chợ, khu dân cư, khu công cộng

- Tại nút giao thông chính (ồn do phương tiện giao thông đường bộ)
	

	Đất
	Các khu vực dùng thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, phân hoá học)
	


Ghi chú: Thiết bị phương tiện lấy mẫu, phân tích mẫu tuân theo quy định các TCVN và quốc tế hiện hành.

8.1.5 Các tác động tích cực của đồ án đến môi trường


- Môi tr​ường kinh tế xã hội sẽ phát triển với mức thu nhập, điều kiện sống tốt hơn, thay đổi cơ cấu lao động của thị xã, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư và hoàn thiện, cảnh quan đô thị thay đổi sẽ làm tiền đề cho phát triển với tốc độ đô thị hóa tăng.


- Đối với các tác động tiêu cực đến môi trường như chất lượng nước, hệ sinh thái, chất lượng đất sẽ là những tác động tích luỹ và ảnh hưởng theo thời gian đến sức khỏe của dân cư. Đối với chất l​ượng không khí sẽ bị chịu tác động với các nguồn nh​ư giao thông, xây dựng, công nghiệp. Chất lư​ợng nư​ớc có nguy cơ ô nhiễm môi trư​ờng từ các hoạt động sinh hoạt và việc xử lý môi trường không đảm bảo. Tải lư​ợng ô nhiễm môi trư​ờng là áp lực đối với môi tr​ường nh​ư chất lư​ợng  nư​ớc ở các suối trên địa bàn.


- Các tác động môi trư​ờng tới đất, nư​ớc, không khí sẽ là những tác động tích luỹ với thời gian 10-20 năm trong quá trình thực hiện đồ án quy hoạch đô thị Hoài Nhơn.

8.1.6 Một số kiến nghị bảo vệ môi trường


- Các vùng đánh giá tác động môi trường mạnh và trung bình (xem trên bản đồ) cần phải được giám sát và lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường như khu công nghiệp, khu vực xây dựng các khu đô thị mới. 


- Đối với các trạm xử lý nước thải cần có ranh giới vùng bảo vệ và thực hiện các giải pháp kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

9 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU

9.1 Mục tiêu


- Cải tạo chỉnh trang các khu vực Bồng Sơn, Tam Quan hiện tại, xây dựng một số khu vực dân cư mới, cơ quan, công trình công cộng dịch vụ thương mại, văn hoá, khu vui chơi giải trí, cây xanh, kết cấu hạ tầng đô thị... 


- Xác định các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm đầu tư đợt đầu qua đó tạo tiền đề cho các dự án thành phần thực hiện.


- Xác định vị trí và quy mô các khu chức năng sẽ đầu tư giai đoạn đầu để có kế hoạch giải phóng mặt bằng, đền bù giải toả.

- Khái toán kinh phí đầu tư làm cơ sở cân đối nguồn vốn thực hiện

9.2 Quy mô dân số

- Dân số toàn đô thị  năm 2020 là:  217.000 người
- Dân số toàn đô thị  năm 2050 là:  225.000 người
9.3 Các dự án lớn, các công trình trọng điểm XD giai đoạn từ năm 2018-2020

· Quy hoạch chi tiết các khu dân cư
· Lập QHCT các xã, phường

· Dự án cải tạo, chỉnh  trang  các khu dân cư trên địa bàn Bồng Sơn, Tam Quan
9.4 Quy hoạch đợt đầu hạ tầng kỹ thuật

9.4.1 Quy hoạch giao thông đến 2020 -2025

9.4.1.1  Giao thông đối ngoại:


- Đường bộ:

+ Xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định, đoạn qua Hoài Nhơn

+ Xây dựng các tuyến đường tránh quốc lộ qua khu đô thị.
+ Cải tạo nâng cấp các tuyến đường kết nối quốc lộ IA hướng biển và hướng tây. 


- Đường sắt, ga

+ Cải tạo đường sắt chạy qua đạt cấp 1 đường sắt quốc gia

+ Cải tạo ga Tam Quan

+ Cải tạo ga Ga Bồng Sơn


- Đường thuỷ

+ Cải tạo luồng tuyến 
+ Cải tạo, mở rộng, nâng cấp Cảng cá Tam Quan và khu neo đậu. 
+ Khơi thông cửa biển và xây dựng cảng cá An Dũ Hoài Hương

9.4.1.2 Giao thông đô thị


- Đường chính đô thị

+ Cải tạo nâng cấp: 32,27 km đường giao thông chính đô thị
+ Xây mới: 8,37 km đường giao thông chính đô thị

- Đường đô thị

+ Cải tạo nâng cấp: 29,54 km đường giao thông đô thị
+ Xây mới: 33,35 km đường giao thông đô thị
9.4.1.2  Công trình giao thông
- Thực hiện di dời bến xe khách, xe tải Bồng Sơn ra khu vực ngoài đô thị đầu tư xây dựng mới; xây dựng bến xe khách Tam Quan; Bãi đậu xe khu vực Hoài Hương
9.4.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật
- Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến mương thoát nước tại khu vực trung tâm đô thị.
          - Kè kiến cố hệ thống sông, hồ, kênh mương trục tiêu chính, tạo cảnh quan và môi trường khí hậu tốt.

+ Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống đê, kè sông Lại Giang, sông Tam Quan, sông Xưởng, sông Bàu Sấu.

+ Nạo vét có định kỳ hệ thống sông Lại Giang, Tam Quan, Xưởng, Bàu Sấu và hệ thông kênh mương và trục tiêu hở làm tăng khả năng thoát nước vào mùa lũ. 

9.4.3 Quy hoạch cấp nước

- Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Tam Quan.

- Bổ sung các tuyến ống cấp nước. 
9.4.4 Quy hoạch cấp điện
·  Trạm 110kV.

+ Nâng cấp trạm 110kV Hoài Nhơn (110/35/22kV) 2x25MVA lên thành 25+40MVA.

+ Lắp thêm máy cho  trạm 110kV Tam Quan (110/22kV) 25MVA lên thành 25+40MVA.

-  Lưới trung áp.

- Xây dựng mới 25km đường 22kV nổi cấp điện cho vùng ngoại thành.

- Xây dựng mới 30km đường 22kV ngầm  cấp điện cho các phu tải nội thị, khu công nghiệp.

9.4.5 Quy hoạch thông tin liên lạc
-  Tổ chức mạng hệ thống theo định hướng sau:

- Truy nhập vô tuyến:

+ Tiếp tục mở rộng, tận dụng các Host và tổng đài vệ tinh ở những chỗ chưa có yêu cầu dịch vụ mới. Nâng cấp các tổng đài vệ tinh có giao diện ATM/IP tại những vùng mạng có nhu cầu dịch vụ mới.

- Truy nhập hữu tuyến:

+ Tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ bằng cách sử dụng công nghệ truy nhập cáp quang công nghệ ATM/IP và xDSL.

+ Thiết bị truy nhập thuê bao phải có khả năng cung cấp các loại hình dịch vụ: dịch vụ thoại, số liệu và thuê kênh riêng tốc độ cao, các loại hình dịch vụ băng rộng IP và ATM cho thuê bao.

Các tuyến truyền dẫn quang ở lớp truy nhập được triển khai theo dạng Ring cáp quang.. Việc nâng cấp mạng truyền tải ở lớp truy nhập diễn ra theo 3 giai đoạn tương ứng với từng cấp tuyến trục như sau:

Giai đoạn 1: nâng cấp các thiết bị truyền dẫn, thêm các modun xử lý tín hiệu vào những điểm có như cầu xen kẽ lưu lượng. Nâng cấp dung lượng theo phương án tận dụng sợi.

- Về chuyển mạch: Sử dụng 2 Host (VNPT và Viettel) và các trạm vệ tinh hiện có, trên cơ sở nâng cấp công nghệ thế hệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu

- Về truyền dẫn: Các tuyến cáp quang mới sẽ được bổ sung đáp ứng nhu cầu mới và dự phòng  gồm có các tuyến từ trạm trung tâm đến các điểm xây dựng mới.

- Truyền hình, truyền thanh và dịch vụ khác: Kết hợp tuyền tín hiệu vô tuyến và hữu tuyến.

+ Bưu chính: Giữ nguyên số lượng bưu cục, Các bưu cục được nâng cấp đầu tư các thiết bị hiện đại, linh động trong việc khai thác nhằm sử dụng tài nguyên hiệu quả. 

9.4.6 Quy hoạch thoát nước thải - quản lý chất thải rắn - đất nghĩa trang


- Xây dựng nhà tang lễ của đô thị tại bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn


- Xây dựng khu xử lý CTR tại bãi chôn lấp CTR ở khu Thiết Đính – Bồng Sơn
9.5 Tổng hợp kinh phí 

Bảng 48: Khái toán kinh phí xây dựng phần  hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đầu

	TT
	Hạng 
mục
	Kinh phí          (tỷ đồng)
	Nguồn vốn
đầu tư

	1
	Giao thông
	6805
	Ngân sách + vốn vay + BOT+ xã hội hóa

	2
	San nền – thoát nước mưa
	680
	

	3
	Cấp nước
	237,75
	

	4
	Cấp điện+ thông tin liên lạc
	285,81
	

	5
	Thoát nước bẩn - VSMT
	309,4
	

	
	Tổng cộng
	8.317,96
	


Tổng kinh phí đợt đầu ước tính: 8.317,96 tỷ đồng.
10 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

10.1 Về vốn đầu tư

- Vốn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và tỉnh) dành chủ yếu cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Vốn Ngân sách huyện ưu tiên cho đầu tư giải quyết các vấn đề cấp bách, chỉnh trang đô thị,...

Giải pháp: Tiếp tục tạo thêm nguồn vốn từ quỹ đất, thực hiện quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để thu hút các nguồn vốn vào xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu đô thị mới, khu công nghiệp...Sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho phát triển công nghiệp. Rà soát thu hồi các khu đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích.

-  Vốn ngoài nhà nước: Tăng cường thu hút vận động các nguồn vốn từ nhân dân, các doanh nghiệp cho phát triển kinh doanh, dự án dân doanh nhỏ và vừa, xã hội hóa đầu tư phát triển các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa thể thao...; Huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đầu tư trực tiếp vào các dự án lớn, các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao hoặc sử dụng nhiều lao động.

10.2 Về phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Lập kế hoạch, hỗ trợ tích cực và mở rộng hơn nữa việc đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ doanh nhân, quản trị doanh nghiệp. Có chính sách thỏa đáng nhằm thu hút cán bộ kinh tế, khoa học kỹ thuật, các chuyên gia giỏi, công nhân lành nghề, các nghệ nhân. Mở rộng hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài tỉnh để đạo tạo lao động kỹ thuật lành nghề. Khuyến khích các doanh nghiệp góp vốn và trang bị phương tiện để nâng cao chất lượng đào tạo và liên kết đào tạo. Xây dựng các cơ sở đào tạo phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về giáo dục – đào tạo, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển giáo dục – đào tạo.

10.3 Phát triển khoa học – công nghệ và bảo vệ môi trường

Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung đầu tư cải tiến công nghiệp sản xuất. Đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đào tạo lại đội ngũ các bộ khoa học trong lĩnh vực công nghệ, quản trị kinh doanh, bảo vệ môi trường. Liên kết với các viện nghiên cứu, các trường địa học, hỗ trợ kinh phí cho các công trình nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp.

10.4 Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước 

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách: trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính hoàn thiện và giám sát việc thực hiện bộ thủ tục hành chính áp dụng cấp thị xã, phường, xã  tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện quy hoạch, kế hoạch.

10.5 Lao động, việc làm và các chính sách xã hội

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo, lao động, việc làm, các chính sách và biện pháp trợ giúp phát triển kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người nghèo. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển mạng lưới dạy nghề cho người lao động, nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo nghề. Thực hiện tốt các chính sách xã hội như: chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội... theo hướng xã hội hoá.

10.6 Phát triển kinh tế đối ngoại

Mở rộng hợp tác, liên kết kinh tế với các huyện trong tỉnh và các vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định,  mở rộng hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi. Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Hợp tác về trao đổi thông tin và xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ và triển lãm. Khai thông thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm, đảm bảo tinh chủ động với tiên trình hội nhập khu vực và quốc tế. Tạo môi trường thông thoáng để thu hút các nguồn đầu tư, viện trợ nước ngoài. Duy trì và mở rộng các thị trường xuất khẩu ra nước ngoài, chủ động tìm kiếm thị trường quốc tế mới.
11 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Những ý tưởng quy hoạch, phân vùng tổ chức các khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, giải pháp hạ tầng kỹ thuật... trên đây đã phát huy được các tiềm năng về cả 3 mặt: kinh tế- xã hội- môi trường nhằm xây dựng và phát triển đô thị Hoài Nhơn là đô thị phát triển bền vững,


- Quy hoạch chung xây dựng vẫn chỉ là định hướng, đưa ra những ý tưởng lớn, khung phát triển chính, giải pháp cơ bản, để triển khai thực hiện cần phải cụ thể hóa bằng các quy hoạch khu vực, quy hoạch chi tiết, các chương trình dự án đầu tư... hình thành một hệ thống quy hoạch, thiết kế đồng bộ.


- Quy hoạch là bước đầu trong ba bước gắn bó liên tục giữa quy hoạch - kế hoạch - đầu tư xây dựng mới đảm bảo sự hình thành một không gian đô thị, một thị xã trong tương lai. Bên cạnh đó cần phải có sự phối hợp đa ngành, tính hợp nhất để đảm bảo tính khả thi cao.


- Các cơ quan chức năng và UBND Tỉnh Bình Định xem xét thẩm định sớm phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng để làm cơ sở cho các bước tiếp theo.


- Lập các quy hoạch chi tiết, các chương trình dự án đầu tư đã ghi trong phần quy hoạch xây dựng đợt đầu để cụ thể hóa quy hoạch chung. Đồng thời thúc đẩy sớm hình thành không gian đô thị lý tưởng.
PHỤ LỤC
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2. Các bảng biểu tính toán

3. Bản vẽ A3

 Bốn trung tâm





 Cánh phía Tây





Trục động lực chủ đạo





 Cánh phía Đông





Ngoại thị





Cao tốc BN





TT thị xã (Bồng Sơn)











  Nội thị





Tuyến tránh





QL 1A cũ





TT VH-DVTM + Ở





Biển





TT CN-DVCB-DL (Tam Quan)





TT DL DVTM + Ở





Ngoại thị





  Nội thị





TT thị xã (Xây mới)











TT VH-GD YT-TDTT (Bồng Sơn)





TT CN-DVCB-DL (Tam Quan)





Biển





Cao tốc BN





QL 1B mới





QL 1A cũ








63
PAGE  
61

